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DDDiiiễễễnnn đđđààànnn ĐĐĐốốốiii ttthhhoooạạạiii ccchhhííínnnhhh sssáááccchhh ppphhháááppp llluuuậậậttt

lllầầầnnn ttthhhứứứ nnnhhhấấấttt
“Theo dõi thi hành pháp luật”

Thứ Sáu, 17 tháng 12 năm 2010
Địa điểm:  Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Đồng chủ trì:

 Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp kiêm Giám đốc Dự
án quốc gia

 Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia, UNDP Việt Nam

Tham gia thảo luận:

 Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

 Ông Lê Thành Long, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
Bộ Tư pháp

 Ông Nguyễn Văn Vỹ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

 Ông Nicholas Booth, Cố vấn chính sách về pháp quyền và tiếp cận công lý,
UNDP Việt Nam

8.30 - 8.45 Đăng ký đại biểu

8.45 - 8.55 Giới thiệu đại biểu

Bà Đặng Hoàng Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

8.55 - 9.10 Phát biểu khai mạc

 Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp kiêm
Giám đốc Dự án quốc gia

 Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia, UNDP Việt Nam

9.10 - 9.40 Tham luận thứ 1:

Tổng quan công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi
hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2010 - Ông Lê Thành Long, Vụ
trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

9.40 - 10.00 Tham luận thứ 2:

Vai trò của Quốc hội đối với giám sát việc thực hiện pháp luật - Ông
Nguyễn Hoài Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội



2 | T r a n g
Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất - 12.2010

10.00 - 10.15 Giải lao

10.15 - 10.35 Tham luận thứ 3:

Vai trò của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm
vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội - Ông
Nguyễn Văn Vỹ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

10.35 - 10.55 Tham luận thứ 4:

Giới thiệu sơ lược về các nghiên cứu tình huống liên quan đến việc theo
dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo
vệ môi trường - Đại diện nhóm nghiên cứu (Chuyên gia độc lập của
UNDP).

10.55 - 12.00 Thảo luận

12.00 - 12.15 Tổng kết và kết thúc

Phát biểu bế mạc của Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ
Tư pháp kiêm Giám đốc Dự án quốc gia và Bà Setsuko Yamazaki, Giám
đốc quốc gia, UNDP Việt Nam

12:15 Tiệc chiêu đãi trưa

Địa điểm: Khách sạn Melia
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DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Tổng quan công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành
pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2010 - Ông Lê Thành Long, Vụ trưởng Vụ Các
vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

2. Vai trò của Quốc hội đối với giám sát việc thực hiện pháp luật - Ông Nguyễn
Hoài Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

3. Vai trò của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ
theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Vỹ,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

4. Dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu về theo dõi tình hình  thi hành pháp luật
trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm - Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên
gia độc lập của UNDP

5. Dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia độc
lập của UNDP
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TỔNG QUAN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2010

TS. LÊ THÀNH LONG - Vụ trưởng
TS. TRẦN VĂN ĐẠT

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Bộ Tư pháp

ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo quy định tại Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (Nghị định
93/2008/NĐ-CP), Bộ Tư pháp được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
công tác thi hành pháp luật, với hai nhiệm vụ cụ thể là theo dõi chung về tình hình thi
hành pháp luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
trong công tác theo dõi tình hình thi hành  pháp luật. Đây là một công tác mới, rất quan
trọng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, công tác này có ý nghĩa
xã hội lớn, liên quan đến tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức từ
Trung ương đến địa phương. Để công tác này được triển khai một cách bài bản, nề
nếp và có hiệu quả, cần có quá trình nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết với
những bước đi và lộ trình phù hợp.

Ngày 04/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2101/QĐ-BTP quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về
xây dựng pháp luật (Vụ VĐCXDPL) . Theo đó, Vụ VĐCXDPL được xác định là đơn vị
thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về thi hành pháp luật. Thành lập Phòng Công tác thi hành pháp luật thuộc
Vụ, là đơn vị trực tiếp giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Ngày 16/02/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương. Theo đó, Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp UBND c ấp tỉnh thực hiện
việc theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh.
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Ngày 28/4/2009, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên t ịch số
01/2009/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của
Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác
tư pháp của UBND cấp xã. Theo đó, Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp tỉnh, tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thi
hành văn bản quy phạm pháp luật. Về mặt tổ chức, trong cơ cấu tổ chức của Sở Tư
pháp có thể thành lập các phòng theo các lĩnh vực: xây dựng và thi hành văn bản quy
phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;
hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; quản lý luật sư; các lĩnh vực khác.

Ngày 30/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1987/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật”. Đề án
được thực hiện từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2011, gồm nhiều nội dung hoạt
động, trong đó có một số nội dung thực hiện thí điểm. Sau khi việc thực hiện Đề án
hoàn thành, sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng
trong phạm vi cả nước. Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với một số Bộ, ngành,
địa phương thực hiện Đề án.

Nhìn một cách tổng quan, có thể thấy rằng, kể từ khi Nghị định 93/2008/NĐ-CP
được ban hành đến trước ngày 01/01/2010, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi
về tình hình thi hành pháp luật chủ yếu tập trung vào hoạt động nghiên cứu, xây dựng,
sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý giao chức năng, nhiệm vụ cho hệ thống các cơ
quan thuộc ngành Tư pháp trong việc giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp và UBND các cấp
thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Năm 2010, được xác định là
năm bản lề và trọng tâm, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ: thứ nhất, chủ trì, phối hợp với một số
Bộ, ngành, địa phương thực hiện phần lớn các hoạt động của Đề án. Đây là nhiệm vụ có
tính chất chiến lược, là bước thí điểm, tập rượt, chuẩn bị cho công tác theo dõi, đánh giá
tình hình thi hành pháp luật được triển khai một cách bài bản, lâu dài; thứ hai, theo dõi,
đánh giá, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn,
đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Đây là nhiệm vụ thường xuyên mà Bộ Tư pháp được Chính phủ giao thực hiện theo
Nghị định 93/2008/NĐ-CP, kể từ khi Nghị định này có hiệu lực.

Để đánh giá một cách toàn diện kết quả triển khai công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật trong năm 2010 và định hướng hoạt động cho những năm tiếp theo,
trong tài liệu này, chúng tôi đề cập đến 3 vấn đề: (1) Kết quả triển khai thực hiện nhiệm
vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2010; (2) Một số hạn chế và khó
khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; (3) Kiến nghị về phương hướng,
nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật.
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I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI
HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2010

1. Kết quả thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật”

1.1. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án: căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/02/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số
769/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trong đó nêu rõ thời gian,
tiến độ và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cách thức, phạm vi
thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể của Đề án.

1.2. Tập huấn: tổ chức 03 Hội nghị tập huấn cho công chức Bộ Tư pháp và công
chức Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; công chức
làm công tác Pháp chế tại các Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước trong việc triển khai thực hiện Đề
án và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật (các tỉnh Phía Nam từ
ngày 20 đến 24/4/2010 tại Bình Thuận; các tỉnh Phía Bắc từ ngày 27 đến 29/4/2010 tại
Vĩnh Phúc; Bộ Tư pháp và Pháp chế các Bộ, ngành ngày 15/10/2010).

1.3. Củng cố, kiện toàn và thành lập thí điểm đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm
vụ theo dõi thi hành pháp luật ở một số Bộ, ngành, địa phương:

Đến nay, tất cả các Bộ, ngành, địa phương trong diện thí điểm đều đã hoàn
thành việc thành lập các Phòng hoặc đơn vị chuyên trách thực hiện công tác theo dõi
thi hành pháp luật. Cụ thể như sau:

- Ở Trung ương, thành lập Phòng tại Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Khoa học và
Công nghệ, Công thương; thành lập tổ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình
hình thi hành pháp luật tại Vụ Pháp chế các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế.

- Ở địa phương, tại Sở Tư pháp Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và
Nghệ An thành lập Phòng Theo dõi và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Sở Tư
pháp Đà Nẵng thành lập phòng Theo dõi và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Sở Tư
pháp Cần Thơ thành lập Phòng Công tác thi hành pháp luật.

Ngoài ra, đối với các Bộ, ngành, địa phương không nằm trong diện thí điểm, tuỳ
vào đặc điểm tình hình, việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật được giao
cho các đơn vị cụ thể hoặc thành lập Phòng độc lập thực hiện công tác này.

1.4. Điều tra, khảo sát:
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- Điều tra, khảo sát thí điểm tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực ở
một số địa phương:

Trong tháng 6-7/2010, Nhóm chuyên gia cùng Đoàn kh ảo sát liên ngành đã tiến
hành điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn
thực phẩm và bảo vệ môi trường tại một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà
Nẵng, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Ngoài ra, tại mỗi địa phương, Đoàn
đã tiến hành khảo sát bằng phiếu và phỏng vấn trực tiếp đối với người làm công tác
quản lý trong hai lĩnh vực khảo sát, các doanh nghiệp và quần chúng nhân dân sinh
sống trên địa bàn.

Khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm nước ngoài: trong tháng 12/2010, Bộ Tư
pháp phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương tổ chức Đoàn khảo sát, học tập, trao
đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức và thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại
Thailand và Singapore.

Bên cạnh những hoạt động chủ yếu nêu trên, hiện nay Bộ Tư pháp đang tiến
hành rà soát, đánh giá các quy đ ịnh của pháp luật hiện hành về công tác thi hành pháp
luật và theo dõi thi hành pháp luật nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập, kiến
nghị xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi
hành pháp luật.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo dõi chung về tình hình thi hành pháp
luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật

2.1. Ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác
theo dõi thi hành pháp luật:

Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên
gia, nhà khoa học trong cả nước, ngày 03/3/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật (Thông tư 03/2010/TT-BTP). Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/4/2010. Đây là
cơ sở pháp lý ban đầu và chủ yếu, hướng dẫn cụ thể về nội dung, cơ chế, cách thức
cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc theo dõi, đánh giá,
báo cáo tình hình thi hành pháp luật với tư cách là một nhiệm vụ thường xuyên một
cách kịp thời và thống nhất. Theo đó:

- Nội dung theo dõi thi hành pháp luật gồm: (1) Tình hình ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc,
tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của
cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền; (2) Mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ
quan, tổ chức và cá nhân; (3) Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật;
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(4) Tính hợp lý của các quy định pháp luật; (5) Các biện pháp tổ chức thi hành pháp
luật và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật.

- Cơ chế thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm: (1)
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; (2) Theo dõi tình hình thi
hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực; (3) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa
phương; (4) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật dựa trên cơ sở thông tin của các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp. Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; các Bộ, ngành thực hiện
nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định; UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo
dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương. Tổ chức pháp chế là cơ
quan tham mưu, giúp Thủ trưởng các Bộ, ngành thực hiện công tác theo dõi tình hình
thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành; Sở Tư pháp tham
mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật trong
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ
Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Tư pháp ở địa phương.

- Cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật: các Bộ, ngành
và địa phương tiến hành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở (1)
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; (2) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;
(3) Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi chung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về
tình hình thi hành pháp luật trong cả nước. Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có trách
nhiệm giúp Thủ trưởng các Bộ, ngành, Sở Tư pháp giúp UBND cấp tỉnh tổ chức thực
hiện công tác theo dõi, đánh giá, xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật
trong lĩnh vực và phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Tư pháp.

2.2. Tập huấn: kết hợp với việc tập huấn triển khai thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp
đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn cho công chức Bộ Tư pháp và công chức Sở Tư pháp
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước; công chức làm công tác
pháp chế tại các Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn thu ộc UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trong cả nước trong việc triển khai công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật theo quy định của Thông tư số 03/2010/TT-BTP như đã trình
bày ở Mục 1.2 Phần I của tài liệu này.

Sau khi đã được tập huấn, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh đã chủ
động tổ chức tập huấn cho các đơn vị thuộc Bộ, ngành và địa phương cấp huyện, cấp
xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
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2.3. Xây dựng Báo cáo chung về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả
nước: trên cở sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; kết quả phân tích,
xử lý các thông tin từ hoạt động điều tra, khảo sát cũng như từ các nguồn thông tin
khác, hiện Bộ Tư pháp đang xây dựng báo cáo chung về tình hình thi hành pháp luật
trong phạm vi cả nước, dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ đúng thời hạn vào cuối tháng
12/2010 theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Cho đến nay, tất cả các hoạt động của Đề án đang được triển khai và dự kiến sẽ
hoàn thành theo đúng tiến độ đặt ra; công tác theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật năm
2010 bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo điều kiện tiền đề cho việc
triển khai nhiệm vụ sau này. Bên những kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ
cũng cho thấy, công tác theo dõi thi hành pháp lu ật còn gặp nhiều khó khăn, vướng
mắc. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả cũng như tiến độ triển khai
công tác này trong thời gian vừa qua.

1. Về thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật”

1.1. Về việc thành lập thí điểm đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm
vụ theo dõi thi hành pháp luật:

Đề án đưa ra phương án thành lập thí điểm đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách
thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ở tổ chức pháp chế 06 Bộ, và Sở Tư
pháp 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với các Bộ, theo quy định của Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Bộ, thì chỉ có Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ,
Công thương được phép thành lập Phòng trong Vụ Pháp chế. Các Bộ: Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trư ờng và Bộ Y tế chỉ được phép thành lập tổ
chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Vụ Pháp chế.

Ở địa phương, theo Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư
pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư
pháp của UBND cấp xã, thì các Sở Tư pháp được thành lập không quá 05 phòng nghiệp
vụ đối với các tỉnh và không quá 07 phòng nghiệp vụ đối với thành phố Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh. Do vậy, hầu hết địa phương được lựa chọn thí điểm thành lập ghép với
các phòng chuyên môn theo các mô hình khác nhau nh ư đã trình bày ở Mục 1.3 Phần I
của tài liệu này.
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Như vậy, mặc dù đã hoàn thành theo đúng yêu cầu của Đề án, nhưng có thể thấy
rằng, do quy định của một số văn bản như đã nêu ở trên, việc thành lập thí điểm đơn vị
hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật không thể
thực hiện một cách thống nhất cả ở các Bộ và các địa phương. Ở các nơi không thành
lập Phòng chuyên trách trong Vụ Pháp chế và Sở Tư pháp hoặc phải thành lập ghép
với một đơn vị khác, việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng
như các hoạt động của Đề án gặp nhiều khó khăn và chịu sự chi phối bởi các nhiệm vụ
khác, do đó hiệu quả còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

1.2. Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực lựa chọn thí
điểm:

Đề án lựa chọn thí điểm việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực
bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các tổ chức tài chính. Trong đó, Bộ Tư pháp
chủ trì thực hiện đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Riêng lĩnh
vực các tổ chức tài chính do Bộ Tài chính thực hiện. Có thể nói rằng, đây là các lĩnh
vực có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và được dư luận xã hội quan tâm, có nhiều
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặc dù khi nghiên cứu, xây dựng Đề án, Bộ Tư pháp đã có sự nghiên cứu tương
đối kỹ càng và thận trọng trong việc lựa chọn lĩnh vực thí điểm. Tuy nhiên, quá trình
thực hiện Đề án cho thấy, đây là các lĩnh vực chuyên môn sâu, có phạm vi rất rộng,
thời hạn thực hiện không nhiều (bắt đầu từ  ngày 06/7/2010, kết thúc vào ngày
30/6/2011). Các nội dung theo dõi, đánh giá trong các lĩnh vực này được xác định theo
quy định của Thông tư số 03/2010/TT-BTP bao gồm: (1) Tình hình ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn
đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và
của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền; (2) Mức độ tuân thủ pháp luật của các
cơ quan, tổ chức và cá nhân; (3) Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp
luật; (4) Tính hợp lý của các quy định pháp luật; (5) Các biện pháp tổ chức thi hành
pháp luật và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật. Đây là lần đầu tiên Bộ
Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương tiến hành theo dõi, đánh giá tình hình thi hành
pháp luật theo các nội dung này. Do đó, quá tr ình thực hiện việc theo dõi, đánh giá gặp
nhiều khó khăn, lúng túng.

Những lý do nêu trên đã làm cho việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp
luật chỉ có thể tập trung vào một số vấn đề vướng mắc, bất cập lớn, không thể tiến
hành theo dõi, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và cụ thể về các lĩnh vực nêu trên.

1.3. Việc xây dựng các tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật và biên soạn
tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ:
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Sản phẩm đầu ra quan trọng được xác định trong Đề án là nghiên cứu, xây dựng
Nghị định của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (trong đó có các tiêu chí đánh
giá hiệu quả thi hành pháp luật). Như vậy, các tiêu chí đánh giá về hiệu quả thi hành
pháp luật có thể được xem là một nội dung quan trọng và không thể thiếu của Nghị
định. Tuy nhiên, việc xây dựng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật là
một vấn đề lớn, quan trọng và đã được đặt ra từ rất lâu, song các cơ quan có thẩm
quyền chưa đưa ra được các tiêu chí này. Đến nay, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa
phương vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc nghiên cứu, xây dựng
các tiêu chí.

Tương tự, việc biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cũng là một hoạt động
quan trọng của Đề án. Tuy nhiên, theo dõi thi hành pháp lu ật là một nhiệm vụ mới,
chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Ngoài Thông tư 03/2010/TT-BTP,
hầu như chưa có văn bản nào quy định về vấn đề này. Trong khi đó, bộ tài liệu là cuốn
cẩm nang nghiệp vụ sử dụng cho tất cả các Bộ, ngành và địa phương, nên yêu cầu có
tính chuẩn mực cao. Do vậy, hiện nay Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương gặp rất
nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hoạt động này.

2. Về việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi chung về tình hình thi hành pháp luật
trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật

2.1. Về việc triển khai nhiệm vụ ở các Bộ, ngành,  địa phương:

Thông tư 03/2010/TT-BTP chỉ hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương,
UBND cấp tỉnh có cách thức hướng dẫn, tổ chức thực hiện một cách linh hoạt và phù
hợp. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương chỉ thực hiện việc phổ biến, quán triệt nội
dung Thông tư 03/2010/TT-BTP mà không ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ này. Một số địa phương khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí minh, Đà Nẵng,
Hải Phòng, Nghệ An, Hưng Yên.... chỉ có Công văn của UBND cấp tỉnh dưới dạng đôn
đốc thực hiện. Vì vậy, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp lu ật của các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện chưa được thực hiện một
cách kịp thời và chưa có định hướng một cách cụ thể, rõ ràng.

2.2. Về việc thực hiện chế độ báo cáo:

Thông tư 03/2010/TT-BTP quy định cụ thể về chế độ báo cáo. Theo đó, các Bộ,
ngành và địa phương cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm, báo
cáo theo chuyên đề và báo cáo đột xuất. Trong năm 2010 không đặt ra yêu cầu báo
cáo theo chuyên đề và báo cáo đột xuất, mà chỉ yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định
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kỳ. Đến ngày 13/12, Bộ Tư pháp chỉ nhận được báo cáo của 15 Bộ, ngành và 28 địa
phương.

Qua nghiên cứu ban đầu cho thấy, ngoài Báo cáo của một số Bộ, ngành, địa
phương như: Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng..., hầu hết
các báo cáo đều có nội dung sơ sài, không tập trung và chưa đáp ứng được yêu cầu
đặt ra.

2.3. Về việc thực hiện các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật:

- Về nội dung đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền:
theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2008; Luật ban hành VBQPPL của
HĐND và UBND năm 2004, th ì hằng năm Quốc hội quyết định chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh; Chính phủ thông qua chương trình xây dựng nghị định; HĐND cấp tỉnh
ban hành chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh ban
hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh. Nội dung chương
trình đã nêu rõ số lượng, hình thức văn bản cần được xây dựng, ban hành. Căn cứ vào
các chương trình nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương có thể nắm được tình hình và
đánh giá về nội dung này. Nhìn chung, các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt là các Bộ,
ngành không gặp khó khăn, vướng mắc gì lớn trong việc triển khai nội dung này, tuy
nhiên, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương không có báo cáo hoặc báo cáo chung
chung, không cụ thể về nội dung này.

- Nội dung đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân:
Thông tư 03/2010/TT-BTP đã kế thừa Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định về trách
nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này.
Tuy nhiên, mức độ tuân thủ pháp luật là một vấn đề rất chung chung, khó xác định và
không có định lượng rõ ràng. Để đánh giá chính xác mức độ tuân thủ hay không tuân
thủ văn bản quy phạm pháp luật cần phải căn cứ vào các tiêu chí cụ thể. Trên thực tế,
việc xây dựng các tiêu chí về pháp luật nói chung và các tiêu chí để đánh giá mức độ
tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật là một vấn đề lớn đã được đặt ra từ rất lâu, song
đến nay các cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra được các tiêu chí này. Vì vậy, việc
đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương về nội dung này chủ yếu là những nhận định
chủ quan, tính thuyết phục không cao.

- Tương tự, đối với nội dung đánh giá về hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ
biến pháp luật, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương chủ yếu báo cáo về hình thức
thức, số lượng các cơ quan, đối tượng được phổ biến pháp luật, mà chưa có thông tin
cụ thể đánh giá về hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
theo yêu cầu.
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2.4.  Về cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật:

Thông tư số 03/2010/TT-BTP đã quy định về cách thức để tiến hành theo dõi tình
hình thi hành pháp luật cần thực hiện, bao gồm: điều tra, khảo sát tình hình thi hành
pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thu thập, xử lý thông tin về tình hình
thi hành pháp luật. Tuy nhiên, trong năm 2010, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đều
chưa thực hiện các cách thức này mà chủ yếu được thực hiện kết hợp với các hoạt
động khác hoặc chỉ đánh giá mang tính nhận định chủ quan.

Bên cạnh đó, đến nay vẫn chưa thiết lập được một cơ chế phối hợp giữa các cơ
quan trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng
nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong việc cung cấp các nguồn thông tin liên quan đến
tình hình thi hành pháp luật, vì vậy nội dung đánh giá về tình hình thi hành pháp luật
chưa bao quát một cách toàn diện về tình thi hành pháp luật nói chung.

2.5. Về kinh phí và các điều kiện bảo đảm:

Cũng như các nhiệm vụ thường xuyên khác, quá trình triển khai thực hiện đòi hỏi
cần phải có các điều kiện bảo đảm về t ài chính, nhân sự và một số điều kiện khác. Tuy
nhiên, đến trước ngày 10/12/2010 vẫn chưa có cơ chế tài chính cụ thể dành cho công
tác này. Trong năm 2010, tại Bộ Tư pháp không có một nguồn kinh phí nào dành cho
việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tư cách là một nhiệm
vụ thường xuyên. Tương tự ở các hầu hết các Bộ, ngành, địa phương cũng chưa bố trí
kinh phí cho công tác này.

Từ việc đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật,
có thể thấy rằng, công tác theo dõi thi hành pháp lu ật năm 2010 có một số hạn chế sau
đây:

- Chưa tạo được bước chuyển trong công tác theo dõi tình hình pháp lu ật sau 01
năm triển khai thực hiện. Trong một số trường hợp, việc hướng dẫn Bộ, ngành, địa
phương chưa đầy đủ, kịp thời dẫn đến tình trạng trông chờ hoặc lúng túng trong việc
triển khai nhiệm vụ.

- Việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi
hành pháp luật chưa kịp thời và chưa đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

- Chưa phát huy đầy đủ sự đóng góp ý kiến và vai trò của các chuyên gia, nhà
khoa học và tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các địa phương trong việc
thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Chưa đưa ra được những kiến nghị có chiều sâu và sức nặng trong việc nâng
cao hiệu quả thi hành pháp luật trong phạm vi toàn quốc.
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên, song chúng tôi cho rằng,
những hạn chế của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật trong thời gian qua
chủ yếu tập trung ở một số nguyên nhân sau đây:

- Công tác theo dõi thi hành pháp lu ật là nhiệm vụ mới được triển khai, chưa có
kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; phạm vi công việc rộng, đa dạng, tính chất phức
tạp. Nhận thức của lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương về tầm quan trọng của công
tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai công tác
này chưa đúng yêu cầu đặt ra. Nhiều nơi, nhiều lúc công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật chỉ mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hầu như chưa đề cập đến công tác
theo dõi thi hành pháp luật, số ít văn bản có đề cập đến thì nội dung còn rất chung
chung và chưa thống nhất. Đến nay, Thông số 03/2010/TT-BTP là văn bản pháp luật
duy nhất có nội dung hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên, Thông tư có một
số nội dung chung chung, không có tiêu chí và đ ịnh lượng rõ ràng. Do đó, các đánh giá,
nhận định về tình hình thi hành pháp luật còn mang nặng tính chủ quan, chưa đủ cơ sở
thuyết phục.

- Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự phát huy được vai
trò trong việc tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan triển khai công tác theo dõi thi hành
pháp luật.

- Kinh nghiệm, số lượng, trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác theo dõi thi
hành pháp luật ở Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương chưa đáp ứng được yêu
cầu nhiệm vụ mới đặt ra.

- Hiện nay, chưa có cơ chế tài chính cụ thể dành cho công tác này, do vậy, ở các
Bộ, ngành và địa phương rất khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

III. KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phương hướng, nhiệm vụ

1.1. Tạo bước chuyển trong theo dõi thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực bức
xúc của kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành pháp luật,
bảo đảm để các VBQPPL thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực tiễn, kịp
thời phát hiện các kẽ hở, lỗ hỏng pháp luật, tạo động lực pháp luật để phát triển kinh tế,
xã hội.

1.2. Triển khai hiệu quả Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật”. Tập trung theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức công tác theo dõi
thi hành pháp luật tại một số lĩnh vực ở Bộ, ngành và địa phương để kịp thời giải quyết
những vấn đề phát sinh.
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1.3. Tập trung triển khai hoạt động kiểm tra ở một số lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến
đời sống xã hội.

1.4. Phát huy vai trò của Tổ chức pháp chế trong việc thi hành các VBQPPL do
Bộ, ngành chủ trì soạn thảo.

2. Giải pháp

2.1. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác
theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương.

2.2. Tiếp tục củng cố và kiện toàn đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo
dõi thi hành pháp luật tại Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương.

2.3. Hoàn thành các hoạt động của Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật”. Tổng kết việc thực hiện Đề án vào tháng 6 năm 2011.

2.4. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về các nội dung thực hiện thí
điểm và triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

2.5.  Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về công tác theo dõi thi hành
pháp luật.
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g cường tiếp cận công lý”

VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI ĐỐI VỚI
GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN HOÀI NAM
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật

Văn phòng Quốc hội

I. QUYỀN GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI

Vấn đề giám sát quyền lực nhà nước gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với việc xây dựng
cơ chế tổ chức quyền lực nhà nước, vì vậy để đảm bảo quyền lực nhà nước được sử
dụng có hiệu quả, ngăn chặn sự vi phạm và chống lại sự lạm quyền từ phía các cơ
quan công quyền thì việc thiết lập một cơ chế giám sát hữu hiệu nhất là hết sức cần
thiết đối với bất kỳ nhà nước nào.

Hiến pháp năm 1992 quy định Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất, cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và với tư cách là
cơ quan đại diện cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất “Quốc hội thực hiện
quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước” (Điều 83), “Quốc hội
thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc
hội” (Điều 84). Đây là các cơ sở pháp lý cao nhất và quan trọng nhất về chức năng
giám sát tối cao của Quốc hội, theo đó Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân
chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc
hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Để thực hiện quyền giám sát tối cao, Quốc
hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
được Hiến pháp và pháp luật quy định tiến hành giám sát dưới nhiều hình thức khác
nhau như: xem xét báo cáo công tác c ủa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xem
xét việc trả lời chất vấn của ĐBQH; bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; thành lập Ủy ban lâm thời để điều tra về một vấn đề
nhất định; xem xét văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật, pháp
lệnh; xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân …

Để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Quốc hội đã ban hành các văn bản pháp
luật nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao như
Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội,
Quy chế hoạt động của UBTVQH, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc (HĐDT) và
các Ủy ban của Quốc hội, Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH và m ột số



17 | T r a n g
Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất - 12.2010

văn bản pháp luật khác. Trong các văn bản pháp luật này thì Luật hoạt động giám sát
của Quốc hội là cơ sở pháp lý quan trọng nhất đã cụ thể hóa chức năng giám sát tối
cao của Quốc hội bằng những quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm của Quốc
hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH trong hoạt động giám sát; về trình tự và thủ tục
thực hiện các hình thức giám sát …Các quy đ ịnh của pháp luật hiện hành về quyền
giám sát tối cao của Quốc hội đã góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự chuyển biến
tich cực để minh bạch hóa về thẩm quyền, về trách nhiệm, về hình thức, trình tự, thủ
tục giám sát, đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền và không
làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát;
quyền và trách nhiệm của của cơ quan, tố chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện
pháp bảo đảm hoạt động giám sát cũng đã được xác định.

Xuất phát từ tính chất là cơ quan đại diện cao nhất, cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất, hoạt động giám sát của Quốc hội có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, giám sát tối cao của Quốc hội là hoạt động mang tính quyền lực nhà
nước và không tách rời quyền lực nhà nước. Đặc điểm này thể hiện sự phân biệt giữa
giám sát của Quốc hội với giám sát của nhân dân nói chung, giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận nói riêng. Do đó, nghị quyết của
Quốc hội  về kết quả hoạt động giám sát là quyết định có giá trị pháp lý cao nhất trong
số các báo cáo, kết luận, kiểm tra, thanh tra, giám sát khác và không m ột cơ quan, tổ
chức, cá nhân nào trong bộ máy nhà nước được xem xét lại quyết định của Quốc hội.

Thứ hai, chủ thể của quyền giám sát tối cao của Quốc hội là Quốc hội, các cơ
quan của Quốc hội, ĐBQH được thực hiện theo luật định. Trong đó, hoạt động giám sát
của tập thể ĐBQH tại kỳ họp làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số là
thể hiện đầy đủ nhất, tập trung nhất của quyền giám sát tối cao của Quốc hội. Tuy
nhiên, do đặc điểm tổ chức của Quốc hội nước ta là hoạt động theo kỳ họp, đa số
ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm nên quyền giám sát tối cao của Quốc hội còn được thực
hiện thông qua các cơ quan thuộc cơ cấu tổ chức do Quốc hội lập ra. Do vậy, giữa hai
kỳ họp, hoạt động giám sát của các chủ thể khác như UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban
của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH cũng rất quan trọng, là cơ sở để Quốc hội thực hiện
giám sát tối cao tại kỳ họp. Các chủ thể này thực hiện quyền giám sát bằng “quyền uy”
của Quốc hội trên cơ sở xem xét, đánh giá về tính hiệu quả của pháp luật, chính sách
chứ không ban hành quyết định xử lý như một “cấp” có quyền lực.

Thứ ba, đối tượng chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội là toàn bộ hoạt động
của nhà nước được hiểu là các hoạt động của các cơ quan nhà nước thực hiện quyền
lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp, nhưng chủ yếu tập trung vào các cơ
quan nhà nước ở trung ương vì đây là những cơ quan có thẩm quyền hoạch định
chính sách trình Quốc hội, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi áp dụng
trên toàn quốc, ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội.
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Thứ tư, quyền giám sát tối cao của Quốc hội được thực hiện bằng nhiều hình
thức khác nhau, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau như xem xét báo cáo, giám sát việc
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất vấn, thành lập Ủy ban lâm thời, tổ chức
đoàn giám sát … Mỗi hình thức giám sát được thực hiện theo trình tự, thủ tục do luật
định.

Thứ năm, mục đích của việc thực hiện quyền giám sát tối cao là để xem xét
những quyết định của Quốc hội đã được thực hiện trong thực tiễn, những bất cập và
tính khả thi trong hệ thống pháp luật, từ đó để hoàn thiện hệ thống pháp luật bao gồm
việc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; bổ sung hoàn thiện những quy định
hiện hành; quyết định những lĩnh vực cần xây dựng mới các văn bản pháp luật. Toàn
bộ hoạt động giám sát của Quốc hội đều hướng đến việc đảm bảo cho Hiến pháp và
các đạo luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đồng thời xem xét trách nhiệm
chính trị và tránh nhiệm pháp lý của đối tượng chịu sự giám sát.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP

1. Việc xem xét các báo cáo

Thủ tục xem xét, thảo luận báo cáo công tác tại kỳ họp cuối năm hoặc kỳ họp
cuối nhiệm kỳ phản ánh mức độ cao nhất quyền giám sát tối cao của Quốc hội. Theo
quy định của pháp luật, Quốc hội xem xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước,
UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. Về cơ
bản, việc xem xét báo cáo công tác của các cơ quan và cá nhân nêu trên được thực
hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Các báo cáo thẩm tra của các cơ quan
của Quốc hội đã thể hiện quan điểm và chính kiến của mình. Trong khi thảo luận về
các báo cáo, ĐBQH đã phản ánh kịp thời những ý kiến xác đáng của cử tri, đánh giá
những mặt được, nêu lên những khuyết điểm, thiếu sót và cùng trao đổi để làm sáng tỏ
những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đòi hỏi, đề ra các giải pháp để góp phần khắc phục
khó khăn, hạn chế, thiếu sót. Đa số các nội dung thảo luận đều được Quốc hội thể hiện
ý chí bằng việc ban hành các nghị quyết, có thể là trong nghị quyết chung của kỳ họp
hoặc ban hành một nghị quyết riêng.

Thực tế hoạt động giám sát này cho thấy, các báo cáo gửi cho Quốc hội, các cơ
quan của Quốc hội thường không bảo đảm đúng thời hạn quy định nên thời gian để
ĐBQH nghiên cứu, xem xét kỹ các báo cáo và kiểm tra thông tin còn ít, thiếu tư vấn
sâu về lĩnh vực đề cập; việc thảo luận, xem xét báo cáo chủ yếu dựa vào các thông tin
do cơ quan báo cáo tr ình; việc sử dụng các kênh thông tin độc lập như kiểm toán,
thanh tra, kiểm tra và sự tham gia của các chuyên gia để phục vụ cho yêu cầu thẩm tra,
xem xét, báo cáo còn hạn chế. Báo cáo của một số chủ thể quan trọng trình ra Quốc
hội còn chưa được các cơ quan Quốc hội thẩm tra, một số thủ tục trong việc xem xét
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báo cáo công tác còn chưa được quy định cụ thể. Các báo cáo theo quy định của luật
chuyên ngành và các nghị quyết của Quốc hội chưa được xem xét 1.

2. Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ,
TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan nhà nư ớc khác

Giám sát việc ban hành văn bản QPPL của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và
các cơ quan nhà nước khác là một trong những hoạt động giám sát quan trọng của
Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đây là công việc cần phải được thực hiện
thường xuyên, liên tục cả trước, sau khi văn bản QPPL đã được ban hành. Thông qua
hoạt động giám sát nhằm bảo đảm các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh
được ban hành kịp thời, phù hợp với Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc
hội và UBTVQH; phát hiện những nội dung sai trái của văn bản hoặc những văn bản
chưa rõ rang, áp dụng chưa thống nhất để kịp thời điều chỉnh việc thi hành, đình chỉ,
sửa đổi hoặc bãi bỏ văn bản nhằm bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống
nhất của hệ thống pháp luật.

Trong nhiệm kỳ khóa XI, UBTVQH đã chuẩn bị để Quốc hội giám sát chuyên đề
về việc ban hành văn bản QPPL của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC. Thông qua ho ạt
động giám sát chuyên đề này, các cơ quan có chức năng ban hành văn bản QPPL đã
tổng rà soát các văn bản đã được ban hành, chấn chỉnh những sai phạm, loại bỏ
những văn bản trái quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung những văn bản chưa
phù hợp với thực tế.

Việc giám sát văn bản hiện nay (của Quốc hội nói chung và các cơ quan của
Quốc hội nói riêng) chủ yếu được tiến hành kết hợp trong quá trình giám sát các
chuyên đề và mới tập trung vào tiến độ ban hành, số lượng văn bản QPPL hướng dẫn
chi tiết mà chưa đi sâu vào nội dụng cụ thể của từng văn bản. Kể từ khi chức năng
kiểm sát chung của VKSND các cấp đượcbaix bỏ, hoạt động giám sát thường xuyên
đối với việc ban hành văn bản QPPL được trao cho Quốc hội và các cơ quan của Quốc
hội. Thực tiễn đã chứng minh Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không đủ lực để
thực hiện việc giám sát tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL do tất cả các cơ
quan có thẩm quyền ban hành, đúng như đánh giá c ủa UBTVQH tại Công văn số
401/UBTVQH 12 ngày 23/11/2010 về việc trả lời chất vấn của ĐBQH, theo đó hạn chế
trong công tác giám sát văn bản QPPL có nhiều nguyên nhân, nhưng “Nguyên nhân
chính là do các Ủy ban của Quốc hội phải dành quá nhiều thời gian, công sức cho công
tác xây dựng pháp luật. Hơn nữa, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của các Ủy ban còn
rất hạn chế nên không dành thời gian thỏa đáng cho công tác giám sát văn bản QPPL”.

1  Theo thống kê sơ bộ, hiên nay có tới 23 luật quy định hang năm các c ơ quan quản lý ngành phải báo cáo
kết quả triển khai thực hiện luật với Quốc hội
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3. Việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội

Trong các hình thức hoạt động giám sát thì chất vấn là hình thức giám sát trực
tiếp của Quốc hội, được coi công cụ giám sát mạnh và có hiệu quả của Quốc hội. Tại
các kỳ họp Quốc hội, việc chất vấn và trả lời chất vấn luôn được quan tâm, nhất là
những khóa Quốc hội gần đây, việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn được thực
hiện đầy đủ. Số lượng và chất lượng các câu hỏi chất vấn của ĐBQH ngày càng được
nâng cao.

Hoạt động chất vấn của Quốc hội luôn được đổi mới để nâng cao chất lượng
như cải tiến cách thức tiến hành, điều hành phiên vấn (người trả lời không đọc văn bản,
trả lời chất vấn theo nhóm vấn đề); giảm thời gian chất vấn và thời gian trả lời một cách
phù hợp, mời Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia trực tiếp
trả lời chất vấn của ĐBQH; triển khai tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp của
UBTVQH; ra nghị quyết về hoạt động chất vấn … Việc tổng hợp chất vấn, theo dõi việc
thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn, thông báo các nội dung có    lien quan sau
chất vấn… được thực hiện một cách thường xuyên, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu,
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn. Những thành quả đó góp phần vào
việc tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội. Thông qua hoạt
động chất vấn và trả lời chất vấn, vai trò của Quốc hội đối với công tác giám sát hoạt
động của Chính phủ, các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước được thể hiện rõ nét và
ngày càng có tác dụng tích cực. Chất vấn và trả lời chất vấn đã trỏ thành công cụ hữu
hiệu của Quốc hội trong hoạt động giám sát, là hình thức sinh hoạt chính trị thường
xuyên của Quốc hội tại mỗi kỳ họp, được ĐBQH, cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ
và  đánh giá cao.

Tuy nhiên, thủ tục chuẩn bị chất vấn và trả lời chất vấn còn thiếu những quy định
cụ thể, chưa thể hiện hết yêu cầu đặt ra cho nội dung hoạt động giám sát này như:
chưa có quy định thủ tục kiểm chứng xác nhận phiếu chất vấn đủ điều kiện để chuyển
đến người bị chất vấn phải trả lời, để thể hiện trách nhiệm của người chất vấn, bảo
đảm nội dung chất vấn phải rõ rang, có căn cứ, liên quan đến quyền hạn trách nhiệm
của người bị chất vấn. Không ít chất vấn chỉ dựa vào dư luận chung, thiếu thông tin
thực trạng tình hình cụ thể từ các cơ quan, người có trách nhiệm cung cấp chính thức.
Thủ tục lựa chọn người trả lời chất vấn và những vấn đề tập trung chất vấn và trả lời
chất vấn ở từng kỳ họp là chưa cụ thể, dẫn đến hệ quả là không phản ánh hết ý chí của
ĐBQH, không đáp ứng yêu cầu của ĐBQH. Bên cạnh đó, thời gian trong hoạt động
chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp chưa có quy định cụ thể hoặc có quy định nhưng
chưa thực sự hợp lý; thủ tục đánh giá kết quả chất vấn và trả lời chất vấn còn thiếu.

4. Việc thực hiện giám sát chuyên đề tại kỳ họp Quốc hội

Từ năm 2004 đến nay, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về Chương trình hoạt
động giám sát của Quốc hội hàng năm, Quốc hội và UBTVQH đã tiến hành giám sát
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dưới hình thức xem xét báo cáo chuyên đề đối với một số vấn đề bức xúc, nổi cộm
được dư luận phản ánh và được nhân dân cả nước quan tâm. Hình thức giám sát này
bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo ra những chuyển biến nhất định đối với
một số lĩnh vực cụ thể như về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước, về
giáo dục, về vấn đề khám chữa bệnh cho nhân dân, về tình hình thực hiện các chính
sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn …

Với những đối tượng và phạm vi giám sát hẹp, cụ thể, hoạt động giám sát theo
chuyên đề có thể giúp cho việc hoạch định những chính sách lớn và quyết định những
vấn đề quan trọng trong những lĩnh vực nhất định sát thực hơn với thực tiễn, với yêu
cầu, đòi hỏi của xã hội. Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề có thể kiểm nghiệm,
đánh giá, bổ sung cho việc thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề
quan trọng trong những lĩnh vực đó. Hình thức giám sát chuyên đề có thể coi là một
khâu bổ trợ không thể thiếu trong hoạt động lập pháp, trong việc quyết định những vấn
đề quan trọng của đất nước; qua đó, bảo đảm để Quốc hội thực hiện được đầy đủ,
đồng bộ các chức năng của mình với chất lượng cao nhất.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát chuyên đề có một số hạn chế sau đây: thứ nhất
là, chưa có cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, hình thức
giám sát này chỉ là một cách làm vận dụng trên cơ sở hoạt động giám sát chuyên đề
của HĐDT và Ủy ban của Quốc hội. Thứ hai là, cách thức tổ chức giám sát còn bất cập,
chuyên đề nào thuộc lĩnh vực chuyên môn của Ủy ban nào thì giao cho Ủy ban đó chủ
trì giúp UBTVQH tiến hành giám sát và chuẩn bị báo cáo. Thứ ba là, có sự chồng lấn
trong phạm vi giám sát của các chủ thể giám sát trong hoạt động giám sát chuyên đề.
Thứ tư là, kiến nghị, nghị quyết, kết luận sau hoạt động giám sát chưa được quan tâm
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

5. Việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu
hoặc phê chuẩn

Theo quy định của Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001, Quốc
hội có thẩm quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc
hội bầu hoặc phê chuẩn. Tuy vậy, trong gần 10 năm qua chưa có trường hợp nào
được UBTVQH trình Quốc hội xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm. Thực tiễn cho thấy, thời
gian qua, trong số những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn không phải không có
người “có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ,
quyền hạn được giao”, đủ điều kiện để đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm mà do một số quy
định của pháp luật về vấn đề này còn bất cập như: chưa có quy tr ình thủ tục để thực
hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm; đối tượng có thể đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm quá rộng (bao
gồm cả các thành viên UBTVQH, thành viên c ủa HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội);
quy định về ĐBQH kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm không khả thi (phải có kiến nghị bằng
văn bản của ít nhất 20% tổng số ĐBQH); HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội chỉ là cơ
quan đề xuất chứ không có quyền trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.
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III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIỮA HAI KỲ HỌP QUỐC HỘI

1. Hoạt động giám sát của UBTVQH

Với tư cách là một chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật và là cơ quan
thường trực của Quốc hội giữa hai kỳ họp, UBTVQH có vai trò hết sức quan trọng
trong việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội. UBTVQH có nhiệm vụ giám sát
hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và Hội đồng
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thi hành Hiến pháp, luật,
pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát văn bản
QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, nghị quyết của Hội
đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh). Bên cạnh đó,
UBTVQH chuẩn bị, trình Quốc hội dự kiến Chương trình hoạt động giám sát hang năm
của Quốc hội; thực hiện việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các
cơ quan của Quốc hội và tổ chức để ĐBQH thực hiện quyền chất vấn trong thời gian
giữa hai kỳ họp.

a) Xem xét báo cáo của Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong thời gian
giữa hai kỳ họp Quốc hội

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, UBTVQH xem xét hoạt động của
Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC thông qua xem xét báo cáo công tác c ủa các cơ quan
này và có thể yêu cầu các cơ quan đó báo cáo về những vấn đề khác khi xét thấy cần
thiết. Thông qua việc xem xét báo cáo của Chính phủ, các cơ quan hữu quan,
UBTVQH đã đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế, tồn tại, yếu kém của
các cơ quan hữu quan và đưa ra những yêu cầu cụ thể để các cơ quan tăng cường
trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, qua đó Chính phủ, các cơ quan hữu quan tăng
cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, qua đó Chính phủ, các cơ quan hữu quan
chỉ đạo cụ thể, điều hành kịp thời trong hoạt động của mình.

Hạn chế trong hoạt động xem xét báo cáo của UBTVQH là chưa phân đ ịnh thật
rõ ràng đâu là hoạt động giám sát và đâu là việc xem xét về mặt thủ tục, chuẩn bị nội
dung để trình Quốc hội tại kỳ họp. Thời gian cần thiết dành cho việc xem xét các báo
cáo công tác để trình ra kỳ họp quá ít, nên còn dễ dàng trong thủ tục và nội dung.

b) Xem xét việc trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp

Theo quy định của pháp luật, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, UBTVQH
xem xét việc trả lời chất vấn của ĐBQH được Quốc hội cho trả lời tại phiên họp
UBTVQH và chất vấn khác được gửi đến UBTVQH. Hoạt động này mới chỉ được tổ
chức thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và kể từ khi Luật hoạt động giám sát
của Quốc hội có hiệu lực đến nay, UBTVQH đã tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời
chất vấn tại một số phiên họp, Đây là một hoạt động mới, chưa đủ thời gian để đánh
gia một cách toàn diện, sâu sắc. Tuy vậy, qua dư luận, đánh giá của ĐBQH, cử
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tri…cho thấy hoạt động này bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, được các thành
viên Chính phủ, các vị ĐBQH, cử tri đồng tình ủng hộ, được dư luận hoan nghênh.
Hoạt động chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội đã gắn hoạt động giám
sát của UBTVQH với những vấn đề thời sự mới phát sinh trong thực tế cuộc sống, góp
phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hỗ trợ
tích cực cho hoạt động xây dựng pháp luật.

Hạn chế trong hoạt động giám sát này là tiêu chí lựa chọn nội dung, đối tượng
để trả lời chất vấn tại phiên họp UBTVQH còn chưa rõ ràng, nhất là việc lựa chọn vấn
đề nào để đưa ra chất vấn ở kỳ họp Quốc hội, phiên họp cho UBTVQH cho phù hợp
chưa được pháp luật đề cập. Đối với loại chất vấn được Quốc hội quyết định cho trả lời
tại phiên họp UBTVQH thì Luật hoạt động giám sát của Quốc hội không nêu rõ thủ tục
Quốc hội quyết định như thế nào; trong khi đó Nội quy kỳ họp Quốc hội chỉ quy định
trong trường hợp chất vấn cần được điều tra thì Quốc hội quyết định cho trả lời trước
UBTVQH, tại kỳ họp sau hoặc trả lời bằng văn bản.

c) Giám sát hoạt động của HĐND

Theo quy định của pháp luật, UBTVQH giám sát việc ban hành nghị quyết của
HĐND cấp tỉnh ; quyết định bãi bỏ hoặc theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, HĐDT,
Ủy ban của Quốc hội, ĐBQH quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của
HĐND cấp tỉnh có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội,
UBTVQH; xem xét tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh khi cần thiết;
quyết định giải tán HĐND cấp tỉnh hoặc phê chuẩn nghị quyết của HĐND cấp tỉnh giải
tán HĐND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong trường hợp HĐND đó làm
thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân; phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch,
Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, trên thực tế việc giám sát hoạt động của HĐND chủ yếu mới chỉ là
nghe báo cáo, hầu như chưa có Đoàn giám sát nào chuyên v ề xem xét các hoạt động
của HĐND ở một cấp cụ thể, chưa có kiến nghị về việc phải xem xét nghị quyết của
HĐND… Bởi vậy, có thể nói kết quả của hoạt động giám sát này còn chưa rõ nét.

d) Hoạt động giám sát theo chuyên đề

Trong những năm gần đây, cùng với việc tổ chức triển khai giám sát các chuyên
đề của Quốc hội, UBTVQH đã tiến hành giám sát 2 – 3 chuyên đề/năm. Các chuyên đề
giám sát đều là những vấn đề bức xúc xuất phát từ thực tế tình hình kinh tế - xã hội,
qua giám sát chuyên đề của UBTVQH, nhiều kiến nghị đã được các cơ quan chịu sự
giám sát tiếp thu, xử lý.

Tuy hình thức giám sát chuyên đề này ngày càng được chú trọng nhưng về cơ
bản vẫn dựa trên việc xem xét báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát nên vẫn còn
thụ động, thông tin nhận được chưa thật khách quan, đầy đủ. Công tác phối hợp của
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một số cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát còn chưa tốt, việc chuẩn bị báo cáo còn sơ sài,
cử cán bộ không đúng thẩm quyền đến báo cáo … đã ảnh hưởng tới chất lượng và
hiệu quả của hoạt động này. Bên cạnh đó, trong điều kiện tổ chức, bộ máy, nhân sự và
cơ quan phục vụ như hiện nay, việc tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề của
UBTVQH là quá tải. Hoạt động giám sát chuyên đề của UBTVQH và của Quốc hội với
cách làm hiện tại hầu như không có sự phân biệt trong quá trình chuẩn bị. Chuyên đề
của UBTVQH hay của Quốc hội đều do UBTVQH ban hành nghị quyết thành lập Đoàn
giám sát và giao cho HĐDT  hoặc một Ủy ban của Quốc hội chủ trì tiến hành giám sát.
Những vấn đề bất cập đặt ra đối với hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội như
đã nêu ở trên cũng chính là những điểm hạn chế trong hình thức hoạt động giám sát
chuyên đề của UBTVQH.

đ) Những biện pháp xử lý sau khi có kết quả giám sát

Theo quy định của pháp luật, trên cơ sở kết quả giám sát, UBTVQH có hai biện
pháp xử lý như sau:

Thứ nhất là, tự mình đình chỉ việc thi hành các văn bản QPPL thuộc đối tượng
giám sát của mình trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; yêu cầu sửa đổi hoặc
quyết định hủy bỏ một phần hay toàn bộ văn bản QPPL thuộc đối tượng giám sát của
mình trái pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; ra nghị quyết về trách nhiệm của người
bị chất vấn; yêu cầu sửa đổi hoặc quyết định hủy bỏ nghị quyết sai trái của HĐND cấp
tỉnh; giải tán HĐND cấp tỉnh trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến
lợi ích của nhân dân; hủy bỏ cuộc bầu cử ở đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm
trọng và quyết định bầu cử lại ở vị đó.

Thứ hai là, kiến nghị với Quốc hội hoặc yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm
quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc cách chức, xử lý đối với những cá nhân có hành vi
vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng; đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với
những người có chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;  yêu cầu cơ quan, tổ chức,
cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm
pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm; đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật
quy định không còn phù hợp …

Hiện nay, đa số biện pháp xử lý sau khi có kết quả giám sát của UBTVQH chủ
yếu được thực hiện qua các kiến nghị đối với các đối tượng thuộc quyền giám sát của
mình và yêu cầu người có thẩm quyền nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét,
giải quyết; việc có giải quyết hay không hoặc kết quả giải quyết kiến nghị như thế nào
còn chưa có điều kiện quan tâm đúng mức hoặc còn thiếu một cơ chế ràng buộc để
các cơ quan chịu sự giám sát thực thi nghiêm túc.

2. Hoạt động giám sát của HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội
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Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, nhìn
chung công tác giám sát của HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội đã được chú trọng,
đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội đã tiến
hành giám sát khá toàn diện các lĩnh vực được phân công phụ trách, bước đầu có đổi
mới về nội dung và hình thức giám sát. Thông qua hoạt động thẩm tra các báo cáo
hàng năm, hoạt động giám sát văn bản QPPL, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, giám sát chuyên đề, hoạt động giám sát đã ngày một nâng cao về chất
lượng và hiệu quả. Hình thức, phương thức tiến hành giám sát được cải tiến và đổi
mới, có sự lồng ghép giữa giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên, tạo ra hiệu
ứng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Công tác phối hợp
với các cơ quan đã được tăng cường hơn. Các nhận định, đánh giá trong báo cáo
giám sát đã phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, nêu bật những kết
quả đạt được, đặc biệt kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong cơ
chế, chính sách, pháp luật, những yếu kém trong quản lý, điều hành cần được khắc
phục; các đề xuất, kiến nghị trong báo cáo giám sát có tính khả thi cao, tạo được sự
đồng thuận trên diễn đàn Quốc hội, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội và việc
hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực của HĐDT, Ủy ban phụ trách.

Một số tồn tại trong hoạt động giám sát của của HĐDT và các Ủy ban của Quốc
hội đó là năng lực giám sát của các cơ quan của Quốc hội chưa đáp ứng so với yêu
cầu nhiệm vụ, thiếu tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng về giám sát nói
chung và giám sát về lĩnh vực của một số ĐBQH còn hạn chế; nhiều đại biểu khó tham
gia ý kiến có chất lượng, ngay cả về các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực của HĐDT,
Ủy ban phụ trách. Hai là, phạm vi, đối tượng giám sát quá rộng, mỗi HĐDT, Ủy ban của
Quốc hội được giao theo dõi, giám sát nhiều bộ, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, chưa
tổ chức được nhiều hoạt động khảo sát thực tế, việc giám sát văn bản QPPL chủ yếu
là kết hợp với giám sát chuyên đề. Ba là, chất lượng, hiệu quả giám sát trong một số
trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra; việc giám sát trong một số trường hợp còn
mang tính hình thức, chỉ tập trung vào việc tổ chức đoàn giám sát theo chuyên đề mà
chưa chú trọng đến việc triển khai, áp dụng các hình thức giám sát khác nhằm đa dạng
hóa phương thức tiến hành giám sát. Tình trạng giám sát chưa kỹ, chưa sâu và chưa
thường xuyên, chưa bao quát hết được phạm vi cần thiết đã dẫn tới kết quả là chậm
phát hiện vấn đề và không đề xuất kịp thời các giải pháp để tháo gỡ; có trường hợp
đưa ra kiến nghị còn chung chung nên khó xác định nội dung cụ thể để điều chỉnh hoặc
sửa đổi, bổ sung chính sách. Bốn là, các đoàn giám sát tổ chức về địa phương nhiều,
có khi tập trung vào một số địa phương trong cùng một khoảng thời gian; cách thức tổ
chức giám sát về địa phương chưa thật rõ ràng là “giám sát” hay ch ỉ “khảo sát”. Năm là,
trong một số hoạt động giám sát chuyên đề còn chưa nhận được sự phối hợp chặt chẽ,
nghiêm túc của đối tượng chịu giám sát. Sáu là, việc tập hợp, theo dõi, đôn đốc giải
quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐDT, các Ủy ban đối với các cơ quan chức
năng sau giám sát vần là khâu yếu, do vậy đã ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực của
hoạt động giám sát.
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3. Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH và ĐBQH

a) Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH

Thực trạng hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH cho thấy, nhiều Đoàn ĐBQH đã
có sự cố gắng trong hoạt động giám sát tại địa phương, nhất là ở những tỉnh, thành
phố có số lượng ĐBQH nhiều, việc tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH thực
hiện khá hiệu quả; kiến nghị của Đoàn ĐBQH đã được các bộ, ngành, cơ quan hữu
quan xem xét, giải quyết. Các Đoàn ĐBQH đã phối hợp tốt trong việc giám sát chuyên
đề theo chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT và Ủy ban của Quốc hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH nổi lên một số
vấn đề sau đây:

Thứ nhất, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH với tư cách là một chủ thể giám
sát chưa được thực hiện thường xuyên. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Đoàn
ĐBQH chưa phải là một tổ chức hoàn thiện, số lượng đại biểu chuyên trách quá ít, hoạt
động giám sát chủ yếu của Đoàn chủ yếu vấn là tham gia với các Đoàn giám sát của
trung ương, không ít Đoàn ĐBQH chưa t ổ chức được Đoàn công tác, khảo sát riêng
phục vụ hoạt động giám sát.

Thứ hai, nội dung giám sát còn dàn trải, chưa quan tâm nhiều đến chất lượng.
Không ít trường hợp hoạt động của Đoàn công tác, giám sát còn nặng về hình thức,
lượng thông tin thu được không nhiều và phụ thuộc vào tinh thần hợp tác, thiện chí của
đối tượng chịu sự giám sát. Việc giám sát chỉ mang tính ghi nhận, phản ánh, tính chất
điều tra, làm rõ chưa được chú trọng đúng mức. Quá trình hoạt động giám sát của
Đoàn ĐBQH còn có sự nể nang, ngại va chạm, thiếu kiên quyết trong tranh luận giữa
người giám sát và đối tượng chịu sự giám sát.

Thứ ba, hoạt động giám sát văn bản QPPL của Đoàn ĐBQH cũng còn những
tồn tại, bất cập. Cụ thể là: việc giám sát tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL do
các đối tượng bị giám sát vẫn còn rất hạn chế. Dù không ít văn bản do các bộ, ngành
hoặc chính quyền địa phương ban hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện
qua công tác kiêm tra của ngành tư pháp, qua báo chí nhưng chưa đư ợc các Đoàn
ĐBQH kịp thời phát hiện và bày tỏ ý kiến. Vì vậy, có thể nói hoạt động giám sát văn
bản của các Đoàn ĐBQH là chưa đạt yêu cầu. Từ thực tế này, nhiều Đoàn ĐBQH đề
nghị nên bỏ nhiệm vụ giám sát văn bản QPPL.

Thứ tư, năng lực của đội ngũ cán bộ giúp việc cho các Đoàn ĐBQH trong hoạt
động giám sát càn hạn chế, số lượng quá mỏng, nhìn chung cán bộ giúp việc chưa
được đào tạo về kỹ năng giúp việc cho các Đoàn ĐBQH tại địa phương.

Thứ năm, việc phối hợp hoạt động giám sát giữa Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp
cũng chưa được chú trọng, phạm vi giám sát của HĐND và Đoàn ĐBQH còn có điểm
trùng lặp.
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b) Hoạt động giám sát của ĐBQH

Theo quy định của pháp luật, ĐBQH là một chủ thể giám sát độc lập, tiến hành
giám sát thông qua các hình thức như chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp
UBTVQH; giám sát văn bản QPPL tại địa phương; giám sát thi hành pháp lu ật tại địa
phương; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo … Nhiều ĐBQH đã tích cực thực
hiện vai trò giám sát của mình tại kỳ họp, tại địa phương và nơi công tác. Tuy nhiên,
trên thực tế, ngoài việc tham gia chất vấn tại kỳ họp Quốc hôi, việc thực hiện các hoạt
động giám sát của cá nhân đại biểu hầu như không thực hiện được do thiếu những quy
định cụ thể để ĐBQH thực hiện đầy đủ quyền của mình và thiếu cơ chế hỗ trợ về mặt
chuyên môn, giúp việc khi tiến hành giám sát. ĐBQH chủ yếu tham gia các hoạt động
giám sát mang tính tổ chức của các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH. Hoạt động
giám sát của ĐBQH còn phụ thuộc nhiều vào năng lực, uy tín cá nhân và tâm huyết
của bản thân ĐBQH.

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC
HỘI

Qua hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian qua, có thể rút ra một số
bài học kinh nghiệm sau đây để hoạt động giám sát của Quốc hội thực sự có hiệu lực,
hiệu quả:

Một là, cần phải bảo đảm tính độc lập, khách quan cho hoạt động giám sát của
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Tính độc lập, khách quan trong hoạt động giám
sát là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến hiệu lực, hiệu quả giám sát tối
cao của Quốc hội.

Hai là, cơ sở pháp lý để bảo đảm thực hiện hoạt động giám sát phải rõ rang, đầy
đủ, thống nhất, từ các quy định về thẩm quyền, nội dung, phạm vi giám sát đến quy
trình, thủ tục thực hiện đối với từng hình thức giám sát. Cơ sở pháp lý càng chặt chẽ
thì hiệu lực, hiệu quả giám sát càng cao.

Ba là, cơ cấu, thành phần và cách thức tổ chức, hoạt động của Đoàn giám sát
phải đáp ứng được yêu cầu của nội dung giám sát.

Bốn là, nâng cao chất lượng các kiến nghị và chế tài sau hoạt động giám sát;
bảo đảm hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH phải
được thực hiện thường xuyên, liên tục theo nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

Năm là, phải có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát của Quốc hội,
các cơ quan của Quốc hội.

Sáu là, các điều kiện đảm bảo, hỗ trợ cho hoạt động giám sát của Quốc hội, các
cơ quan của Quốc hội và ĐBQH cần phải được tăng cường.
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VAI TRÒ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG VIỆC GIÚP
ỦY BAN NHÂN DÂN THỰC  HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI

THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN VỸ
Phó Giám đốc

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
HÀ NỘI

1. Đặc điểm tình hình

Với vai trò là trung tâm chính tr ị - hành chính của đất nước, Thủ đô Hà Nội là
nơi đặt các cơ quan nhà nước của quốc gia, còn là nơi đặt nhiều cơ quan đại diện
ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện nước ngoài; trong những năm qua việc
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, những sự kiện
chính trị, văn hóa, thể thao lớn của đất nước và của khu vực được tổ chức thành công,
thành phố Hà Nội cũng tích cực trong việc hợp tác, hội nhập quốc tế, từ đó đã góp
phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Thành phố Hà Nội còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ lớn
của cả nước. Trên địa bàn thành phố có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, các cơ
quan, viên nghiên cứu khoa học công nghệ, nhiều cơ quan, tổ chức văn hóa lớn của
đất nước, nhiều công trình văn hóa tiêu biểu cho lịch sử của đất nước. Từ ngày 01
tháng 8 năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội, địa giới hành chính của
Thành phố Hà Nội được mở rộng với diện tích hơn 3.344,7 km2 (gồm địa giới: Hà Nội
cũ, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh – Vĩnh Phúc và 4 xã huyện Lương Sơn – Hòa Bình),
với 29 quận, huyện, thị xã; 577 xã, phường, thị trấn; dân số hơn 6,5 triệu người. Việc
mở rộng địa giới hành chính bước đầu giải quyết được một số khó khăn, vướng mắc
trong việc phát triển đô thị của thành phố, góp phần mở rộng không gian Thủ đô, tạo
tiềm năng to lớn trong việc phát triển kinh tế, du lịch, quy hoạch đô thị của Thủ đô trong
thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được trong thời gian  qua,
tình hình kinh tế - xã hội, quản lý đô thị của thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức.
Việc mở rộng địa giới hành chính, sự di dân cơ học cùng với quá trình đô thị hóa thiếu
quy hoạch, hoặc quy hoạch chưa đầy đủ, khoa học trong nhiều năm trước cũng đã dẫn
tới tình trạng dân số Thủ đô tăng quá nhanh, từ đó dẫn đến tình trạng quá tải về giao
thông đô thị, hạ tầng nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục. Giữa ngoại thành và nội thành sự
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phát triển không đồng đều, trình độ dân trí của nhân dân nhiều địa bàn của Thành phố
còn lạc hậu, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Việc quy hoạch đô thị, mở rộng Thành phố
tuy có chuyển biến nhưng còn chậm, thiếu đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, y tế, giáo
dục,.... Môi trường đô thị có nơi còn bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chất
lượng cuộc sống của nhân dân. Tình hình trật tự, an toàn xã hội của Thành phố cũng
nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc, tỷ lệ tội phạm, các loại hình tội phạm mới có chiều
hướng gia tăng. Những khó khăn, thách thức này là không nhỏ, đòi hỏi phải huy động
và sử dụng mọi nguồn lực một cách tốt nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính
trị, nhân dân Thủ đô, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp để
vượt qua trong thời gian tới.

2. Cơ sở đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật của thành phố Hà Nội năm 2010
được thực hiện trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước của các ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.
Đồng thời thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát thi hành pháp luật về lĩnh vực vệ
sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại một số địa bàn. Tuy nhiên, công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một việc mới, cách thức kiểm tra, khảo sát chỉ
mới tiến hành tại một số địa bàn và một số lĩnh vực, nên việc đánh giá tình hình thi
hành pháp luật trên địa bàn thành phố chưa được toàn diện và phản ánh đầy đủ về
thực trạng tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

3. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và
văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Trên cơ sở thẩm quyền được giao trong việc ban hành quy định chi tiết và yêu
cầu thực tiễn tại địa phương, hàng năm UBND thành ph ố đã ban hành Kế hoạch xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố. Theo đó, quy định văn bản quy
phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực quản lý nhà nước do sở, ban ngành nào được
phân công thì giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo, dự thảo cho cơ quan đó. Đối với
những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung điều chỉnh liên quan đến nhiều lĩnh
vực, nhiều ngành thì UBND thành phố chỉ định cơ quan chủ trì soạn thảo. Tính từ ngày
01/10/2009 đến ngày 30/9/2010 Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội đã ban hành 124 văn bản, trong đó: Hội đồng nhân dân thành phố ban hành 30
Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 66 Quyết định và 28 Chỉ thị. Các Sở,
Ban, ngành được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản đã thực hiện đúng trình tự thủ tục
ban hành văn bản như lấy ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định của cơ quan Tư pháp trước
khi trình UBND thành phố thông qua và ký ban hành văn bản. Do đó các văn bản được
ban hành phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao, tác động tích cực đến tình
hình kinh tế xã hội cũng như công tác quản lý nhà nước của thành phố. Công tác rà
soát văn bản quy phạm pháp luật được Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện trên cơ
sở Kế hoạch rà soát được ban hành ngay từ đầu năm. Đến nay Sở Tư pháp đang tổng
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hợp để trình thành phố danh mục rà soát với tổng số 442 văn bản (bao gồm các văn
bản được UBND TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây ban hành trước ngày 01/8/2008), trong đó
xác định: có 310 văn bản đang còn hiệu lực, 119 văn bản hết hiệu lực thi hành, 75 văn
bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, 44 văn bản đề nghị ban hành mới thay thế. UBND thành
phố đã quyết định công bố danh mục 33 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành
phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây ban hành hết hiệu lực; Rà soát và lập danh mục 170 văn bản
liên quan lĩnh vực môi trường.

Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành, UBND thành
phố đã chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã và các Sở, Ban, Ngành thành phố kịp thời xây
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định pháp luật. Đồng thời tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn việc thực thi pháp luật, từ đó xử lý nghiêm minh
các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP thì UBND cấp tỉnh phải ban
hành văn bản hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật trong phạm vi
địa phương. Tuy nhiên, do chưa có hư ớng dẫn cụ thể, để văn bản sau khi ban hành có
tính khả thi UBND thành phố chưa ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật, mà
giao cho Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Sau
khi tổ chức thực hiện một thời gian, sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm và dự kiến sẽ tiến
hành xây dựng, ban hành văn bản trong năm 2011.

4. Tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  các ngành, các cấp chính
quyền thành phố đã tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung
ương và địa phương. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đã được các cấp, các
ngành quan tâm và triển khai. Ngay từ đầu năm UBND thành phố ban hành kế hoạch,
chương trình phổ biến giáo dục pháp luật. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo Hội đồng
phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà ngành Tư pháp là cơ quan thư ờng
trực, thường xuyên đổi mới các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đặc
điểm, đối tượng, địa bàn để đưa pháp luật thực sự đến với nhân dân. Công tác tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức pháp luật
của cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, ổn định tình
hình kinh tế, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế việc chấp hành các quy định
của pháp luật chưa được tuân thủ nghiêm chỉnh. Các vi phạm về quản lý đất đai, vệ
sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự xây dựng, luật giao thông...vẫn còn nhiều.
Nguyên nhân là do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vì lợi ích, lợi nhuận trong kinh
doanh hoặc do việc thanh, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, khi phát hiện
vi phạm xử lý chưa nghiêm...

Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong năm 2010 ở một số lĩnh vực trên địa
bàn Hà Nội:
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- Lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư: UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư
pháp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra đối với
hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, công
tác chứng thực, hộ tịch tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra
đã kịp thời phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực Tư pháp, nhưng không nhiều, chưa
đến mức áp dụng hình thức xử phạt, mà chỉ nhắc nhở và chấn chỉnh khắc phục. Trong
năm 2010 Sở Kế hoạch đầu tư đã giúp UBND thành phố xử lý đối với 50 trường hợp vi
phạm, ban hành 50 quyết định xử lý vi phạm hành chính (trong đó: 46 quyết định xử
phạt, 04 quyết định buộc khắc phục).

- Trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng: Lực lượng quản lý trật tự xây dựng
của các quận huyện đã kiểm tra đối với 16.622 công trình, lập biên bản 4.993 vụ (trong
đó: 536 vụ sai phép, 3.642 vụ không phép, 375 vụ trái phép). Thanh tra Sở Xây dựng
đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đã tổ chức
kiểm tra 81 dự án và công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng và các công trình
do Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng, xử phạt hành chính 54 chủ đầu tư hoặc nhà
thầu có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, buộc nộp phạt với số tiền
trên 800 triệu đồng. Kiểm tra về vi phạm hạ tầng kỹ thuật đô thị xử phạt 875 trường
hợp vi phạm hành chính với số tiền trên 1 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Y tế, Lao động – Thương binh và xã hội: Thanh tra Lao động thương
binh xã hội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 63 Doanh nghiệp, đơn
vị, chủ cơ sở kinh doanh, …Với tổng số tiền trên 500 triệu đồng;  Lĩnh vực Y tế đã xử
phạt 687 cơ sở có hành vi vi phạm với số tiền là 1,4 tỷ đồng.

-  Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Các đoàn thanh tra, ki ểm tra
đối với lĩnh vực này đã tiến hành kiểm tra gần 3.000 tổ chức và cá nhân tham gia sản
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp, đã xử lý trên 70 trường hợp vi phạm, thu
nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng; tịch thu nhiều nguyên liệu, sản phẩm thuốc bảo vệ thực
phẩm không rõ nguồn gốc và hết hạn sử dụng; buộc tiêu hủy hàng vạn cá thể gia súc,
gia cầm, sản phẩm gia cầm không đảm bảo yêu cầu chất lượng. Trong quá trình thanh,
kiểm tra các đoàn đã xử lý các vụ vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định của
pháp luật.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực khác như Công thương, phòng chống gian lận,
thương mại cũng được lãnh đạo UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện việc
thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định. Lực lượng Thanh
tra chuyên ngành trên các l ĩnh vực hoạt động công thương, Chi cục quản lý thị thường
thường xuyên kiểm tra phát hiện và  xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm hành
chính.
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5. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật:

Quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật tại địa phương còn găp
nhiều khó khăn. Cụ thể là:

Thứ nhất, hệ thống pháp luât hiện hành quá nhiều văn bản phải triển khai và tổ
chức thực hiện. Ví dụ: Lĩnh vực môi trường: 03 Luật, 07 Nghị định; 07 Thông tư, 02 Chỉ
thị và 02 Quyết định của Bộ trưởng; 04 Quyết định và 03 Kế hoạch của UBND thành
phố... Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm: 01 Pháp lệnh, 05 Nghị định, 02 chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ; 06 Thông tư và 14 Quyết định của Bộ Y tế; 01 Thông tư liên tịch,
01 Thông tư và 02 Quyết định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 01 Quyết
định của UBND thành phố Hà Nội...Trên cơ sở các quy định pháp luật, các quận,
huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Do đó sẽ khó khăn trong việc lựa chọn lĩnh vực hoặc các quy định để tổ chức tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Việc áp dụng pháp luật phải căn cứ rất nhiều văn
bản. Rất khó khăn trong việc tổ chức đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật đối với từng
văn bản, từng quy định cũng như thống kê cụ thể các quy định chưa được tuân thủ trên
thực tế.

Thứ hai, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn do cơ chế liên
ngành đòi hỏi phải có sự phối hợp thật sự khoa học, lực lượng làm công tác thanh,
kiểm tra còn mỏng, các điều kiện về  cơ sở vật chất còn thiếu, đặc biệt tuyến huyện và
cơ sở xã, phường, thị trấn. Việc xử lý vi phạm đặc biệt là vi phạm về bảo vệ môi trường
và vệ sinh an toàn thực phẩm còn khó khăn do không có phương ti ện để giám định,
việc trưng cầu giám định phải có thời gian, trong khi cơ quan thu giữ tang vật phải thuê
kho bãi…Cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm còn nhiều bất cập. Ví dụ: Công an
huyện Hoài Đức phát hiện và bắt giữ 01 xe chở dầu thải, đối tượng vi phạm khai nhận,
trong công tác tham mưu, thiết lập hồ sơ xử lý trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết
định xử lý vi phạm hành chính, cơ quan Công an cho r ằng không cần thiết phải trưng
cầu giám định vì đối tượng đã khai nhận, nhưng cơ quan chuyên môn của UBND tham
mưu cho rằng phải có kết quả giám định xác định đó là dầu thải thì mới có căn cứ để
Chủ tịch UBND ra Quyết định…Dẫn đến tâm lý của cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh,
kiểm tra đã bỏ qua vi phạm, chưa xử lý nghiêm.

II. VAI TRÒ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRONG VIỆC GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều
8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định “2.
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Sở Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra,
xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự;
công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ
tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư
pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy đ ịnh của
pháp luật”.

- Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp
và Bộ Nôi vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở
Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư
pháp của UBND cấp xã, quy định: “Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thu ộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh), tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra,
xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự;
công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ
tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư
pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo  quy định của
pháp luật”. Nhiệm vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

+ Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh
vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân
dân cấp huyện;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa
phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi
hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 03 năm 2010 c ủa Bộ Tư pháp
hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật, quy định: “Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm
vi quản lý của mình ở địa phương. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật trong các lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi
tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ở
địa phương”.
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2. Vai trò của Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND thành ph ố Hà
Nội thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp lu ật

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật” và Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật, Sở Tư pháp
đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện
Đề án “Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật” trên địa bàn thành phố
Hà Nội kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 09/4/2010. Theo đó, U ỷ ban
nhân dân thành phố đã giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành
thành phố, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nội
dung: tập huấn và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thành lập bộ
phận chuyên trách tại Sở Tư pháp và bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình
hình thi hành pháp luật tại các Sở, Ban, Ngành thành phố và UBND quận, huyện, thị
xã; rà soát các quy định của pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức
điều tra, khảo sát tại một số Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã. Đồng
thời quyết định bổ sung kinh phí cho các ngành, các c ấp để triển khai nhiệm vụ mới tại
địa phương.

Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch, đã có 15/29 quận, huyện
ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 27/5/2010 Sở Tư pháp đã tổ
chức Hội nghị tập huấn và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật đến
Lãnh đạo và cán bộ pháp chế cuả các Sở, Ban, Ngành thành phố, lãnh đạo UBND và
phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã. Do đây là nhiệm vụ mới của các cấp chính quyền
địa phương, trong khi chưa có các văn b ản quy định cụ thể về trình tự, thủ tục triển
khai, cách thức thực hiện cũng như quyền hạn, trách nhiệm của các ngành, các cấp,
Sở Tư pháp đã kịp thời có văn bản hướng dẫn để các Sở, Ban, Ngành thành phố và
UBND quận, huyện, thị xã thống nhất thực hiện. Sở Tư pháp đã soạn thảo và trình
UBND thành phố ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010, theo
đó Phòng Kiểm tra và thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp có nhiệm
vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thi hành pháp luật. Đồng thời
UBND thành phố đã uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Đoàn
kiểm tra, khảo sát tại một số quận, huyện, thị xã và một số Sở, Ban, Ngành thành phố
về lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành phần Đoàn khảo
sát gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng Đoàn, các thành viên gồm đại diện các Sở:
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Công thương,
Xây dựng, Tài chính, Cảnh sát Môi trường Công an thành phố.

Tính đến nay đã tổ chức toạ đàm, khảo sát tại UBND quận Hoàng Mai, các
huyện Gia Lâm, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây; tổ chức khảo sát tại 01 công ty cổ phần
về môi trường đô thị, 01 xí nghiệp môi trường Đô thị, 05 xã có làng nghề và cơ sở giết
mổ gia súc gia cầm, 01 xã có khu xử lý rác thải của thành phố có hiện tượng ô nhiêm
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môi trường. Qua việc kiểm tra và khảo sát cho thấy tình hình vi phạm các quy định về
bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều. Tuy nhiên, việc phát hiện
hành vi vi phạm và xử lý còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân, do có nhiều khó khăn về
nhân lực, phương tiện để thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của
cơ quan quản lý nhà nước.

3. Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật

- Các quy định trong Thông tư số 03/2010/TT-BTP còn chung chung, chưa có
quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức
đánh giá tình hình thi hành pháp luật, tiêu chí để đánh giá còn chung chung. Cách thức
tổ chức Đoàn khảo sát tại một số địa phương với một số lĩnh vực chưa mang lại hiệu
quả cao, không phản ánh đầy đủ tình hình thi hành pháp luật.

- Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật rộng, cơ chế phối hợp với các cơ
quan tố tụng chưa được xây dựng, nên rất khó khăn cho Sở Tư pháp trong việc giúp
UBND thành phố tổng hợp, đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác thi hành pháp luật trên
địa bàn.

- Do chưa có quy trình cụ thể về khảo sát, kiểm tra thi hành pháp luật nên quá
trình tổ chức thực hiện còn lúng túng. Trách nhiệm phối hợp giữa các thành viên trong
Đoàn khảo sát, kiểm tra còn nhiều hạn chế, bất cập.

- Mặc dù đã được tổ chức tập huấn, triển khai nhiệm vụ nhưng hầu như các
ngành, các cấp vẫn chưa nhận thức đầy đủ, tầm quan trọng của công tác này nên
chưa thực sự quan tâm.

- Đây là nhiệm vụ mới, phải có tổ chức bộ máy làm việc, mặc dù UBND thành
phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tổng
biên chế hành chính do Bộ Nội vụ quyết định và rất khó khăn trong việc tăng chỉ tiêu
biên chế, nên các ngành, các cấp phải tự điều chuyển trong nội bộ và gặp rất nhiều khó
khăn.

- Do chưa có hướng dẫn cụ thể về các khoản chi hỗ trợ cho thực hiện nhiệm vụ
theo dõi thi hành pháp luật nên rất khó khăn trong việc thanh quyết toán kinh phí.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật được thực hiện có hiệu quả,
khắc phục những tồn tại và tháo gỡ các vướng mắc, xin có một số kiến nghị như sau:

- Đề nghị Chính phủ sớm ban hành thể chế quy định cụ thể về công tác theo dõi
thi hành pháp luật. Trong đó cần quy định cụ thể về nội dung, phạm vi, quyền hạn và
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trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc tổ chức đánh giá về tình hình thi hành
pháp luật; trình tự, cách thức tổ chức việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật để việc
đánh giá đúng thực trạng, từ đó có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả
năng lực tổ chức thi hành pháp luật; cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn kinh phí thực hiện
nhiệm vụ…

- Chính phủ cần có quy chế phối hợp về đánh giá tình hình thi hành pháp luật
giữa cơ quan hành pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Bộ Tư pháp nghiên cứu tổ chức các khoá học bồi dưỡng kỹ năng về công tác
theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật.

- Bộ Tư pháp cần sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày
18/5/2004 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức
pháp chế, trong đó cần quy định bắt buộc các cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh phải
thành lập phòng pháp chế trong đó có nhiệm vụ thực hiện theo dõi và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ thi hành pháp luật.
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BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

TRONG LĨNH VỰC VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM
(Dự thảo)

NHÓM CHUYÊN GIA

PHẦN A

MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC NGHIÊN CỨU VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI
HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thi hành pháp luật và bảo đảm thi hành pháp luật luôn được coi là trách nhiệm
của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị
- xã hội, của doanh nghiệp và của các cá nhân. Trên thực tế các cơ quan quản lý nhà
nước luôn đóng vai trò rất quan trọng và chủ yếu trong việc này. Như chúng ta đã biết,
theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ cũng như các văn bản quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành, Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc
bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật. Tiếp đó, theo quy định của Nghị định số
93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp thì Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp chức
năng quản lý về thi hành pháp luật và do vậy, cũng chính là cơ quan chịu trách nhiệm
chính trong việc bảo đảm thi hành pháp luật.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình và cũng để các cơ quan nhà nước có cơ sở
cho việc đánh giá việc thi hành pháp luật, sâu xa hơn nữa là bảo đảm thi hành pháp
luật trong phạm vi lĩnh vực mà các cơ quan được giao trách nhiệm quản lý, ngày
03/03/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng
dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật. Đây là một bước chuẩn bị
cần thiết của Bộ Tư pháp phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp lu ật trên toàn
quốc và cơ sở pháp lý tạm thời và  cho việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp
luật nói chung và hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng.

Nội dung và cơ chế theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện và áp dụng cho
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo đảm theo dõi thi
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hành pháp luật theo đúng tinh thần và nội dung của Thông tư 03 thì mục đích xa hơn
nữa là khắc phục những hạn chế chung về tình hình thi hành pháp luật trong một thời
gian dài và tiếp tục hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật. Chính vì vậy, việc
lựa chọn một lĩnh vực có tính chất liên ngành, thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, ngành
khác nhau, phạm vi điều chỉnh, mức độ ảnh hưởng đến xã hội lớn đến thí điểm áp
dụng Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực
hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật là rất cần thiết, từ đó cũng như việc
tổ chức, quản lý và thực hiện lại liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Lĩnh
vực an toàn thực phẩm là một lĩnh vực như vậy. Theo quy định pháp luật hiện hành về
an toàn thực phẩm (các văn bản đang có hiệu lực), ở cấp Trung ương, lĩnh vực an toàn
thực phẩm chịu sự điều chỉnh của các cơ quan khác nhau như Bộ Y tế (vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường và thực phẩm nhập khẩu); Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản); Bộ
Khoa học và Công nghệ (quy trình công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm); Bộ Công
thương (nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thực phẩm).

Bên cạnh đó, thực trạng bảo đảm an toàn thực phẩm hiện nay đang ở mức
tương đối nghiêm trọng mặc dù các cơ quan nhà nước đã sử dụng rất nhiều biện pháp,
kể cả cưỡng chế lẫn tự nguyện để giảm thiểu thiệt hại do không bảo đảm an toàn thực
phẩm. Chúng tôi có thể nêu lên một vài ví dụ minh họa về tình hình mất an toàn thực
phẩm hiện nay được viết nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng:

+ Tại miền Trung, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt mẫu ớt bột nhiễm
chất độc hại gây ung thư.

+ Tháng 11/2009, Phòng PC36 CATP H ồ Chí Minh phát hiện hai cơ sở chuyên
sản xuất mỡ bột, tóp mỡ từ lòng phèo, da, mỡ động vật còn dính phân đang hoạt động
hết công suất. Tang vật thu được là 70 tấn mỡ. Cũng tại TP Hồ Chí Minh, mới đây phát
hiện một cơ sở làm mứt tết bỗng nhiên “nổi đình đám” khi hàng tấn nguyên liệu làm
mứt đựng trong các thùng phuy với hằng hà sa số dòi bọ...

+ Tháng 12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng khám phá hai kho
chứa hàng chục tấn mỡ thối với quy trình chế biến khép kín.

+ Tại Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện mối quan hệ giữa những cơ sở
sản xuất mỡ bẩn với một cơ sở chuyên chế biến quẩy, ngô chiên tại làng La Phù, Hoài
Đức, Hà Nội. Cũng tại Hà Nội, ở khu chợ đầu mối Long Biên, chợ thực phẩm sầm uất
nhất Hà Nội, giữa năm 2009, lực lượng liên ngành đã phát hiện sản phẩm mực đông
lạnh trương thối, mốc xanh mốc đỏ được tẩy bằng hóa chất để “biến” thành mực… tươi,
trắng phau. Tiến hành kiểm tra các kho đông lạnh tại đây, lực lượng chức năng phát
hiện cả một hệ thống máy quay tạo lực ly tâm làm trắng mực. Công nghệ chế biến
được các nhân công mô tả chính xác như những nhân viên kỹ thuật đích thực: mực
bẩn đông lạnh được bóc sạch, sau đó cho vào thùng có chứa nước rồi đổ nửa cân
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muối, 1/3 cây đá và khoảng 250ml hóa chất hydrogen peroxide vào ngâm trong vòng 1
tiếng. Sau đó, mực được đưa vào máy quay ly tâm “làm trắng”, rửa sạch và đóng thùng
xốp đem đi tiêu thụ. Mỗi ngày, hai ki ốt “làm trắng mực” hoàn thành cả tấn mực hóa
chất để đưa vào thị trường.

+ Tại Khóa Châu, Hưng Yên, bánh tráng mi ến được phơi ngay trên rãnh nước
thải. Bánh tráng, miến thành phẩm phơi đầy khắp nóc chuồng lợn xập xệ, hôi hám.
Từng dải bánh treo thòng từ tường xuống, chấm miệng cống nước thải từ chuồng lợn
ra; nhiều tấm tụt hẳn xuống, cuộn lăn lông lốc trên đường làng đầy phân súc vật...

Nhóm nghiên cứu càng được củng cố hơn vì kết quả khảo sát bằng phiếu cho
thấy hầu hết người dân và cán bộ nhà nước đều đồng tình đối với vai trò, ý nghĩa của
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc
củng cố thêm niềm tin khi tiến hành hoạt động nghiên cứu của mình.
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Chính tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo đảm an toàn thực phẩm, sự phức
tạp về công tác theo dõi thi hành pháp luật là lý do mà Dự án “Tăng cường tiếp cận
công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, UNDP đã nhất trí hỗ trợ cho hoạt động nghiên
cứu này. Chắc chắn kết quả của hoạt động nghiên cứu này sẽ không chỉ giúp cho việc
hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực
an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường mà còn tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý
điều chỉnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật trên tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội và trong phạm vi cả nước.

II. MỤ N CỨU

1. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tình hình thi hành pháp
luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp
luật về an toàn thực phẩm.

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong tất cả các
lĩnh vực pháp luật.

3. Hướng tới việc hoàn thiện khung pháp luật về theo dõi tình hình thi hành
pháp luật.

III. NỘI DUNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Đánh giá khái quát thực trạng hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm.
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2. Giới thiệu quy định pháp luật của một số nước về an toàn thực phẩm và
những một số kinh nghiệm thu được qua những quy định pháp luật mới của Luật An
toàn thực phẩm có hiệu lực vào 01/7/2011.

3. Đánh giá thực trạng tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi tình hình thi hành
pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên cơ sở Thông tư số 03/2010/TT-BTP.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Tập hợp, phân loại, phân tích các tài liệu thu thập được báo cáo số liệu,
tài liệu tham khảo, nguồn thông tin thu được

Nhóm chuyên gia đã thu thập thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau, các báo
cáo số liệu về hoạt động, từ tài liệu nghiên cứu khoa học, từ các phương tiện thông tin
đại chúng, internet và các tài liệu có liên quan, nhất là thông tin từ hoạt động khảo sát
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được tiến hành, tập hợp thông tin và xử lý số liệu một
cách cẩn thận và kỹ lưỡng.

Kết quả xử lý số liệu, kết quả khảo sát, các kết quả nghiên cứu trước đó liên
quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm là một thông tin đầu vào quan trọng, là những
minh họa sinh động cho các nhận định, phân tích và đánh giá của Nhóm chuyên gia khi
thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu này.

2. Tiến hành khảo sát

Việc tiến hành khảo sát được thực hiện thông qua các phương thức truyền
thống từ trước đến nay là khảo sát bằng phiếu, phỏng vấn sâu và tổ chức tọa đàm.

- Khảo sát bằng phiếu

Việc phát ra và thu lại phiếu điều tra được tiến hành trong khoảng thời gian là
gần 02 tháng. Các phiếu điều tra được phân loại để xử lý và những số liệu thực tế,
thông tin khảo sát được sử dụng cho Báo cáo nghiên cứu này.

Chúng tôi đã phát ra tổng số 720 phiếu cho 3 đối tượng liên quan đến lĩnh vực
an toàn thực phẩm tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà
Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh - là các thành phố lớn, có mức độ vi phạm an toàn
thực phẩm tương đối cao. Cụ thể là, tại 4 thành phố, số phiếu được phát ra và thu về
cụ thể là:

+ Đối với người dân bình thường: số phiếu phát ra là 400 phiếu, số phiếu thu về
là 352 phiếu.
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+ Đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (bao gồm cả một bộ
phận các cơ quan tư pháp với vai trò là cơ quan có trách nhiệm theo dõi chung tình
hình thi hành pháp luật): số phiếu phát ra là 160 phiếu và thu về là 160 phiếu.

+ Đối với doanh nghiệp (bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh
thực phẩm): số phiếu phát ra là 160 phiếu và thu về là 146 phiếu.

- Phỏng vấn trực tiếp

Nhóm chuyên gia cũng tổ chức phỏng vấn trực tiếp những người có kinh
nghiệm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm là các cán bộ làm việc tại Cục An
toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác.

Với mục đích làm rõ hơn các thông tin có tính chuyên môn cao, ki ểm chứng và
tìm kiếm kết quả khảo sát có tính chính xác cao nhất, việc tiến hành phỏng vấn sâu đối
với những người có kinh nghiệm dường như đạt đạt được kết quả đặt ra. Các chuyên
gia có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan, tổ chức, kể cả doanh nghiệp và nhà
nghiên cứu đã cung cấp cho nhóm chuyên gia các thông tin c ụ thể, chi tiết để không
những phân tích sâu hơn những nội dung mang tính chuyên môn mà còn nh ấn mạnh
và làm rõ hơn kết quả khảo sát thu được qua việc phát, thu và xử lý phiếu khảo sát.

- Tổ chức Toạ đàm/Hội thảo:

Tọa đàm cũng là một hình thức thu thập thêm những thông tin bổ ích từ các cơ
quan nhà nước, từ các tổ chức tham gia các hoạt động liên quan đến an toàn thực
phẩm, từ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Nhóm chuyên gia cũng tổ
chức các tọa đàm dưới hai hình thức là tọa đàm chung và tọa đảm chuyên sâu. Tọa
đàm chung là tọa đàm có sự tham gia của đại diện các cơ quan nhà nước có trách
nhiệm quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đại diện của các cơ sở chế biến, kinh
doanh thực phẩm. Tọa đàm chuyên sâu chính là thông qua bu ổi làm việc riêng với tập
thể cán bộ, công chức trong một cơ quan, đơn vị cụ thể, đi sâu giải quyết các nội dung
có liên quan.

3. Xây dựng Báo cáo nghiên cứu

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các
tài liệu nghiên cứu có liên quan đến tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn
thực phẩm, kết quả khảo sát qua các phương thức như trên, các báo cáo số liệu, các ý
kiến của chuyên gia tại các hội thảo, tọa đàm cũng như nguồn tài liệu trên các phương
tiện thông tin đại chúng và các nguồn thông tin khác, Nhóm chuyên gia đ ã tổng hợp,
phân tích, đánh giá và xây dựng  Báo cáo nghiên cứu về theo dõi thi hành pháp luật
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
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Việc xây dựng Báo cáo được thực hiện theo từng bước, từ xây dựng và lấy ý
kiến góp ý cho Đề cương chi tiết Báo cáo, xây dựng và lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo
Báo cáo và hoàn chỉnh Báo cáo. Báo cáo này là kết quả nghiên cứu chính thức của
Nhóm chuyên gia và chắc chắn tiếp tục cần được cập nhật, hoàn thiện ở mức cao hơn
và có thể phục vụ cho các mục đích nghiên cứu riêng biệt khác.

PHẦN B
TÌNH HÌNH THI HÀNH, TỔ CHỨC VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LU ẬT TRONG

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

I. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm:

Qua kết quả khảo sát Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm được Uỷ ban
thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/7/2003 và có hi ệu lực thi hành từ ngày
01/11/2003. Triển khai thực hiện Pháp lệnh này, Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã
ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, trong đó có phải kể đến các
văn bản quan trọng, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện. Đó là:

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm
được liệt kê cụ thể tại phần phụ lục của Báo cáo này.

Cùng với các văn bản theo hệ thống pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm,
nhiều Luật, pháp lệnh mới hoặc sửa đổi bổ sung có liên quan tới công tác quản lý
VSATTP cũng đã được ban hành như Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất
lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Dược, Luật Quảng cáo, pháp lệnh Thú y, pháp lệnh
Bảo vệ thực vật...và hàng loạt các văn bản dưới luật cũng được ban hành kèm theo.
Tất cả các văn bản nói trên đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý chất lượng,
VSATTP, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số văn bản pháp luật pháp luật có liên quan tới
vệ sinh an toàn thực phẩm lên tới hàng trăm văn bản, trong đó do các cơ quan trung
ương ban hành là 299 văn bản.

- Nếu chia theo nội dung điều chỉnh của các văn bản thì các văn bản quy phạm
pháp luật về an toàn thực phẩm điều chỉnh 10 nội dung chính, trong đó có gần 20% số
văn bản để điều chỉnh về việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước trong
việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể là:
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- Nếu chia theo thẩm quyền, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực
phẩm được chia thành 3 loại, văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban
hành, văn bản do Chính phủ ban hành và văn bản do bộ, ngành ban hành. Cụ thể là:
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Cũng theo thống kê của Bộ Y tế thì để thực hiện Pháp lệnh Vệ sinh an toàn
thực phẩm, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã ban hành tổng cộng 930 văn
bản. Trong Báo cáo này, chúng tôi chưa có đi ều kiện để đi sâu đánh giá, phân tích cụ
thể tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân.

2. Một vài đánh giá về các quy định pháp luật hiện hành về an toàn thực
phẩm

a) Pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan chặt chẽ và trong chừng mực
nhất định chịu sự điều chỉnh của các lĩnh vực luật khác nhau

Cùng với Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm (Luật An toàn thực phẩm đến
ngày 01/7/2011 mới có hiệu lực), nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác điều
chỉnh/quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật,
Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Dược, Luật Quảng cáo, Pháp lệnh thú ý,
Pháp lệnh bảo vệ thực vật...

b) Số lượng văn bản quy phạm pháp luật nhiều không có nghĩa với hiệu quả
quản lý nhà nước về nội dung được quy phạm pháp luật điều chỉnh đầy đủ và hiệu quả:

- Số văn bản về phân công trách nhiệm quản lý là 56 văn bản, chiếm 18,73%
tổng số nhưng vẫn không xác định được trách nhiệm của cơ quan nào khi phát sinh vụ
việc cụ thể về an toàn thực phẩm

- Số văn bản về phụ gia, nguyên liệu thực phẩm, điều kiện sản xuất, chế biến,
kinh doanh thực phẩm là 29 văn bản, chiếm 9,37% tổng số nhưng vi phạm tương đối
phổ biến.

c) Có sự chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lắp trong hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về an toàn thực phẩm

- Chống chéo, mâu thuẫn về nội dung: cùng một nội dung có hàng chục văn bản
quy phạm pháp luật điều chỉnh

- Chồng chéo về thẩm quyền: để điều chỉnh lĩnh vực an toàn thực phẩm, các bộ,
ngành ban hành 211 văn bản (47 Thông tư, 174 Quyết định). Chưa tính đến các văn
bản do địa phương ban hành (930 văn bản).

d) Nhiều quy định pháp luật không có tính khả thi (cao hơn so với điều kiện thực
tế), chẳng hạn như các quy định về:
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- Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật (Clostridium perfingen) đối với thịt và sản phẩm
thịt

- Tiêu chuẩn vùng sản xuất rau an toàn (Viet GAP)

- Tiêu chuẩn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực ăn được phố.

e) Một số văn bản qui phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm còn thiếu
cụ thể dẫn đến việc văn bản này ban hành xong lại phải đợi có thêm một văn bản khác
mới thực hiện được hoặc một số nội dung, lĩnh vực vẫn thiếu sự hướng dẫn cụ thể của
Bộ, ngành quản lý.

- Các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm

số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý vẫn còn thiếu so với yêu cầu. Trong
số hàng chục ngàn loại thực phẩm lưu thông trên thị trường hiện nay thì mới có 406
TCVN liên quan đến an toàn thực phẩm trên tổng số 684 TCVN

- Hệ thống văn bản: đầy đủ, nhưng cần tính đến hệ thống pháp luật rộng hơn,
liên quan, ví dụ xử lý hình sự. Các quy định liên quan khác thuộc phạm vi của các bộ,
ngành cũng nên rà soát các bộ, ngành khác để bổ sung cho đầy đủ.

g) Xây dựng pháp luật về an toàn thực phẩm chưa bảo đảm được tính kịp thời,
nhanh - là yếu tố đặc trưng của việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Cơ chế khuyến khích
người dân tham gia trong các quy đ ịnh pháp luật về an toàn twhcj phẩm còn mờ nhạt,
chưa thực sự rõ nét.

II. KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VỀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN
TOÀN THỰC PHẨM VÀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRÊN THỰC
TIỄN

1. Giới thiệu quy định pháp luật của một số nước điều chỉnh lĩnh vực an
toàn thực phẩm

a) Trung Quốc:

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc thì vấn đề an toàn thực phẩm được
điều chỉnh như sau:

- Việc phân công cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm đối với công tác bảo đảm
an toàn thực phẩm

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được giao cho nhiều cơ quan quản lý và
chịu trách nhiệm. Trung Quốc thành lập Uỷ ban An toàn thực phẩm, có thành viên là
đại diện của các bộ, ngành có liên quan. Uỷ ban này có trách nhiệm phối hợp liên bộ
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trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Bộ Y tế có vai trò quan trọng nhất trong
việc xây dựng các chính sách chung về an toàn thực phẩm, tiến hành đánh giá rủi ro và
thiết lập các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Các bộ, ngành khác đều có vai trò xác
định trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ quan trực thuộc Hội đồng Nhà
nước chịu trách nhiệm phối hợp tổng thể trong việc quản lý an toàn thực phẩm và đánh
giá an toàn thực phẩm, xây dựng các tieu chuẩn an toàn thực phẩm, công bố các thong
tin về an toàn thực phẩm, xây dựng các điều kiện chứng nhận về chuyên môn của các
cơ quan thanh tra và thử nghiệm thực phẩm, các thông số về thanh tra và kiểm định,
việc tổ chức điều tra và xử lý các tai nạn nghiêm trọng về an toàn thực phẩm; các cơ
quan giám sát chất lượng, quản lý công thương nghiệp chịu trách nhiệm giám sát và
quản lý việc sản xuất, phân phối thực phẩm và dịch vụ kinh doanh ăn uống.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm

Vai trò của các hiệp hội có liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc hướng
dẫn các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo các quy định pháp luật và
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm. Đồng thời, khuyến khích các
nhóm cộng đồng và xã hội dân sự tiến hành các hoạt động giáo dục vè an toàn thực
phẩm, tìm hiểu về an toàn thực phẩm, luật pháp, các quy định và tiêu chuẩn, tuyên
truyền và các chế độ ăn kiêng lành mạnh và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng
về an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên tuyền
miễn phí các thông tin, kiến thức, các quy định và quy chế về an toàn thực phẩm và
theo dõi các phản hồi của người dân về các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực
phẩm.

- Quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại

Người tiêu dùng có quyền đòi bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
đối với bất cứ thiệt hại vật chất hoặc tài sản nào do việc tiêu thụ thực phẩm, phụ gia
thực phẩm hoặc các sản phẩm liên quan tới thực phẩm gây ra.

- Kiểm soát và đánh giá rủi ro về an toàn thực phẩm

Trung Quốc duy trì hình thức quản lý bắt buộc và có mạng lưới thanh tra
chuyyên ngành về an toàn thực phẩm tới tận cấp xã, phường. Theo đó, một cơ chế
kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ được thành lập trên toàn quốc để kiểm soát các bệnh
có nguồn gốc thực phẩm, nhiễm bẩn thực phẩm hoặc các mối nguy hiểm khác đối với
sức khoẻ con người liên quan đến thực phẩm.

Việc đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm sẽ do Uỷ ban đánh giá rủi ro về an toàn
thực phẩm thực hiện. Uỷ ban này gồm các chuyên gia về y tế, nông nghiệp, thực phẩm,
dinh dưỡng và các lĩnh vực khác do cơ quan y tế trực thuộc Uỷ ban nhà nước mời.
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Trong trường hợp kết quả đánh giá cho thấy thực phẩm là không an toàn thì các cơ
quan có thẩm quyền ngay lập tức đưa ra các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng các
nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm sẽ ngừng hoặc chấm dứt việc buôn bán các
thực phẩm đó và thong báo cho người tiêu dùng biết để chấm dứt việc sử dụng hoặc
trong trường hợp cần thiét thì ngay lập tức sửa đỏi hoặc xây dựng mới tiêu chuẩn về
an toàn thực phẩm.

- Việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm:

Khi phát hiện thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn vê an toàn thực phẩm, nhà
sản xuất thực phẩm phải ngay lập tức chấm dứt việc sản xuất, thu hồi lại ác sản phẩm
đã được đưa ra thị trường, thông báo cho các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu
dùng biết; khi phát hiện ra việc kinh doanh bất cứ sản phẩm nào không an toàn, nhà
kinh doanh thực phẩm sẽ ngay lập tức chấm dứt kinh doanh, thông báo cho các nhà
sản xuất, kinh doanh có liên quan, người tiêu dùng để chấm dứt sản xuất, kinh doanh,
tiêu dùng thực phẩm đó; trong trường hợp nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm không
thu hồi hoặc không dừng việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm đó thì cơ quan có thẩm
quyền giám sát chất lượng, quản lý công thương cấp huyện hoặc cao hơn có thể thu
hồi hoặc chấm dứt việc kinh doanh thực phẩm đó.

- Về vấn đề xử lý sự cố an toàn thực phẩm:

Cơ quan y tế từ cấp huỵen trở lên sau khi nhận được báo cáo về sự cố an toàn
thực phẩm sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra và cùng với cơ quan quản lý nông nghiệp,
giám sát chất lượng, công thương thực hiện các biện pháp xử lý để tránh hoặc giảm
thiểu các mối nguy hại với người dân; chính quyền từ cấp huyện trở lên sẽ ngay lập
tức ra lệnh xử lý sự cố an toàn thực phẩm, xúc tiến kế hoạch khẩn cấp và xử lý theo
các biện pháp cần thiết. Trong trường hợp có sự cố an toàn thực phẩm lớn, nghiêm
trọng, cơ quan quản lý y tế thành phố hoặc cấp cao hơn sẽ cùng với các cơ quan liên
quan tiến hành điều tra ngay lập tức, yêu cầu các cơ qaun có liên quan thực hiện trách
nhiệm của mình và điều tra làm rõ trách nhiệm các các cơ quan cùng cấp. Khi một sự
cố an toàn thực phẩm xảy ra có liên quan đến hai hoặc nhiều tỉnh, khu tự trị, thành phố
trực thuộc trung ương, các cơ quan quản lý trực thuộc Hội đồng Nhà nước sẽ tổ chức
điều tra tìm hiểu về trách nhiệm của các cơ quan để xảy ra sự cố.

b) Ấn Độ

Pháp luật về an toàn thực phẩm của Ấn Độ được quy định chủ yếu tại Pháp
lệnh thực phẩm. Pháp lệnh điều chỉnh các nội dung: những người sản xuất, phân phối
và buôn bán, dịch vụ thực phẩm từ khi ghi hóa đơn xuất hàng cho đến khi tới tay người
tiêu dùng và cả khi có ngộ độc xảy ra; cấp đăng ký đối với thực phẩm nhập khẩu;
quyền hạn của Chính phủ trong việc ban hành các quy định cụ thể về sản phẩm thực
phẩm; tiêu chuẩn, chất lượng các mặt hàng thực phẩm đặc biệt, quyền hạn của chính
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quyền bang, quyền hạn người tiêu dùng; hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bộ,
ngành về an toàn thực phẩm; người thi hành công vụ về an toàn thực phẩm (chuyên
gia an toàn thực phẩm, thanh tra thực phẩm...); hình thức xử lý (phạt tiền, phạt tù...) có
mức xử lý thích đáng đối với các vi phạm nhỏ đến những vi phạm lớn và đều do tòa án
thụ lý, xét xử.

Đến nay, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm được điều chỉnh tại Luật an toàn
thực phẩm. Luật này có sự kế thừa Pháp lệnh thực phẩm trước đó, ngoài ra, tập trung
điều chỉnh một số nội dung cụ thể như: trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm
không được chứa, bán hay phân phối bất kỳ loại thực phẩm nào không an toàn; gắn
nhãn giả hoặc không đủ tiêu chuẩn hay chứa các chất không liên quan, những chất
không được Luật cho phép sử dụng. Luật cũng khuyến khích sự tham gia của Thanh
tra an toàn thực phẩm trong việc phòng ngừa và cả thiện điều kiện an toàn thực phẩm.

Một trong những điểm rất tiến bộ của Luật là quy định việc xây dựng quy tắc
đánh giá rủi ro mà trong đố có kết hợp nhiều yêu cầu quy định tại Điều 5 Hiệp định SPS
của Tổ chức thương mại thế giới. Theo đó, các cơ quan thực phẩm khi đưa ra các quy
định hoặc các tiêu chuẩn sẽ phải xác định các tiêu chuẩn thực phẩm trên cơ sở phân
tích rủi ro, trừ khi cho rằng phân tích như vậy không phù hợp trong trường hợp đó hoặc
không phù hợp với bản chất của vụ việc; thực hiện đánh giá rủi ro dựa trên các bằng
chứng khoa học có được và theo một cách thức độc lập, khách quan và minh bạch;
bảo đảm luôn có sự tham vấn ý kiến công chúng một cách công khai, minh bạch, trực
tiếp hay thông qua các cơ quan đại diện ở mọi cấp độ, trong suốt quá trình soạn thảo,
đánh giá và sửa đổi quy định, trừ khi có quan đó cho rằng có một tình trạng khẩn cấp
về an toàn thực phẩm hoặc sức khỏe cộng đồng cần ban hành hay sửa đổi quy định,
trong trường hợp này thì việc lấy ý kiến có thể được miễn trừ với điều kiện là quy định
đó chỉ có hiệu lực trong vòng không quá 6 tháng. Luật còn cho phép cơ quan quản lý
thực phẩm quyền yêu cầu những người hành nghề y, dược phải báo cáo về mọi sự
việc liên quan đến ngộ độc thực phẩm cho cán bộ an toàn thực phẩm.

c) Thái Lan

- Phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm:

Theo quy định của pháp luật, Bộ Y tế công cộng chịu trách nhiệm quản lý đối
với công tác an toàn thực phẩm. Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng có thẩm quyền theo sự
uỷ quyền quy định: thực phẩm được kiểm soát; chất lượng, tiêu chuẩn của thực phẩm
được kiểm soát; tỷ lệ các thành phần được sử dụng trong sản xuất thực phẩm; nguyên
tắc, điều kiện và phương pháp của việc sử dụng các chất bảo quản và các phương
pháp bảo quản, pha trộn tạo màu hoặc các chất khác có trong thực phẩm; chất lượng
và tiêu chuẩn bao bì và việc sử dụng bao bì; các phương pháp sản xuất, dụng cụ và
thiết bị sử dụng trong sản xuất và bảo quản thực phẩm; thực phẩm bị cấm sản xuất,
nhập khẩu hoặc bán; các nguyên tắc, điều kiện và phwong pháp kiểm tra, bảo quản,
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lưu giữ và phân tích thực phẩm; yêu cầu về nhãn, nội dung ghi nhãn, điều kiện và cách
trình bày nhãn, các nguyên tắc và phương pháp quảng cáo trên nhãn mác.

Hội đồng thực phẩm là cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng trong
việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm. Hội đồng thực phẩm có các
thành viên: thư ký thường trực của Bộ Y tế công cộng làm Chủ tịch, Tổng thư ký Cục
dược và thực phẩm; đại diện cục y tế, dược, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, nội thương,
hải quan; đại diện các bộ quốc phòng, nông nghiệp; đại diện Hội đồng luật pháp và 9
thành viên khác có trình độ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng chỉ định.
Trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, Hội đồng được quyền ra quyết định bằng văn
bản để yêu cầu bất cứ người nào xác nhận hoặc giải trình về các tài liệu cần xem xét.

- Về việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm

2. Những điểm mới của Luật An toàn thực phẩm 2010 rút ra từ kinh
nghiệm xây dựng pháp luật của các nước điều chỉnh lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chắc chắn rằng trong tương lai không xa, những vướng mắc, bất cập được nêu
tại mục 2 nêu trên sẽ được hạn chế và giải quyết được hầu hết bởi Luật An toàn thực
phẩm. Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khoá XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật gồm 11
chương và 72 điều. Luật có nhiều điểm mới so với Pháp lệnh Vệ sinh An toàn Thực
phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2003.

Chương I: Những quy định chung, gồm 6 điều (từ điều 1 đến điều 6). Chương
này có một số điểm mới so với Pháp lệnh, đó là các thuật ngữ được cập nhật và làm
rõ; nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm xuyên suốt từ trang trại đến bàn ăn. Đồng
thời, Luật quy định rõ mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính được thực hiện theo
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp áp dụng mức phạt cao
nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07
lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực
phẩm vi phạm.

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn
thực phẩm, gồm 3 điều (từ điều 7 đến điều 9). Chương này quy định về quyền và nghĩa
vụ của 3 nhóm đối tượng: tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm; tổ chức, cá nhân kinh
doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.

Chương III: Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, gồm 9 điều (từ điều
10 đến điều 18). Đây là một chương hoàn toàn mới so với Pháp lệnh. Chương này quy
định: thực phẩm bên cạnh bảo đảm các điều kiện chung còn phải bảo đảm thêm một
số điều kiện riêng (đối với từng nhóm thực phẩm cụ thể như thực phẩm tươi sống, thực
phẩm đã qua chế biến, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng...).
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Chương IV: Điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm,
gồm 15 điều (từ điều 19 đến điều 33). Điểm khác biệt so với Pháp lệnh là chương này
quy định riêng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và giao Bộ chuyên
ngành quy định điều kiện cho từng loại hình cho phù hợp và khả thi; có một mục riêng
quy định về điều kiện bảo đảm an toàn trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Chương V: Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm, gồm 4 điều (từ điều 34 đến điều 37). Điểm khác biệt của
chương này so với Pháp lệnh là Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm có hiệu lực trong thời gian 3 năm; trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận
hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ xin cấp lại Giấy
chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh (theo Pháp lệnh Giấy này
không có thời hạn).

Chương VI: Xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm, gồm 5 điều (từ điều 38 đến
điều 42). Chương này đưa ra các quy đ ịnh chặt chẽ hơn về điều kiện an toàn đối với
thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Chương VII: Quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm, gồm 2 điều (từ điều 43 đến
điều 44). Chương này đưa ra các quy đ ịnh về nội dung quảng cáo thực phẩm, chỉ được
tiến hành quảng cáo thực phẩm khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng
cáo đúng nội dung đã được xác nhận…

Chương VIII: Kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực
phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, gồm 11 điều
(từ điều 45 đến điều 55). Chương này cũng là chương hoàn toàn mới so với Pháp lệnh.
Chương này quy định phải tiến hành các hành động phân tích nguy cơ đối với an toàn
thực phẩm bao gồm: đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông về nguy cơ.
Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực
phẩm và trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc truy xuất nguồn
gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Chương IX: Thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, gồm 5
điều (từ điều 56 đến điều 60). Chương này quy định về mục đích, yêu cầu, nội dung,
đối tượng tiếp cận, hình thức và trách nhiệm trong thông tin giáo dục truyền thông an
toàn thực phẩm.

Chương X: Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, gồm 10 điều (từ điều 31
đến điều 70). Chương này có những điểm mới so với Pháp lệnh: Luật An toàn thực
phẩm đã phân công trách nhiệm quản lý nhà nước cho 3 Bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương. Đồng thời, quy định cụ thể hơn trách nhiệm
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho Uỷ ban Nhân dân các cấp. Bộ Y tế chịu
trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nên Bộ
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Y tế có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, nhập
khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác khi cần thiết.

Chương XI. Điều khoản thi hành gồm 2 điều (từ điều 71 đến điều 72). Luật An
toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Pháp lệnh Vệ sinh An toàn
Thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 h ết hiệu lực kể từ
ngày Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực.

III. TÌNH HÌNH THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC
PHẨM

1. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực
phẩm để hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật
của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm
quyền

- Nhìn chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP còn thiếu; tiến độ
ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu
cầu quản lý. Sự chậm chễ nói trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là
nguồn kinh phí đầu tư cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia còn rất hạn chế
(hiện dưới 10 triệu đồng/tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật), việc rà soát, chuyển đổi tiêu
chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành về an toàn thực phẩm sang quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia còn chậm.

- Tuy chưa có thống kê đầy đủ về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp
luật để hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng có sự không bảo đảm
tiến độ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn và quy định chi
tiết thi hành. Ví dụ, mặc dù Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực ngày
01/11/2003 nhưng Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy đ ịnh chi tiết thi
hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, có hiệu lực vào khoảng
cuối tháng 9 năm 2004. Đây chỉ là một ví dụ về tình hình ban hành văn bản để hướng
dẫn và quy định chi tiết thi hành văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Theo quy định của Pháp lệnh VSATTP, kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có
điều kiện, nhưng trong Nghị định 59/2006/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật
Thương mại về dịch vụ kinh doanh, kinh doanh có điều kiện lại không quy định đối với
hàng hóa thực phẩm.

Để tăng cường công tác quản lý VSATTP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Chỉ thị 06/2007/CT-TTg về triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm VSATTP, trên
cơ sở đó, UBND các tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt “Kế hoạch hành động bảo
đảm chất lượng VSATTP” làm căn cứ cho hoạt động quản lý chất lượng VSATTP của
địa phương.
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  Ngoài ra, để tăng cường chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các cơ quan chức
năng trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, các ban chỉ đạo
liên ngành về VSATTP cũng được thành lập ở Trung ương và UBND các cấp để kịp
thời chỉ đạo điều hòa hoạt động giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn.

2. Mức độ tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực
phẩm

a) Nhóm quy định pháp luật thi hành nghiêm chỉnh

- Về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Qua thanh tra, kiểm tra, hầu hết
các cơ sở kinh doanh thực phẩm quy mô lớn đầu áp dụng, tuân thủ nghiêm túc quy
chuẩn kỹ thuật về thực phẩm, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu còn áp dụng các hệ thống
quản lý chất lượng tiến tiến như HACCP, GAP, ISO... Th ị trường thực phẩm nội địa
cũng ngày càng an toàn hơn, người tiêu dùng trong nước có cơ hội lựa chọn nhiều
thực phẩm. Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, đến nay đã có 448 doanh nghiệp chế biến
thủy sản áp dụng HACCP được công nhận đạt tiêu chuẩn ngành, 300 doanh nghiệp đủ
tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường EU, số doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu
vào Canada là 238 doanh nghiệp, Hàn Quốc là 442 và Trung Quốc là 444, Liên bang
Nga là 30 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chế biến thịt, chè, rau quả cũng đã và đang
tích cực triển khai các biện pháp quản lý chất lượng, một số cơ sở đã áp dụng HACCP.

Năm 2008, Việt Namxuất khẩu hơn 11 tỉ đô la nông sản và thực phẩm đến 160
nước ở vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường rất “khó tính” như Mỹ, Nhật Bản,
EU... Điều đó cũng có thể nói lên phần nào năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam
trong việc sản xuất, chế biến các sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn có thể làm
chúng ta yên tâm phần nào.

b) Nhóm quy định pháp luật được thực hiện tương đối nghiêm túc

- Việc thực hiện quy định pháp luật về ghi nhãn sản phẩm:

Một số chuyên gia có ý kiến rằng Thời gian qua xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể,
ngoài việc hồi phục sức khỏe cho nạn nhân ngành Y tế còn phải mất rất nhiều tiền, thời
gian để truy tìm nguồn gốc. Nhưng nhiều trường hợp không thể tìm được vì là thực
phẩm bày bán tràn lan ở chợ mà không có nguồn gốc xuất xứ.

Cần yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm ghi nhãn cho sản phẩm trước khi
lưu thông, phòng trường hợp có sự cố trong quá trình lưu thông sản phẩm thì dễ dàng
truy ra nguồn gốc của sản phẩm hoặc trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị tổ chức
nào, sản xuất, chế biến, phân phối hay kinh doanh.
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Ngoài ra, nhãn sản phẩm còn phải ghi rõ toàn bộ các quá trình lưu thông từ tên
người sản xuất, phương thức sản xuất từ ban đầu cho đến vận chuyển, chế biến, lưu
thông, bày bán.

- Việc sử dụng chất phụ gia, chất trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm:

Tình trạng mua bán, sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản, chất hỗ trợ chế
biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép sử dụng còn phổ biến
ở các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, chế biến thủ công; nhiều loại phụ gia thực
phẩm không bảo đảm chất lượng VSATTP vẫn lưu thông trên thị trường. Nhiều phụ gia
ngoài danh mục cho phép, phụ gia không rõ nguồn gốc, phụ gia nhập lậu được bán
công khai.

Đó là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ngộ độc thực
phẩm diễn ra ngày càng phổ biến và ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến sức khỏe
của người dân. Chúng tôi có thể nêu một vài ví dụ về tình hình ngộ độc thực phẩm
đang diễn ra hiện nay và đã được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là:

+ Ngày 10/6/2010, Thành phố Phan Thiết, 127 người bị ngộ độ được chuyển
đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Những người này ăn tối ngày
09/6/2010 tại nhà hàng Đại dương và khu “Chợ quê ẩm thực” với 42 món được bày
trong các lều trại thuộc khu du lịch Suối Cát, Phan Thiết. 127/650 du khách có những
biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy nên phải nhập viện (Báo điện tử Dân chí ngày
11/6/2010).

+ Ngày 11/6/2010: 34 người bị ngộ độc thực phẩm tại Bình Thuận.
34 người này thuộc đoàn 242 khách từ TPHCM ra Phan Thiết du lịch. Tối ngày 10/6,
đoàn khách này đã ăn tối tại Công ty TNHH Sóng Biển Xanh với các món gỏi ốc, lẩu
thái, cơm chiên… Những người này sau đó phải vào BV đa khoa khu vực Mũi Né, TP
Phan Thiết cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau bụng...

+ Ngày 11/06/2010: Gần 100 người ngộ độc sau khi dự đám cưới ở nhà ông
Dzui (làng Al Roh, xã Ia Pếch, huyện Đak Đoa, Gia Lai), gần 100 người đã phải nhập
viện vì ngộ độc thức ăn với các triệu chứng đau đầu, nôn ói, đi ngoài liên tục.

+ Ngày 30/09/2010: Vụ ngộ độc tập thể trên xảy ra tại công ty TNHH Nissey
đóng ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. 32 công nhân của công ty TNHH Nissey,
quận 7 phải nhập viện vì ngộ độc.

Theo báo cáo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) tại buổi sơ kết hoạt
động tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm quý II/2010, tính tới ngày 25-6, cả nước
xảy ra 88 vụ ngộ độc thực phẩm làm 2.929 người mắc, 2.429 người đi viện và 32
trường hợp tử vong.
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Kết quả khảo sát đối với người dân về nguyên nhân dân dẫn đến tình trạng ngộ
độc thực phẩm diễn ra trong thời gian gân đây cũng cho thấy có đến gaafnn 50% số
người được hỏi cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm là do sử
dụng chất phụ gia, chất trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm không đúng quy định.
Số còn lại cho rằng ngộ độc thực phẩm là do 3 nguyên nhân khác. Cụ thể là:

Biểu đồ: Nguyên nhân phổ biến của tình trạng ngộ độc thực phẩm

Khi được phỏng vấn qua phiếu khảo sát, các cơ quan quản lý nhà nước cũng
có đánh giá về việc thực hiện quy định pháp luật về sử dụng chất phụ gia trong quá
trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Kết quả thu được cụ thể là:
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Việc thực hiện quy định về sử dụng chất phụ gia

20.63%

25.00%49.38%

5.00%

Nghiêm túc Tương đối nghiêm túc Chưa nghiêm túc Không biết

- Việc cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

Trong hàng chục ngàn sản phẩm thực phẩm mới chỉ có 25.224 sản phẩm được
cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Đây chỉ là con số thống kê tại Cục
An toàn vệ sinh thực phẩm. Trên thực tế, số lượng sản phẩm thực phẩm lưu hành trên
thị trường còn cao hơn do các doanh nghiệp không thực hiện công bố tiêu chuẩn sản
phẩm của mình, đặc biệt là một số doanh nghiệp chỉ nhập khẩu thực phẩm một lần.

Qua khảo sát đối với các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì
việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh
thực phẩm được thực hiện tương đối nghiêm túc, có một bộ phận chưa được cấp giấy
chứng nhận.
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Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
cho cơ sở kinh doanh thực phẩm

0.00%

45.00%
35.00%

13.13% 6.88%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Tất cả các
cơ sở

được cấp
giấy chứng

nhận

Hầu hết
được cấp

giấy chứng
nhận

M ột bộ
phận chưa
được cấp

giấy chứng
nhận

Hầu hết
chưa được

cấp giấy
chứng
nhận

Không biết

Cơ quan
quản lý
nhà nước

c) Nhóm quy định pháp luật có mức độ tuân thủ thấp hoặc không tuân thủ

IV. TỔ CHỨC THI HÀNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH  PHÁP LUẬT
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Tổ chức thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm

a) Về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp
luật

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từng bước được củng cố, kiện toàn qua
việc triển khai thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và tiếp đó là Nghị định
số 79/2008/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 79/2008/NĐ-CP, ở Trung ương, có 5
bộ chịu trách nhiệm chính trong chuỗi cung cấp thực phẩm, trong đó Bộ Y tế chịu trách
nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại
mỗi bộ có đơn vị đầu mối là cục hoặc vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc
phạm vi quản lý của bộ2. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực
phẩm Trung ương được thành lập để chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các bộ
trong các vấn đề liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ở địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương. Tham mưu giúp UBND t ỉnh là

2 Ở Bộ Y tế có Cục an toàn vệ sinh thực phẩm; Bộ NN&PTNT có Cục quản lý chất l ượng nông lâm thủy
sản; Bộ Công thương có Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tổng cục Môi
trường, Bộ KH&CN có Cục quản lý chất l ượng sản phẩm hàng hóa trực thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo
lường chất lượng làm đầu mối.
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Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành hữu quan khác.
Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp (được thành lập tới cấp xã)
có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp hoạt động liên ngành tại địa phương. Hiện tại đã 61
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Chi cục quản lý chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế hoặc Khoa vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung
tâm Y tế dự phòng; 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Chi cục quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 41 tỉnh, thành phố đã thành lập Phòng quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tính trung bình giai đoạn 2004 - 2008, ở cấp tỉnh có 0,5 người/tỉnh, đội ngũ
tham gia công tác vệ sinh an toàn thực phẩm gồm có cán bộ nghiệp vụ quản lý kiêm
nhiệm, thanh tra 0,5người/tỉnh, khoa vệ sinh an toàn thực phẩm 2,9 người/tỉnh, khoa
xét nghiệm 3,2 người/tỉnh. Ở cấp huyện, không kiêm nhiệm quản lý 0,3 người/huyện,
kiêm nhiệm y tế dự phòng 0,9 người/huyện. Cấp xã có từ 0,5 - 1 người được phân
công giúp UBND xã về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2008, triển khai thực hiện Nghị định số 79/NĐ-CP, do thành lập các chi
cục vệ sinh an toàn thực phẩm, chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản ở các địa
phương nên trung bình số người tham gia quản lý chất lượng tăng đáng kể. Ứớc tính,
ở cấp tỉnh là 31,3 người/tỉnh, cấp huyện là 3,0 người/huyện, ở cấp xã là 1,05 người/xã.
Tuy nhiên, đây mới là con số thống kê nguồn nhân lực tham gia vào công tác quản lý
vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có sự phân định rõ giữa nhân lực tham gia trực tiếp
(có biên chế hoặc được trả lương cho nhiệm vụ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm) với
nhân lực tham gia gián tiếp vào các công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm như
nhân lực của ngành nông nghiệp, ngành công thương, khoa học và công nghệ,...) để
làm căn cứ cho việc tính chi phí cho bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm. Nhìn chung:

- Bộ máy tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh thực phẩm được kiện
toàn từ Trung ương đến địa phương; có sự phân công, phân cấp trách nhiệm giữa các
Bộ, giữa các sở ban ngành ở địa phương.

- Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh thực phẩm được hình thành từ Trung ương
đến cấp xã đã chỉ đạo kịp thời trong việc giải quyết được các vấn đề mang tính liên
ngành.

- Thanh tra chuyên ngành vệ sinh thực phẩm tại Trung ương và đang triển khai
thành lập ở cấp tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường hơn trước, góp
phần nâng cao chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế
biến đến tiêu dùng thực phẩm.
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- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực
phẩm đã bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất
kinh doanh, người tiêu dùng.

b) Các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm việc thi hành pháp
luật.

- Mạng lưới kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh thực phẩm bước đầu được hình
thành ở Trung ương và địa phương; trang thiết bị kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà
nước đang từng bước được đầu tư, nâng cấp.

Tổ chức kiểm nghiệm, tăng thiết bị kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm đã được tăng cường. Đến nay, mạng lưới kiểm nghiệm an
toàn thực phẩm đang từng bước được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương. Ở
Trung ương có Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia; 04 Trung tâm
Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm vùng; các phòng, Trung tâm Kiểm nghiệm
thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ở địa
phương có các phòng xét nghiệm của các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm
nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, các
phòng xét nghiệm của Trung tâm Y tế cấp huyện. Ngoài ra còn có các trung tâm ki ểm
nghiệm, các phòng xét nghiệm của các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học,
học viện, trường cao đẳng, các phòng xét nghiệm tư nhân.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại, cả nước có 72 cơ sở tham gia kiểm
nghiệm an toàn thực phẩm của nhà nước (chưa có con số thống kê của khu vực tư
nhân). Hoạt động kiểm nghiệm trong thời gian qua đã góp phần đáng kể cho công tác
quản lý về an toàn thực phẩm. Việc tăng cường cơ sở vật chất, dịch vụ kỹ thuật cho
công tác quản lý an toàn thực phẩm là cơ sở cho việc xã hội hóa, đổi mới phương thức
quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi trong kinh doanh, dịch vụ và quản
lý hàng hóa thực phẩm. Mặc dù trong các năm qua, hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực
phẩm đã được quan tâm đầu tư, song so với yêu cầu còn rất hạn chế. Nhiều cơ sở
trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, mới chỉ có 16/64 Trung tâm Y tế dự phòng có labô
có máy sắc ký lỏng, thiếu hóa chất, thiết bị có độ chính xác cao, thiết bị phân tích
nhanh nên gây khó khăn cho công tác qu ản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong việc
xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế… Hiện tại, chưa có phòng thử nghiệm đạt
chuẩn quốc tế, khu vực để có thể làm trọng tài giải quyết các “xung đột” về kết quả
kiểm nghiệm, thử nghiệm và giải quyết các vấn đề tranh chấp về chất lượng an toàn
thực phẩm trong thương mại quốc tế.

c) Kinh phí bảo đảm cho việc bảo đảm thi hành các quy định pháp luật về an
toàn thực phẩm (triệu đồng)
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NĂM
Số tỉnh
 báo
cáo

Ngân
sách TW

Ngân sách
địa phương

Hỗ trợ của
DN, khu
vực tư nhân

Nguồn
 khác

Tổng
 kinh phí

Trung bình
kinh phí/
tỉnh

2004 53 19.421,1 3.708,0 0 174 23.303,1 439,7

2005 53 22.136,3 6.221,9 0 90 28.448,2 536,8

2006 53 23.017,5 2.181,3 0 126 25.324,8 477,8

2007 54 34.257,2 4.650,2 0 224 39.131,4 724,7

2008 54 37.189,6 5.847,8 10 123 43.170,4 799,5

TỔNG 136.021,7 22.609,2 10 737 159.378

2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật trong lĩnh vực an toàn
thực phẩm

a) Kiểm tra, thanh tra về tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩmvà xử
lý vì phạm đối với

Kiểm tra Thanh tra

Năm
Số lần kiểm tra Số cơ sở đạt yêu cầu Số đoàn thanh tra

Tổng số cơ sở bị
thanh tra

2004 201.837 165.618 6.437 65.609

2005 215.792 174.357 6.607 68.053

2006 263.254 210.984 11.257 97.860

2007 313.895 259.904 14.591 123.877

2008 366.420 303.322 17.221 123.567
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Theo số liệu từ báo cáo của các tỉnh, thành phố trong 5 năm 2004-2008, trong
cả nước đã có  56.113 đoàn thanh tra về VSATTP, kết quả cho thấy:

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD đạt yêu cầu tăng từ 55,7%/năm (2004-2006) lên
65,0%/năm (2007-2008).

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị cảnh cáo giảm từ 34,0%/năm (2004-2006)  xuống
23,6%/năm (2007-2008).

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị phạt tiền tăng từ 5,5%/năm (2004-2006) lên
8,2%/năm (2007-2008).

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị hủy sản phẩm tăng từ 2,1%/năm (2004-2006) lên
3,0%/năm (2007-2008)

- Tỷ lệ các cơ sở SXKD bị đình chỉ sản xuất tăng từ 0,1%/năm (2004-2006) lên
0,2%/năm (2007-2008).

Theo báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP, các năm
2007, 2008 cho thấy, các vi phạm chủ yếu là vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ không
đảm bảo, tỷ lệ cơ sở không đạt chiếm khoảng 30%; vi phạm quy định về công bố tiêu
chuẩn sản phẩm khoảng 30%; vi phạm về không tổ chức học tập kiến thức VSATTP
cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chiếm từ 30%-35%; chưa có giấy
chứng nhận đủ điều kiện VSATTP chiếm khoảng 90%; ghi nhãn hàng hóa không đúng
quy định từ 10-30%; vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, nhất là thực phẩm
chức năng còn khá phổ biến; vi phạm về nhãn mác hàng hóa; kinh doanh thực phẩm
quá hạn, sử dụng hàn the, phẩm màu ngoài danh mục cho phép trong chế biến thực
phẩm; nhập khẩu hoa quả không đạt tiêu chuẩn; nhập lậu gia súc, sản phẩm gia súc,
thuốc thú y, phụ gia thực phẩm qua biên giới; hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất
lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn ra
phổ biến ở nhiều địa phương.

Trong hoạt động thanh tra VSATTP còn bộc lộ một số điểm bất cập. Cụ thể là,
nhân lực làm công tác thanh tra chuyên ngành VSATTP, ít hơn r ất nhiều so với lực
lượng thanh tra VSATTP ở một số nước. Việc xử lý vi phạm còn chưa kiên quyết; mức
xử phạt thấp nên chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa. Bên cạnh đó, do phối hợp hoạt
động giữa các lực lượng thanh tra chuyên ngành còn chưa chặt chẽ nên có tình trạng
nhiều đoàn thanh tra cùng đến 1 cơ sở sản xuất thực phẩm gây ảnh hưởng tới hoạt
động sản xuất, kinh doanh.

b) Tình hình xử lý đối với từng loại vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực
phẩm
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Tình hình xử lý vi phạm pháp luật về ATTP năm 2008
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Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực
phẩm thì công tác thanh tra, kiểm tra sẽ giúp ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm, góp
phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn. Chẳng hạn, những năm trước chúng
ta tiến hành 100 cuộc, phát hiện ra 30 vụ vi phạm, những năm gần đây mỗi năm tiến
hành 200 cuộc thanh tra, trong đó phát hiện 40 vụ vi phạm. Như vậy nghe có vẻ như số
vụ vi phạm nhiều hơn nhưng xét về tỷ lệ thì giảm hơn nhiều. Nhân đây chúng tôi đề
nghị các cơ quan thông tin đại chúng giải thích rõ hơn để rộng đường dư luận. Đồng
thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan quản lý để phản ánh kịp thời, chính xác,
khách quan các thông tin liên quan đến ATVSTP.

Hình thức xử lý vi phạm thay đổi theo các năm 2004-2008
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Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tiến hành kiểm tra hàng vạn cơ sở
sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong cả nước, phát hiện 76.049 cơ sở không đạt
tiêu chuẩn với tổng số tiền phạt trên 8,6 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện 76.049 cơ
sở (22,49 %) vi phạm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đã xử lý 29.110 cơ sở,
trong đó phạt cảnh cáo 22.953 cơ sở, phạt tiền 6.052 cơ sở với tổng số tiền phạt trên
8,6 tỷ đồng.

- Về xử lý hình sự: Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, việc xử lý hình
sự đối với hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP còn ít (trong 5 năm 2004-2008) toàn
ngành tòa án đã thụ lý 160 vụ, chiếm 0,05% tổng số vụ án hình sự đã thụ lý). Thực tiễn
công tác xét xử vẫn tồn tại một số bất cập như căn cứ để chuyển các vi phạm pháp luật
sang xử lý hình sự; căn cứ xác định mức thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của
người tiêu dùng để khởi tố các vụ vi phạm pháp luật hình sự còn chưa được quy định
cụ thể nên một số vụ vi phạm không đủ căn cứ để  chuyển sang xử lý hình sự.

c) Công tác tổng hợp, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm
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Qua hoạt động điều tra khảo sát tại 4 tỉnh, thành phố về tình hình thi hành pháp
luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho thấy, công tác tổng hợp, báo cáo tình hình
thi hành pháp luật của các cơ quan quản lý phần lớn chỉ để phục vụ cho công tác báo
cáo định kỳ đối với các cơ quan nhà nước cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền. Các
cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này vẫn chưa nhận thấy và dường như không
xác định việc tổng hợp, báo cáo qua quá trình quản lý nhà nước là một yêu cầu tự thân
của các cơ quan này, như là một điều kiện để củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu
quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này của các cơ quan nhà nước.

Kết quả tổng hợp của Bộ Y tế khi xây dựng Báo cáo để trình Chính phủ, báo
cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, trên thực tế chỉ có khoảng 54/63 địa phương có báo
cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- Trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình của cơ quan, tổ chức đối với cơ
quan cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định còn lỏng lẻo, chế tài đối
với việc này hầu như không có hoặc có cũng chỉ mang tính hình thức.

d) Đánh giá thi hành:

Việc theo dõi cũng như đánh giá tình hình thi hành pháp luật nói chung, trong
lĩnh vực an toàn thực phẩm nói riêng hầu như chưa thấy có sự tham gia của tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân trong vai trò giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật.

V. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN/TỒN TẠI CHỦ YẾU

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc tổ chức và
thực hiện các văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, từ trước đến nay,
chưa có cơ quan được giao nhiệm vụ làm đầu mối để thu thập thông tin, đánh giá, tổng
hợp, báo cáo và đưa ra các kiến nghị xử lý những vấn đề mà Chính phủ phải chịu trách
nhiệm chung; chưa có cơ quan tư vấn cho Chính phủ trong việc giải quyết những vấn
đề pháp luật vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ chuyên ngành. Chính vì vậy, công tác
theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật thiếu tính bao quát, tổng hợp chung
trong phạm vi cả nước cũng như trên địa bàn từng địa phương.

- Nội dung này chỉ mang tính tổng hợp, đánh giá lại theo kết quả tổng kết thi
hành pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo đảm đầy đủ các nội dung của BC

- Trách nhiệm thi hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (làm các
thủ tục đăng ký đối với tổ chức, cá nhân; kiểm tra, thanh tra; áp dụng chế tài...) được
pháp luật quy định nhưng cũng không đủ cơ chế cho việc bảo đảm các cơ quan nhà
nước thực hiện các quy định này, kể cả quy định pháp luật về việc kiểm tra của cơ
quan cấp trên/cơ quan có thẩm quyền đối với cơ quan cấp dưới hầu như rất ít khi được
triển khai thực hiện và phát huy tác dụng của nó.
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- Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện: không có sự đề xuất và phê duyệt một
cách chính xác kinh phí thực hiện, dẫn đến thực trạng là kinh phí thực hiện lúc nào
cũng được “kêu ra rả”.

a) Nguyên nhân chủ quan

-  Kinh phí đầu tư cho công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện nay còn ở mức thấp so với yêu cầu; trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và lạc
hậu, đặc biệt là tại các cửa khẩu, thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết
bị kiểm tra nhanh. Lực lượng cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng còn mỏng, ở
nhiều đơn vị chủ yếu là nhiệm vụ kiêm nhiệm; chưa có hệ thống tiêu chuẩn chức danh
làm căn cứ đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; chưa có hệ thống đào tạo chuyên ngành
về quản lý chất lượng.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo của 54 tỉnh, thành phố,  kinh phí cho công tác
quản lý VSATTP trong 5 năm từ 2004 đến năm 2008 cho thấy, nguồn kinh phí cho
công tác quản lý VSATTP chủ yếu do trung ương cấp, chỉ có một số ít tỉnh có đầu tư từ
nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động này; chi cho công tác VSATTP còn r ất
thấp, riêng công tác thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2004-2008, trung bình chỉ đạt 48,8
triệu đồng/tỉnh/ năm; công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật là 60,1 triệu
đồng/tỉnh/năm; cho mua sắm trang thiết bị dụng cụ hóa chất là 36,5 triệu
đồng/tỉnh/năm....

Với mức đầu tư, phân bổ kinh phí nói trên thì khó có thể đảm đương được các
nhiệm vụ quản lý VSATTP.

- Việc thanh tra, kiểm tra, điều tra xác định nguyên nhân gây ô nhiễm thực
phẩm còn chưa thường xuyên, kịp thời. Quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm vẫn nặng về xử lý vụ việc, chưa chủ động quản lý được nguy cơ ô
nhiễm theo chuỗi cung cấp thực phẩm theo một chiến lược dài hạn.

Theo Luật sư Trần Việt Hùng, Trưởng văn phòng Trí Việt thì chế tài về an toàn
thực phẩm là nghiêm và đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tuy
nhiên nhưng cơ chế chưa đồng bộ. Quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo
ATVSTP không ít. Bộ luật hình sự cũng quy định tội “đưa vào thị trường thực phẩm
không đảm bảo” gây hậu quả làm chết người, gây thương tích ai đó. Nhưng vấn đề là
chứng minh tội phạm này rất khó. Việc xử lý bế tắc ở khâu chứng minh quan hệ nhân
quả giữa hậu quả và hành vi. Chế tài xử lý thì rõ ràng có nhưng không thể áp dụng vì
cơ chế chưa đồng bộ. Quy định của luật không thiếu mà vấn đề là quản lý việc sản
xuất, kinh doanh thực phẩm hiện quá yếu. Ngoài ra, luật sư Nguyễn Minh Anh - Văn
phòng Trí Minh cũng đồng tình và cho rằng công tác kiểm tra yếu chứ không phải chế
tài thiếu. Về các biện pháp hành chính mà vừa qua nhiều người cho rằng quá nhẹ,
không đủ tính răn đe, tôi cho rằng không đúng. Hiện nay, công tác kiểm tra hành chính
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quá yếu chứ không phải do chế tài yếu. Bị phạt đến vài triệu đồng vì bán rau không
sạch thì không hề nhẹ. Người Việt vẫn sợ bị phạt, sợ đụng độ cơ quan nhà nước
nhưng cách tốt nhất là tăng cường kiểm tra hướng dẫn bởi việc làm sai này chủ yếu do
nhận thức.

- Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm còn thiếu và lạc hậu; trình độ cán bộ chuyên môn và năng
lực phân tích của các phòng thử nghiệm trong nước còn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý,
nhiều khi phải thuê phòng thử nghiệm ở nước ngoài phân tích đối với một số chỉ tiêu
phân tích hóa chất độc hại trong thực phẩm.

- Ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và trách nhiệm của
người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng còn chưa cao; có tình trạng
người sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận nên bỏ qua các quy định về điều kiện
vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm còn chưa thường
xuyên. Lực lượng cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm còn thiếu đáng kể, lại phân tán theo nhiều nhiệm vụ quản lý khác nhau như
thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra việc thực hiện pháp
luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, về thú y...; việc xử phạt chưa kiên quyết nên chưa
đủ sức răn đe, phòng ngừa.

Tháng 8/2008, tại chợ Ngọc Lâm (quận Long Biên), đoàn kiểm tra của Ban chỉ
đạo VSATTP TP.Hà Nội cũng phát hiện một cửa hàng kinh doanh gia cầm mổ sẵn
không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ của
gia cầm. Đáng nói là, cửa hàng này nằm đối diện Ban quản lý chợ, thế nhưng, kẻ bán,
người mua tấp nập mà không hề bị nhắc nhở. Hỏi ra mới biết, người phụ trách Ban
quản lý vừa đi về!? còn nhân viên thì không để ý. Thậm chí, bà Đỗ Thị Hồng, Phó giám
đốc Công ty cổ phần Trọng Nghĩa, Phó ban Quản lý chợ còn biện hộ: "Do các anh đi
kiểm tra đột xuất quá....". Bà này còn lý giải việc người bán gia cầm mổ sẵn ngay trước
Ban quản lý chợ chỉ là một số hộ kinh doanh vãng lai, mua lại chỗ của hộ kinh doanh
thịt lợn nên Ban quản lý chợ không để ý (Nguồn:
http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/VandeSukien/2008/4/10382.html ).

b) Nguyên nhân khách quan

- Do phát từ một nền kinh tế nông nghiệp, quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ
lẻ, chủ yếu quy mô hộ gia đình; số doanh nghiệp sản xuất quy mô công nghiệp còn
chiếm tỷ trọng thấp trong khi các quy định quản lý lại quy định theo hướng “cào bằng”
nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, tập quán ăn uống, trình độ dân trí, mức thu nhập người dân còn chưa
cao nên việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/VandeSukien/2008/4/10382.html
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- Việc bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội
nên môi trường nói chung và môi trường đất, nước để trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản nói riêng ngày càng bị ô nhiễm. Mặt khác, công tác quy hoạch vùng sản xuất
nguyên liệu thực phẩm còn chậm nên việc kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu
thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, áp lực của việc nâng cao năng suất
vật nuôi, cây trồng cũng làm tăng việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất thực
phẩm...

-  Hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu thương mại hàng hóa kéo theo sự
gia tăng số lượng hàng hóa thực phẩm trong khi năng lực của cơ quan quản lý nhà
nước còn chưa theo kịp nên việc kiểm soát hàng hóa thực phẩm nhập khẩu còn rất khó
khăn, đặc biệt là thực phẩm nhập lậu qua biên giới.

Vệ sinh an toàn thực phẩm gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh và ý
thức tiêu dùng thực phẩm. Do vậy, công việc này đòi hỏi không những các cơ quan
quản lý nhà nước mà phải có sự tham gia của chính các đối tượng có liên quan tới
thực phẩm. Mặt khác, VSATTP chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế
- xã hội, trình độ công nghệ sản xuất; năng lực quản lý, trình độ dân trí, tập quán, thói
quen tiêu dùng... Quản lý VSATTP đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục trong tất cả các
công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm. Do vậy, việc quản lý và bảo đảm chất lượng
VSATTP cần có được xã hội hóa.

Có văn bản pháp luật điều chỉnh nhưng các đối tượng chịu sự tác động, điều
chỉnh của văn bản vẫn không thực hiện hoặc thực hiện một cách hời hợt, mang tính đối
phó. Nguyên nhân không chỉ do sự hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn
bản quy định và hướng dẫn thực hiện. Có lẽ còn những nguyên nhân sâu xa khác.

PHẦN C

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH
VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH

PHÁP LUẬT

I. KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT
TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Hoàn thiện pháp luật và cơ chế thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm
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Luật An toàn thực phẩm được thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày
01/7/2011. Một vài ví dụ minh họa về các giải pháp đã được thể hiện trong Luật an toàn
thực phẩm:

- Số lượng văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như nội dung cần được
hướng dẫn là tương đối nhiều, các bộ, ngành liên quan tích cực hoàn thiện dự thảo các
văn bản hướng dẫn thi hành để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành
theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật khi Luật có hiệu
lực thì các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có hiệu lực đồng thời – Việc
để khoảng thời gian có hiệu lực của Luật dài hơn (1 năm), trước đây thường khoảng 6
tháng.

Đề nghị sửa đổi Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ
tướng Chính phủ, cụ thể là hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới, hàng hóa
đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu không phải kiểm tra
nhà nước về chất lượng. Do vậy, số lượng hàng hóa trên rất khó kiểm tra, kiểm soát.
Trên thực tế, sau khi hàng đã vào chợ cửa khẩu sẽ vào nội địa rất nhiều nhưng không
kiểm soát được, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi quy định cho phù hợp.

- Cơ chế được thể hiện ngay trong các quy định về nguyên tắc quản lý an toàn
thực phẩm như: phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực
phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phải bảo đảm phân
công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành cũng như bố cục, nội dung cụ thể trong
Luật An toàn thực phẩm.

- Phương thức quản lý đối với sản phẩm thực phẩm, chuỗ sản xuất, ché biến,
tiêu dùng (các chương: điều kiện bảo đảm ATTP trong: sản xuất, kinh doanh thực
phẩm; nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo ghi nhãn;

- Nâng cao trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, trong đó ngành y tế giữ
vai trò chủ đạo.

- Chúng ta cần từng bước xã hội hóa một số khâu dịch vụ công phục vụ công
tác quản lý nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm, phát huy vai trò của các hội,
hiệp hội trong việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong việc giám
sát của cộng đồng và tuyên truyền, giáo dục kiến thức và pháp luật về an toàn thực
phẩm. Đồng thời, xã hội hóa hoạt động thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm, việc
đầu tư kinh phí cho hoạt động quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Kết quả khảo sát đối với các cơ quan quản lý nhà nước cho thấy sự đồng tình
đối với việc xã hội hóa trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm.
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Sự cần thiết xã hội hoá hoạt động quản lý và
bảo đảm chất lượng ATTP

67.50%

17.50%

15.00%

Cần thiết

Không cần thiết

Không biết

2. Cách thức/Biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh
vực an toàn thực phẩm

- Việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ căn cứ vào việc thực thi hiệu quả
các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, xét một cách sâu xa, gốc rễ thì có lẽ việc
thực hiện các quy ước xã hội, văn hóa ăn uống của người dân cũng như người kinh
doanh dịch vụ ăn uống, từ cỗ đám cưới, đám ma, từ các cửa hàng vỉa hè. Chính vì vậy,
bên cạnh việc xây dựng, ban  hành các quy định pháp luật có tính khả thi cao, việc phổ
biến hiệu quả pháp luật về an toàn thực phẩm đến người dân thì nên chăng có thể tạo
nên những quy ước xã hội trong văn hóa ăn uống, văn hóa ẩm thực của người Việt
Nam, hình thành nên thói quen bán hàng s ạch, ăn uống sạch cũng có thể góp phần
đáng kể vào việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhân dân.

- Cần có một công cụ quản lý đồng bộ:

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, công nghệ và  trường,
thì về lâu dài nên có một cơ quan trực thuộc Chính phủ để có phạm vi hoạt động bao
trùm lên tất cả những hoạt động của các Bộ, ngành khác; đồng thời, muốn quản lý an
toàn thực phẩm tốt cần có đủ 3 công cụ, đó là:

+ Pháp luật: Luật Thực phẩm và các tiêu chuẩn, quy chuẩn thực phẩm buộc
tuân thủ.

+ Hệ thống thanh tra chuyên ngành, giám sát vi ệc thực thi pháp luật và chế tài
xử lý nghiêm minh.
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+ Hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm có đủ bằng chứng thuyết phục trong xét xử
vi phạm và có đủ cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn thực phẩm.

- Tăng cường biên chế cán bộ chuyên ngành về VSATTP từ tuyến xã, huyện
đến tỉnh; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật về kiểm nghiệm chất lượng VSATTP đến tuyến
huyện; tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành VSATTP nhằm đáp ứng yêu cầu
công tác quản lý chất lượng VSATTP.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực
phẩm thì khi đã quy định trách nhiệm rồi, phải làm sao tạo cho các cơ quan được giao
công cụ để thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Công cụ ở đây là con người và
kinh phí triển khai. Cả hai công cụ này đang rất thiếu. Việc phân công trách nhiệm đã
rất rõ ràng. Vấn đề là các cơ quan chức năng này cần phải được trang bị công cụ để
thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

II. KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI
TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Đẩy mạnh giới thiệu, phổ biến các quy định pháp luật, nội dung, cách
thức theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật

Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác phổ biến về
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật (kết quả thực hiện Quyết định số
1987/QĐ-TTg sau khi tổng kết việc thực hiện; nội dung Thông tư số 03/2010/TT-BTP),
kể cả kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số địa
phương trong thời gian qua.

2. Hoàn thiện thể chế cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật

Hiện tại, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật được thực hiện theo
Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư mới chỉ
dừng lại quy định cách thức theo dõi mà không trao cho các c ơ quan có thẩm quyền
một cách cụ thể hơn. Vì vậy, cần thiết xây dựng và ban hành một văn bản có giá trị
pháp lý cao hơn, ít nhất là tầm Nghị định để điều chỉnh công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật.

3. Khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào theo
dõi tình hình thi hành pháp luật

Toàn bộ hệ thống chính trị phải nhận thức và xác định việc theo dõi tình hình thi
hành pháp luật thuộc về tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức, người dân.
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Phụ lục 1 - Thống kê văn bản do cơ quan TW ban hành chia theo nội dung

STT Nội dung ban hành
Tổng số
văn bản

Tỷ lệ (%)

1 Phân công trách nhiệm quản lý 56 18,73

2 Ngộ độc thực phẩm 8 2,68

3 Phụ gia, nguyên liệu thực phẩm, điều kiện sản
xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

29 9,37

4 Thực phẩm có nguy cơ cao 52 17,39

5 Thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu 47 15,72

6 Cấp đăng ký, chứng nhận sản phẩm 16 5,35

7 Truyền thông giáo dục và quảng cáo thực phẩm 31 10,37

8 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết
khiếu nại tố cáo

24 8,03

9 Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm 30 10,03

10 Nội dung khác 6 2,01

Cộng 299 100
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Phụ lục 2 - Thống kê văn bản do cơ quan TW ban hành

chia theo thẩm quyền ban hành

STT Thẩm quyền ban hành Tổng số văn bản Tỷ lệ ban hành
(%)

1 Quốc hội, UBTV Quốc hội 19 9,35

2 Chính phủ 69 22,08

3 Các Bộ:

Trong đó:

- Bộ Y tế

- Bộ NN & PTNT

- Bộ Công thương

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Tài chính

- Bộ VH, TT & DL

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

211

86

79

12

14

13

06

01

70,57

Cộng 299 100
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Phụ lục 3- Số lượng văn bản QPPL do UBND, HĐND ban hành

STT Tỉnh/Thành phố Số lượng STT Tỉnh/Thành phố Số lượng

1 An Giang 13 33 Kiên Giang  6

2 Bà Rịa – Vũng Tàu 7 34 Kom Tum 3

3 Bạc Liêu 4 35 Lai Châu 49

4 Bắc Cạn 7 36 Lạng Sơn 54

5 Bắc Giang 0 37 Lào Cai 46

6 Bắc Ninh 2 38 Lâm Đồng  5

7 Bến Tre 6 39 Long An  6

8 Bình Dương 19 40 Nam Định  5

9 Bình Định 13 41 Nghệ An  5

10 Bình Phước 9 42 Ninh Bình  1

11 Bình Thuận 17 43 Ninh Thuận  4

12 Cà Mau 7 44 Phú Thọ 51

13 Cao Bằng 10 45 Phú Yên 6

14 Cần Thơ 6 46 Quảng Bình 19

15 Đà Nẵng 17 47 Quảng Nam  1

16 Đắc Lắc 1 48 Quảng Ngãi  7

17 Đắc Nông 2 49 Quảng Ninh   5
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STT Tỉnh/Thành phố Số lượng STT Tỉnh/Thành phố Số lượng

18 Điên Biên 7 50 Quảng Trị  2

19 Đồng Nai 19 51 Sóc Trăng 7

20 Đồng Tháp 5 52 Sơn La 14

21 Gia Lai 13 53 Tây Ninh  5

22 Hà Giang 3 54 Thái Bình  3

23 Hà Nam 28 55 Thái Nguyên  46

24 Hà Nội 18 56 Thanh Hóa  5

25 Hà Tĩnh 9 57 Thừa thiên – Huế 35

26 Hải Dương 4 58 Tiên Giang 18

27 Hải Phòng 25 59 Trà Vinh 19

28 Hậu Giang 1 60 Tuyên Quang  0

29 Hòa Bình 82 61 Vĩnh Long 21

30 Hưng Yên 9 62 Vĩnh Phúc  3

31 Tp. Hồ Chí Minh 83 63 Yên Bái  6

32 Khánh Hòa 27

Tổng cộng: 930 văn bản

Nguồn: Số liệu thống kê từ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố
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Phụ lục 4- Tình hình xử lý đối với từng loại vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm

Số cơ sở
đạt yêu cầu

Số cơ sở bị
cảnh cáo

Số cơ sở
bị phạt tiền

Phạt tiền

(ngàn đồng)

Số cơ sở
bị hủy sản

phẩm

Số cơ sở
bị đình chỉ

Số cơ
sở

Tỷ
lệ %

Số cơ
sở

Tỷ
lệ %

Số
cơ
sở

Tỷ
lệ %

Số tiền Số
tiền/lần

Số
cơ
sở

Tỷ
lệ %

Số
cơ
sở

Tỷ
lệ %

31.817 45,0 28.663 40,9 2.759 4,2 1.009.000 271 2.163 2,1 207 0,2

33.898 63,0 29.129 31,5 2.773 3,5 1.355.620 288 2.147 2,0 106 0,1

51.588 59,1 38.318 29,7 3.719 9,0 3.310.990 1.067 4.076 2,2 159 0,1

63.010 63,0 49.391 25,9 5.226 7,6 4.699.070 866 5.951 3,3 299 0,2

78.496 67,0 34.893 21,3 5.702 8,7 6.905.100 1.277 3.969 2,7 507 0,3
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Phụ lục 5 - Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

STT Số và ký hiệu
Ngày

ban hành
Tên văn bản

I. LUẬT

1 21/LCT/HĐNN8 11/7/1989 Luật bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

2 22/2004/QH11 15/6/2004 Luật Thanh tra

3 27/2004/QH11 12/3/2004 Luật Cạnh tranh

4 36/2005/QH11 27/6/2005 Luật Thương mại

5 58/2005/QH11 29/11/2005 Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của Luật
Khiếu nại, tố cáo.

6 52/2005/QH11 29/11/2005 Luật Bảo vệ môi trường

7 60/2005/QH11 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp

8 68/2006/QH11 29/6/2006 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

9 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

10 17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy sản

II. PHÁP LỆNH

1 13/1999/PL-
UBTVQH10

27/4/1999 Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2 36/2001/PL-
UBTVQH10

25/7/2001 Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

3 39/2001/PL
UBTVQH10

30/11/2001 Pháp lệnh về quảng cáo
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STT Số và ký hiệu
Ngày

ban hành
Tên văn bản

4 12/2003/PL-
UBTVQH11

26/7/2003 Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

5 15/2004/PL-
UBTVQH11

24/3/2004 Pháp lệnh Giống cây trồng

6 16/2004/PL-
UBTVQH11

24/3/2004 Pháp lệnh Giống vật nuôi

7 18/2004/PL-
UBTVQH11

29/4/2004 Pháp lệnh Thú y

III. NGHỊ ĐỊNH

1 163/2004/NĐ-CP 09/7/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

2 175/2004/NĐ-CP 10/10/2004 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực thương mại (đã được thay thế bằng Nghị
định 06/2008/NĐ-CP)

3 179/2004/NĐ-CP 21/10/2004 Quy định quản lý nhà nước về chất lượng
sản phẩm, hàng hoá (đã được thay thế bằng
Nghị định 132/2008/NĐ-CP)

4 27/2005/NĐ-CP 03/08/2005 Quy định chi tiết và thi hành một số điều của
Luật thuỷ sản

5 33/2005/NĐ-CP 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh Thú y

6 41/2005/NĐ-CP 25/3/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Thanh tra

7 45/2005/NĐ-CP 04/06/2005 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
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trong lĩnh vực y tế

8 33/2005/NĐ-CP 24/8/2005 Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

9 116/2005/NĐ-CP 15/9/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Cạnh tranh

10 120/2005/NĐ-CP 30/9/2005 Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực cạnh tranh

11 126/2005/NĐ-CP 10/10/2005 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản
phẩm hàng hóa

12 128/2005/NĐ-CP 10/11/2005 Quy định về xử lý phạm hành chính trong lĩnh
vực thuỷ sản

13 129/2005/NĐ-CP 17/10/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thú y

14 153/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Quy định về tổ chức vầ hoạt động của thanh
tra nông nghiệp và phát triển nông thôn.

15 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải
quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát
hải quan

16 163/2005/NĐ-CP 29/12/2005 Về sản xuất và cung ứng muối i-ốt cho người
ăn

17 12/2006/NĐ-CP 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại
về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và
các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và
quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

18 19/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ
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hàng hóa

19 21/2006/NĐ-CP 27/02/2006 Kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh d-
ưỡng dùng cho trẻ nhỏ

20 56/2006/NĐ-CP 06/6/2006 Phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn
hóa – thông tin

21 59/2006/NĐ-CP 06/12/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng
hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh
doanh và kinh doanh có điều kiện

22 77/2006/NĐ-CP 08/3/2006 Tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế

23 80/2006/NĐ-CP 08/9/2006 Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường

24 89/2006/NĐ-CP 30/8/2006 Quy định về nhãn hàng hoá

25 136/2006/NĐ-CP 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu
nại, tố cáo

26 154/2006/NĐ-CP 25/12/2006 Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số
128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 quy đ ịnh
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
thuỷ sản

27 02/2007/NĐ-CP 01/5/2007 Quy định về kiểm dịch thực vật

28 95/207/NĐ-CP 06/4/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định
số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm
hàng hóa
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29 119/2007/NĐ-CP 18/7/2007 Về sản xuất kinh doanh thuốc lá

30 127/2007/NĐ-CP 08/01/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

31 161/2007/NĐ-CP 31/10/2007 Sửa đổi, bổ sung Điều 48 của Nghị định số
41/2005/NĐ-CP ngày 25/03/2005 quy đ ịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật thanh tra

32 06/2008/NĐ-CP 16/01/2008  Nghị định của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại.

33 28/2008/NĐ-CP 28/2/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Quy
định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường.

34 40/2008/NĐ-CP 04/7/2008 Về sản xuất, kinh doanh rượu

35 55/2008/NĐ-CP 24/4/2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng

36 79/2008/NĐ-CP 18/7/2008 Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra
và kiểm nghiệm về VSATTP

37 15/CP/NĐ- CP 19/3/1996 Về quản lý thức ăn chăn nuôi

38 58/2002/NĐ-CP 03/6/2002 Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ
kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc
bảo vệ thực vật

39 26/2003/NĐ-CP 19/3/2003 Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ thực vật
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40 113/2003/NĐ-CP 07/10/2003 Về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

41 163/2004/NĐ-CP 07/9/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

42 27/2005/NĐ-CP 08/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Thủy sản

43 59/2005/NĐ-CP 04/5/2005 Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số
ngành nghề thủy sản

44 81/2006/NĐ-CP 09/8/2006 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

45 191/2007/NĐ-CP 31/12/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003

46 107/2008/NĐ-CP 22/9/2008 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính các
hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, quá
mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận
thương mại.

47 06/2009/NĐ-CP 22/1/2009 Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh Rượu và Thuốc lá.

IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 48/2005/QĐ-TTg 03/8/2005 Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh
an toàn thực phẩm

2 212/2005/QĐ-TTg 26/8/2005 Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các
sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

3 243/2005/QĐ-TTg 10/5/2005 Ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-
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NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khoẻ nhân dân trong tình hình mới

4 43/2006/QĐ-TTg 20/02/2006 Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm
2010

5 50/2006/QĐ-TTg 03/7/2006 Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá
phải kiểm tra về chất lượng

6 153/2006/QĐ-TTg 30/6/2006 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ
thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010
và tầm nhìn đến năm 2020.

7 154/2006/QĐ-TTg 30/6/2006 Phê duyệt đề án Quản lý Nhà nước về dược
phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm
giai đoạn 2006-2015

8 254/2006/QĐ-TTg 11/7/2006 Quản lý hoạt động thương mại biên giới với
các nước có chung biên giới

9 77/2007/QĐ-TTg 28/5/2007 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí

10 107/2008/QĐ-TTg 30/7/2008 Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất,
chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến
2015

11 102/2007/QĐ-TTg 07/10/2007 Phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng
lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật
biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có
nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay
đến 2010 thực hiện Nghị định th Cartagena
về An toàn sinh học”
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12 149/2007/QĐ-TTg 09/10/2007 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia
VSATTP giai đoạn 2006-2010

14/2008/QĐ-TTg 22/01/2008 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển và
ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam
đến năm 2020

13 394/2006/QĐ-TTg 13/3/2006 Khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng
cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia
cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung,
công nghiệp

14 147/2008/QĐ-TTg 17/11/2008 Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy
nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về
VSATTP và kiểm dịch động thực vật đáp ứng
nghĩa vụ thành viên WTO

V. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 30/2005/CT-TTg 26/9/2005 Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia
súc, gia cầm bảo đảm VSATTP

2 37/2005/CT-TTg 28/10/2005 Một số biện pháp tăng cường quản lý hoá
chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh
doanh thực phẩm

3 23/2006/CT-TTg 07/12/2006 Tăng cường công tác y tế trong các trường học

4 29/2006/CT-TTg 08/08/2006 Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm
gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

5 37/2006/CT-TTg 29/11/2006 Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một
số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý
báo chí

6 06/2007/CT-TTg 28/3/2007 Triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm
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VSATTP

7 12/2007/CT-TTg 05/10/2007 Tăng cường các hoạt động phòng, chống tác
hại của thuốc lá

8 37/2006/CT-TTg 29/11/2006 Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một
số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý
báo chí

VI. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1 17/2003/TTLT/BTC-
BNN&PTNT-BTS

14/03/2003 Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch
động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy
sản

2 96/2004/TTLT/BVHT
T- BNN&PTNT

03/11/2004 Hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông
thôn

3 16/2005/TTLT-BYT-
BCN

0/5/2005 Hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về VSATTP

4 08/2005/TTLT-BYT-
BTM

12/07/2005 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về
VSATTP

5 24/2005/TTLT/BYT-
BTS

08/12/2005 Hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà
nước về VSATTP thuỷ sản

6 01/2006/TTLT/BYT-
BNN

04/1/2006 Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về VSATTP

7 61/2008/TTLT-BNN-
BNV

15/05/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban
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nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát
triển nông thôn

8 18/2005/TTLT/BYT-
BTM

12/7/2005 Quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về VSATTP

9 10/2006/TTLT/BYT-
BTM-BVHTT-
UBDSGĐTE

Hướng dẫn thi hành Nghị định số
21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính
phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm
dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

10 10/2008/TTLT- BTM 25/7/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị
định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh
doanh rượu

VII. THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP - PTNT

1 09/2005/QĐ-BNN 2/2/2005 Đăng ký đặc cách một số loại thuốc BVTV
vào danh mục được phép sử dụng ở Việt
Nam

2 21/2005/QĐ-BNN 18/4/2005 Bổ sung một số thuốc BVTV vào danh mục
thuốc BVTV được phép sử dụng cho cây rau

3 22/2005/QĐ-BNN 22/4/2005 Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng,
hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

4 25/2005/QĐ-BNN 18/5/2005 Công bố danh mục thuốc thú y được phép
lưu hành cấm sử dụng và hạn chế sử dụng

5 26/2005/QĐ-BNN 18/5/2005 Công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
được phép lưu hành tại Việt Nam .
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6 33/2005/QĐ-BNN 10/6/2005 Công bố danh mục thuốc thú y, nguyên liệu
làm thuốc thú y được phép lưu hành đến
ngày 31 tháng 12 năm 2005

7 41/2005/QĐ-BNN 14/7/2005 Đăng ký đặc cách một số thuốc BVTV vào
danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở
Việt Nam

8 45/2005/QĐ-BNN 25/7/2005 Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật; danh mục động vật, sản
phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

9 46/2005/QĐ-BNN 25/7/2005 Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y;
Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra
vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện
phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng
tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

10 47/2005/QĐ-BNN 25/7/2005 Quy định số lượng động vật, khối lượng sản
phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển
ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

11 48/2005/QĐ-BNN 25/7/2005 Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem
kiểm tra vệ sinh thú y

12 59/2005/QĐ-BNN 10/10/2005 Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản

13 63/2005/QĐ-BNN 13/10/2005 Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho
gia súc, gia cầm

14 64/2005/QĐ-BNN 13/10/2005 Danh mục các bệnh phải công bố dịch các
bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải
áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

15 67/2005/QĐ-BNN 31/10/2005 Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất
kinh doanh

16 72/2005/QĐ-BNN 15/11/2005 Công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm
dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ
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nghĩa Việt Nam

17 73/2005/QĐ-BNN 15/11/2005 Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của
nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

18 77/2005/QĐ-BNN 25/11/2005 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

19 78/2005/QĐ-BNN 1/12/2005 Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng
ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực
vật vào danh mục thuốc BVTV được phép sử
dụng ở Việt Nam

20 79/2005/QĐ-BNN 5/12/2005 quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây
trồng qúy hiếm

21 81/2005/QĐ-BNN 13/12/2005 Áp dụng bắt buộc các tiêu chuẩn Việt Nam và
tiêu chuẩn ngành đối với sản xuất, chế biến
chè

22 86/2005/QĐ-BNN 26/12/2005 quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản
phầm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

23 87/2005/QĐ-BNN 26/12/2005 Quy trình kiểm soát giết mổ động vật

24 90/2006/QĐ-BNN 02/10/2006 Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi được nhập vào Việt Nam

25 03/2006/QĐ-BNN 12/1/2006 Công bố danh mục thuốc thú y được phép
ban hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng
tại Việt Nam

26 04/2006/QĐ-BNN 12/1/2006 Công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
được lưu hành tại Việt Nam

27 05/2006/QĐ-BNN 12/1/2006 Công bố danh mục thuốc thú y, nguyên liệu
làm thuốc thú y được phép lưu hành đến
ngày 31 tháng 12 năm 2006
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28 06/2006/QĐ-BNN 23/01/2006 Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử
dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thú y

29 10/2006/QĐ-BNN 10/02/2006 Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập
khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm
thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật,
hóa chất dùng trong thú y

30 15/2006/QĐ-BNN 8/3/2006 Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động
vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú
y.

31 25/2006/QĐ-BNN 10/4/2006 Đăng ký đặc cách một số loại thuốc BVTV
vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng ở Việt Nam

32 31/2006/QĐ-BNN 27/4/2006 Ban hành danh mục thuốc BVTV được phép
sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở
Việt Nam

33 37/2006/QĐ-BNN 16/5/2006 Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp,
thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y;
kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các c ơ
sở hành nghề thú y.

34 38/2006/QĐ-BNN 16/5/2006 Ban hành quy định phòng chống bệnh lở
mồm long móng gia súc

35 40/2006/QĐ-BNN 22/5/2006 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
74/204/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 V/v Ban
hành Danh mục giống cây trồng được phép
sản xuất, kinh doanh.

36 43/2006/QĐ-BNN 1/6/2006 Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật
nuôi qúy hiếm

37 45/2006/QĐ-BNN 6/6/2006 Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế
phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất d ùng
trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
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năm 2006

38 46/2006/QĐ-BNN 6/6/2006 Công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y được
lưu hành tại Việt Nam năm 2006

39 48/2006/QĐ-BNN 9/6/2006 Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu,
biểu hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

40 49/2006/QĐ-BNN 13/6/2006 Quy định về việc đánh dấu gia súc vận
chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

41 51/2006/QĐ-BNN 16/6/2006 Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh
và phân phối, cung ứng vắc xin lở mồm long
móng

42 52/2006/QĐ-BNN 23/6/2006 Quy định chứng nhận chất lượng giống cây
trồng phù hợp tiêu chuẩn

43 53/2006/QĐ-BNN 26/6/2006 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử
dụng giống lúa cấp siêu nguyên chủng, nguyên
chủng, xác nhận và hạt lai F1

44 55/2006/QĐ-BNN 7/7/2006 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

45 59/2006/QĐ-BNN 2/8/2006 Bổ sung một số loại thuốc BVTV v ào danh
mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt
Nam

46 67/2006/QĐ-BNN 12/9/2006 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ -
BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT về việc ban hành quy định phòng
chống bệnh lở mồm long móng gia súc

47 68/2006/QĐ-BNN 13/9/2006 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng
phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành

48 69/2006/QĐ-BNN 13/9/2006 Ban hành quy đ ịnh bảo mật dữ liệu thử
nghiệm nông hóa phẩm
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49 70/2006/QĐ-BNN 13/9/2006 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-
BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 c ủa Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành quy định
đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước,
xuất khẩu và nhập khẩu

50 75/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Thành lập cơ quan Thú y vùng I trực thuộc
Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng
Hà Nội

51 76/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Thành lập Cơ quan Thú y vùng II trực thuộc
Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng
Hải Phòng

52 77/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Thành lập Cơ quan Thú y vùng III trực thuộc
Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng
Vinh

53 77/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Thành lập Cơ quan Thú y vùng IV trực thuộc
Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng
Đà Nẵng

54 80/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Thành lập cơ quan Thú y vùng VI trực thuộc
Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại
Trung tâm Thú y vùng thành phố Hồ Chí
Minh và bộ phận thường trực Cục Thú y tại
TP Hồ Chí Minh

55 81/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Thành lập cơ quan Thú y vùng VII trực thuộc
Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng
Cần Thơ

56 85/2006/QĐ-BNN 18/9/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v à
tổ chức bộ máy của Trạm Kiểm dịch động vật
Nội Bài trực thuộc Cục Thú y

57 90/2006/QĐ-BNN 2/10/2006 Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu
TACN được nhập khẩu vào Việt Nam
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58 94/2006/QĐ-BNN 23/10/2006 Ban hành Danh mục phân bón phải áp dụng
tiêu chuẩn ngành

59 103/2006/QĐ-
BNN

14/11/2006 Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng
được phép sản xuất kinh doanh

60 108/2006/QĐ-
BNN

8/12/2006 Đăng ký đặc cách một số loại thuốc BVTV
vào danh mục thuốc BVTV được phép sử
dụng ở Việt Nam

61 119 /2006/QĐ-
BNN

29/12/2006 Ban hành Danh mục phân bón phải chứng
nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành

62 03/2007/QĐ-BNN 19/1/2007 Ban hành quy định về công bố tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù
chuyên ngành nông nghiệp (đã được thay thế
bởi Quyết định 83/2008/QĐ-BNN ngày
23/7/2008)

63 83/2008/QĐ-BNN 23/7/2008 Ban hành quy định về công bố tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù
chuyên ngành nông nghiệp (thay thế QĐ
03/2007/QĐ-BNN ngày 19/1/2007)

64 04/2007/QĐ-BNN 19/1/2007 Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận
rau an toàn (đã được thay thế bởi QĐ
99/2008/QĐ-BNN)

65 99/2008/QĐ-BNN Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận
rau an toàn (thay thế QĐ 04/2007/QĐ-BNN
ngày 19/1/2007)

66 05/2007/QĐ-BNN 22/1/2007 Sửa đổi Quyết định số 38/2006 QĐ -BNN
ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
V/v Ban hành quy định phòng chống bệnh
LMLM gia súc

67 10/2007/QĐ-BNN 06/02/2007 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
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68 11/2007/QĐ-BNN 6/2/2007 Công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
được lưu hành tại Việt Nam

69 12/2007/QĐ-BNN 6/2/2007 Công báo danh mục thuộc thú y được phép
lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng
tại Việt Nam

70 20/2007/QĐ-BNN 15/3/2007 Phê duyệt chiến lược quốc gia sau thu hoạch
lúa gạo, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

71 23/2007/QĐ-BNN 28/3/2008 Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật
được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm
sử dụng ở Việt Nam

72 24/2007/QĐ-BNN 9/4/2007 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm
nghiệp chính

73 26//2007/QĐ-BNN 11/4/2007 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm
nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

74 34/2007/QĐ-BNN 23/4/2007 Công báo danh mục vật thể thuộc diện kiểm
dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại
trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

75 35/2007/QĐ-BNN 23/4/2007 Công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể
thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng
hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam

76 39/2007/QĐ-BNN 02/5/2007 Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Điều
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

77 41/2007/QĐ-BNN 15/5/2007 Quy định chứng nhận chất lượng giống cây
trồng phù hợp tiêu chuẩn

78 42/2007/QĐ-BNN 16/5/2007 Bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống
vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban
hành kèm theo quyết định số 67/2005/QĐ-
BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 c ủa Bộ
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NN&PTNT

79 43/2007/QĐ-BNN 16/5/2007 Ban hành Quy định về quản lý sản xuất, chế
biến và chứng nhận chè an toàn (đã được
thay thế bởi Q Đ 99/2008/Q Đ-BNN ngày
15/10/2008)

80 47/2007/QĐ-BNN 29/5/2007 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng
được phếp sản xuất kinh doanh

81 48/2007/QĐ-BNN 29/5/2007 Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép
kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật
thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi
nhập khẩu vào Việt Nam

82 49/2007/QĐ-BNN 31/5/2007 Phê duyệt quy hoạch phát triển rau quả và
hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020

83 50/2007/QĐ-BNN 31/5/2007 Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế
phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng
trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
đợt I năm 2007

84 51/2007/QĐ-BNN 31/5/2007 Công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y được
phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2007

85 52/2007/QĐ-BNN 5/6/2007 Phê duyệt quy hoạch phát triển rau quả và
hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020

86 55/2007/QĐ-BNN 12/6/2007 Công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật
xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

87 60/2007/QĐ-BNN 19/6/2007 Sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh
mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban
hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-
BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và đăng k ý
đặc cách một số thuốc có nguồn gốc sinh học
vào danh mục thuốc BVTV được phép sử
dụng ở Việt Nam
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88 63/2007/QĐ-BNN 2/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy đ ịnh
về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban h ành
kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN
ngà7 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT

89 65/2007/QĐ-BNN 3/7/2007 Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi,
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập
khẩu vào Việt Nam

90 67/2007/QĐ-BNN 10/7/2007 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử sụng ở Việt Nam

91 71/2007/QĐ-BNN 6/8/2007 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử
nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

92 72/2007/QĐ-BNN 6/8/2007 Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc
thú y

93 77/2007/QĐ-BNN 11/9/2007 Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa
chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai
thác, bảo quản thủy sản sau thu hoạch và
kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh
trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu

94 84/2007/QĐ-BNN 4/10/2007 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt
Nam

95 86/2007/QĐ-BNN 15/10/2007 Tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN
4193:2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê
nhân xuất khẩu

96 87/2007/QĐ-BNN 29/10/2007 Sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh
mục, ban hành kèm theo quyết định số
23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007
và Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19
tháng 6 năm 2007 của Bộ NN&PTNT
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97 89/2007/QĐ-BNN 1/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động
xông hơi khủ trùng vật thể thuộc diện kiểm
dịch thực vật

98 91/2007/QĐ-BNN 15/11/2007 Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế
phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất d ùng
trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
đợt 2 năm 2007

99 92/2007/QĐ-BNN 19/11/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết
định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng
gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

100 94/2007/QĐ-BNN 26/11/2007 Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật
vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng ở Việt Nam

101 95/2007/QĐ-BNN 27/11/2007 Ban hành Quy định về công nhận giống cây
trồng nông nghiệp mới

102 98/2007/QĐ-BNN 3/12/2007 Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 71/2007/QĐ -
BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục thử
nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.

103 99/2007/QĐ-BNN 3/12/2007 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ -
BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy
định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, l ưu
hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú
y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất
dùng trong thú y.

104 100/2007/QĐ-
BNN

3/12/2007 Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ -
BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định
kiểm tra chất lượng thuốc thú y.
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105 102/2007/QĐ-
BNN

11/12/2007 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt
Nam.

106 106/2007/Q Đ-
BNN

28/12/2007 Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh
rau an toàn (đã được thay thế bởi QĐ
99/2008/QĐ-BNN)

107 01/2008/QĐ-BNN 4/1/2008 Quy định về ghi  nhãn, mạ băng và sử dụng
phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm
cá đông lạnh

108 04/2008/QĐ-BNN 10/01/2008 Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa
Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc
gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm
dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với
mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về
SPS thuộc các Bộ, ngành.

109 06/2008/QĐ-BNN 18/01/2008 Bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thuỷ
sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi
trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt
Nam

110 16/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

111 17/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

112 18/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Chăn  nuôi

113 19/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

114 20/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương
mại NLTS&NM
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115 23/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của  Cục Khai thác và Bảo vệ
nguồn lợi thuỷ sản

116 24/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thuỷ sản

117 29/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thuỷ sản

118 32/2008/QĐ-BNN 04/02/2008 Bổ sung một số loại thuốc bảo  vệ thực vật
được phép sử dụng ở Việt Nam

119 38/2008/QĐ-BNN 28/02/2008 Ban hành Danh mục áp mã số HS hàng hoá
xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành thuỷ sản

120 41/2008/QĐ-BNN 05/3/2008 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép
lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng
tại Việt Nam

121 42/2008/QĐ-BNN 05/3/2008 Ban hành Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
được lưu hành tại Việt Nam

122 49/2008/QĐ-BNN 27/3/2008 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật
được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm
sử dụng ở Việt Nam

123 50/2008/QĐ-BNN 02/4/2008 Ban hành Danh mục bổ sung Giống cây
trồng được phép sản xuất kinh doanh

124 53/2008/QĐ-BNN 21/4/2008 Nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ
nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm
gian lận thương mại

125 56/2008/QĐ-BNN 29/4/2008 Quy chế kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ
sản theo hướng bền vững
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126 57/2008/QĐ-BNN 02/5/2008 Ban hành Danh mục giống thuỷ sản được
phép sản xuất, kinhdoanh

127 59/2008/QĐ-BNN 9/5/2008  Danh mục bổ sung phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

128 64/2008/QĐ-BNN 23/5/2008 Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh
giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu
năm

129 66/2008/QĐ-BNN 26/5/2008 Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh
động vật

130 69/2008/QĐ-BNN 3/6/2008 Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn
quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn

131 70/2008/QĐ-BNN 05/6/2008 Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra

132 71/2008/QĐ-BNN 09/6/2008 Chuyển giao Trạm Kiểm dịch động vật Nội B ài
về trực thuộc Cơ quan Thú y vùng I

133 74/2008/QĐ-BNN 20/6/2008 Danh mục các loài động vật, thực vật hoang
dã quy định trong các Phụ lục của Công ước
về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực
vật hoang dã nguy cấp

134 76/2008/QĐ-BNN 25/6/2008 Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật
vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng ở Việt Nam

135 79/2008/QĐ-BNN 8/7/2008 Danh mục bổ sung phân bón được phép sản
xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

136 80/2008/QĐ-BNN 15/7/2008 Ban hành quy định phòng, chống rối loạn
sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

137 81/2008/QĐ-BNN 15/7/2008 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc
xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất
dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt
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nam đợt I năm 2008

138 82/2008/QĐ-BNN 15/7/2008 Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn
sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

139 84/2008/QĐ-BNN 28/7/2008 Ban hành Quy chế chứng nhận Quy tr ình
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Viet
GAP) cho rau, quả và chè an toàn

140 85/2008/QĐ-BNN 6/8/2008 Quy chế sản xuất, kinh doanh Giống thuỷ
sản.

141 88/2008/QĐ-BNN 22/8/2008 Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam
theo mã số HS

142 91/2008/QĐ-BNN 9/9/2008 Ban hành mẫu giấy phép nhập khẩu thuốc
Bảo vệ thực vật.

143 93/2008/QĐ-BNN 18/9/2008 Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật
vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng ở Việt Nam

144 96/2008/QĐ-BNN 06/10/2008 Sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh
mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn
chế sử dụng ban hành kèm theo Quyết định
số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 và một
số loại thuốc bổ sung vào danh mục thuốc
BVTV được phép sử dụng ban hành kèm theo
Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN ngày
25/6/2008 của Bộ NN&PTNT

145 97/2008/QĐ-BNN 06/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề
sản xuất, gia công sang chai, đóng gói, buôn
bán thuốc bảo vệ thực vật.

146 99/2008/QĐ-BNN 15/10/2008 Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau,
quả và chè an toàn.
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147 100/2008/QĐ-
BNN

15/10/2008 Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng
phân bón.

148 102/2008/QĐ-
BNN

17/10/2008 Phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu
thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến
năm 2010, định hướng đến năm 2020

149 104/2008/QĐ-
BNN

21/10/2008 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng
được phép sản xuất kinh doanh

150 105/2008/QĐ-
BNN

22/10/2008 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được
phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt
Nam

151 106/2008/QĐ-
BNN

29/10/2008  Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động
người lẫy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm
nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng
giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

152 108/2008/QĐ-
BNN

06/11/2008 Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử
lý, cải tạo môi trường trồng thủy sản được
phép lưu hành tại Việt Nam

153 110/2008/QĐ-
BNN

12/11/2008 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch
động vật và sản phẩm động vật thủy sản

154 113/2008/QĐ-
BNN

28/11/2008 Sửa đổi nội dung một số thuốc bảo vệ thực
vật được phép sử dụng ban hành kèm theo
Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày
27/3/2008 và một số thuốc bổ sung vào Danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử
dụng ban hành kèm theo Quyết định số
93/2008/QĐ-BNN ngày 18/9/2008 của Bộ NN
và PTNT

155 115/2008/QĐ-
BNN

03/12/2008 Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng
kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

156 116/2008/QĐ- 03/12/2008 Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm
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BNN nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

157 117/2008/QĐ-
BNN

11/12/2008 Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản
xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

158 118/2008/QĐ-
BNN

11/12/2008 Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng,
vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy
sản

159 119/2008/QĐ-
BNN

11/12/2008 Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế
phẩm sinh học vi sinh vật, hoá chất d ùng
trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
đợt I năm 2008

160 120/2008/QĐ-
BNN

17/12/2008 Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy
triình thực hành chăn nuôi tốt (Viet GAHP)
cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

161 121/2008/QĐ-
BNN

17/12/2008 Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy
trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGap) cho
bò sữa, lợn, gia cầm và ong

162 122/2008/QĐ-
BNN

18/12/2008 Quy định về mẫu dấu và chế độ sử dụng con
dấu kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác đăng
kiểm tàu cá

163 123/2008/QĐ-
BNN

29/12/2008 Ban hành Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng
trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu
hành tại Việt Nam

164 124/2008/QĐ-
BNN

30/12/2008 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng
được phép sản xuất kinh doanh

165 130/2008/QĐ-
BNN

31/12/2008 Ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các
chất độc hại trong động vật và sản phẩm
động vật thủy sản nuôi

166 131/2008/QĐ- 31/12/2008 Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu
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BNN hoạch nhuyễn thế hai mảnh vỏ

167 88/2007/TT-BNN 1/11/2007 Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch
thực vật nội địa

168 60/2008/TT-BNN 15/5/2008 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại
Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày
19/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về việc hướng dẫn thực
hiện một số điều tại Quyết định số
1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng
gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm

169 62/2008/TT-BNN 20/5/2008 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư
số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ
Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số
59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 về điều kiện sản
xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

170 69/2005/TT-BNN 7/11/2005 Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp
bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia
cầm

171 107/2008/TT-BNN 31/10/2008 Sửa đổi một số nội dung của Thông t ư số
06/2006/TT-BTS ngày 13/01/2006 của Bộ
Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số nội
dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg
ngày 01/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ
về một số chính sách khuyến khích phát triển
nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo

172 84/2005/TT-BNN 23/12/2005 Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm
để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

173 85/2005/TT-BNN 23/12/2005 Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển,
giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia
cầm

174 66/2006/CT-BNN 25/8/2006 Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất
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lượng nông, lâm sản, vật tư nông nghiệp và
đảm bảo VSAT  nông sản thực phẩm.

175 76/2005/CT-BNN 15/11/2005 Tổ chức đợt tổng kiểm tra chất lượng vật tư
nông lâm nghiệp trên toàn quốc

VIII- QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

1 3616/2004/QĐ-
BYT

14/10/2004 Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm
bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ

2 4282/2004/QĐ-
BYT

12/01/2004 Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn
đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các
sản phẩm từ sữa

3 01/2005/QĐ-BYT 01/07/2005 Quy định điều kiện vệ sinh an toàn đối với cơ
sở sản xuất, chế biến nước giải khát

4 02/2005/QĐ-BYT 01/07/2005 Quy định về quản lý chất lượng vệ sinh an
toàn nớc khoáng thiên nhiên đóng chai

5 11/2005/QĐ-BYT 25/03/2005 Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước
tương, xì dầu, dầu hào

6 39/2005/QĐ-BYT 28/11/2005 Ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh
chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

7 41/2005/QĐ-BYT 12/08/2005 Ban hành quy định điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ,
phục vụ ăn uống

8 42/2005/QĐ-BYT 12/08/2005 Ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản
phẩm thực phẩm

9 43/2005/QĐ-BYT 20/12/2005 Ban hành quy định yêu cầu kiến thức về vệ
sinh an toàn thực phẩm đối với người trực
tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

10 44/2005/QĐ-BYT 20/12/2005 Ban hành quy định về giải quyết khiếu nại
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trong lĩnh vực y tế

11 45/2005/QĐ-BYT 22/12/2005 Giao Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị
trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

12 01/2006/QĐ-BYT 01/09/2006 Ban hành quy định chế độ báo cáo và mẫu
báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm

13 05/2006/QĐ-BYT 17/01/2006 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm YTDP tỉnh, TP
trực thuộc Trung ơng

14 11/2006/QĐ-BYT 03/09/2006 Ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có
nguy cơ cao

15 12/2006/QĐ-BYT 03/09/2006 Ban hành Quy chế phân cấp nhiệm vụ quản lý
và tham gia quản lý Nhà nước về vệ sinh an
toàn thực phẩm trong ngành y tế

16 39/2006/QĐ-BYT 13/12/2006 Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

17 02/2007/QĐ-BYT 15/01/2007 Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản
phẩm thuốc lá

18 18/2007/QĐ-BYT 27/2/2007 Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh
an toàn thực phẩm

19 19/2007/QĐ-BYT 03/08/2007 Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước
về CL,VSATTP nhập khẩu (Trung tâm YTDP
Đà Nẵng)

20 20/2007/QĐ-BYT 03/08/2007 Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước
về CL,VSATTP nhập khẩu (Trung tâm YTDP
tỉnh Tây Ninh)

21 21/2007/QĐ-BYT 03/12/2007 Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người
tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến
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thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực
phẩm ăn ngay

22 22/2007/QĐ-BYT 20/3/2007 Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước
về CL, VSATTP nhập khẩu (chi nhánh Công
ty Vinacontrol tại TP Hồ Chí Minh).

23 23/2007/QĐ-BYT 29/3/2007 Quy chế kiểm tra nhà nước về CL, VSAT đối
với thực phẩm nhập khẩu

24  46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Quy định giới hạn tối đa vi sinh vật và tồn d
các chất ô nhiễm trong thực phẩm (thay thế
Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày
4/4/1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu
chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực
phẩm”)

25 14/2008/QĐ-BYT 04/02/2008 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí của Bộ Y tế

26 38/2008/QĐ-BYT 12/11/2008 Quy định mức giới hạn tối đa của melamine
nhiễm chéo trong thực phẩm

27 48/2008/QĐ-BYT 30/12/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ
cấu tổ chức của Cục ATVSTP

28 09/2005/QĐ-BYT 03/11/2005 Ban hành tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn vệ
sinh nước sạch

29 05/2005/CT-BYT 06/08/2005 Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ
sinh an toàn thức ăn đường phố

IX- QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KH&CN

1 03/2006/QĐ-
BKHCN

01/10/2006 Ban hành quy định về công bố tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm hàng hoá

2 04/2006/QĐ-
BKHCN

01/10/2006 Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản
phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp
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kỹ thuật

3 26/2006/QĐ-
BKHCN

18/12/2006 Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện
việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
lu thông trên thị trường trong nước và xuất
khẩu, nhập khẩu

4 09/2006/QĐ-
BKHCN

05/4/2006 Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp
của mạng lới cơ quan thông báo và điểm hỏi
đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại

5 22/2007/QĐ-
BKHCN

28/9/2007 Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kỹ
thuật tiêu chuẩn quốc gia

6 24/2007/QĐ-
BKHCN

28/9/2007 Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng
nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công
bố hợp quy

7 26/2007/QĐ-
BKHCN

31/10/2007 Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ
chức công nhận

X – QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1 80/2005/QĐ-BTC 17/11/2005 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm

2 621/2006/QĐ-
TCHQ

29/3/2006 Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan và quy
trình kiểm tra sau thông quan đối với hàng
hoá xuất khẩu, nhập khẩu

3 874/2006/QĐ-
TCHQ

15/5/2006 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá
xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

4 928/2006/QĐ-
TCHQ

25/5/2006 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá
xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

5 57/2006/QĐ-BTC 19/10/2006 Sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết
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định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005

6 62/2007/QĐ-BTC 17/07/2007 Quy chế nhập, xuất lương thực dữ trữ quốc
gia

XI. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

1 16/2005/TTLT-
BYT-BCN

20/5/2008 Hướng dẫn  phân công, phối hợp thực hiện
chức năng quản lý Nhà nước về VSATTP

2 18/2005/TTLT/BY
T-BTM

12/7/2005 Quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về VSATTP

3 06/2003/TT-BTM 15/8/2003 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và tổ chức của Ban quản lý chợ

4 10/2008/NĐ-CP 25/7/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị
định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh
doanh rượu

5 10/2006/TTLT/BY
T-BTM-BVHTT-
UBDSGĐTE

Hướng dẫn thi hành Nghị định số
21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính
phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm
dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

6 772/2003/QĐ-
BTM

24/5/2003
Ban hành Nội quy mẫu về chợ

7 1371/2004/QĐ-
BTM

24/9/2004 Ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương
mại

8 700/QĐ-KHCN 13/4/2004 Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành
vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2004

9 1166/QĐ-KHCN 29/3/2005 Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành
vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2005

10 855/QĐ-BCN 4/4/2006 Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành
vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2006



108 | T r a n g
Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất - 12.2010

11 1146/QĐ-BCN 6/4/2007 Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành
vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007.

12 1961/QĐ-BCT 27/3/2008 Thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành
vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008.

13 4741/QĐ-QLTT 28/8/2008 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Trung
Thu nắm 2008

14 2108/QĐ-BCT 11/12/ 2007 Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo và Tổ
công tác giúp việc Ban chỉ đạo dự án Kiểm
soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hoá chất
trong quá trình chế biến thực phẩm đến năm
2010.

15 1399/QĐ-KHCN 14/6/2004 Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo
Dự án Kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn
dư hoá chất trong quá trình chế biến thực
phẩm đến năm 2010

16 1390/QĐ-KHCN 11/6/2004 Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Kiểm soát ô
nhiễm vi sinh vật và tồn dư hoá chất trong quá
trình chế biến thực phẩm đến năm 2010

17 3586/QĐ-BCN 27/10/2005 Phê duyệt Dự án Kiểm soát ô nhiễm vi sinh
vật và tồn dư hoá chất trong quá trình chế
biến thực phẩm năm 2006

18 154/QĐ-KHCN, 18/01/2006 Giao nhiệm vụ thực hiện Dự án Bảo đảm
chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
năm 2006

19 127/QĐ-KHCN 18/01/2005 Giao nhiệm vụ thực hiện Dự án Bảo đảm
chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
năm 2005

20 1061/QĐ-BCT 20/02/2008 Giao nhiệm vụ thực hiện Dự án Nâng cao
năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc
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gia về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008.

21 1570/QĐ-BCT 13/11/2007 Phê duyệt nhiệm vụ Tăng cường năng lực
phân tích kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực
phẩm công nghiệp đợt 2 của Viện Công
nghiệp thực phẩm

22 700/QĐ-BCN 5/3/2007 Giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia về VSATTP 2007

23 284/QĐ-BCN 23/01/2007 Phê duyệt Dự án Kiểm soát ô nhiễm vi sinh
vật và tồn dư hoá chất trong quá trình chế
biến thực phẩm năm 2007

24 02/CT-BCT 10/9/2007 Một số biện pháp nhằm phát huy vai trò của
hệ thống chợ, góp phần kiểm soát và kiềm
chế tăng giá hàng tiêu dùng
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Phụ lục 6- Nguồn tài liệu tham khảo

1) Báo cáo giám sát số 225/BC/UBTVQH12 ngày 18/5/2009 Ủy ban thường vụ
Quốc hội

2) Báo cáo số 45/BC-CP ngày 07/4/2009 của Chính phủ về việc thực hiện
chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

3) Báo cáo số 671/BC-BYT ngày 16/7/2009; Báo cáo s ố 213/BC-BYT ngày
30/3/2009; Báo cáo số 107/BC-BYT ngày 23/2/2008 Bộ Y tế;

4) Báo cáo số 2100/BNN-QLCL ngày 17/7/2009; Báo cáo s ố 453/BNN-QLCL
ngày 02/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5) Báo cáo số 38/BC-BCT ngày 02/4/2009; Báo cáo s ố 16/BC-BCT ngày
03/3/2009 của Bộ Công thương

6) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm

7) Các trang web có thông tin liên quan đ ến tình hình thi hành pháp luật về an
toàn thực phẩm.
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Phụ lục 7 - Các danh sách tham khảo về an toàn thực phẩm

Danh sách cơ sở SX-KD rau,quả an toàn trên thị trường

(Nguồn: http://www.thucphamantoanviet.vn/nguoi -tieu-dung/hoi-111ap/ds-co-so-sx-rau-
an-toan-tren-thi-truong)

Tên doanh nghiệp Điện thoại Địa chỉ cửa hàng Các đơn vị
mua hàng

Rau, củ quả an toàn
1)  Rau an toàn Hà

An
(04) 8374.888

2)  Công ty CP chế
biến rau củ quả an
toàn Hapro

(04) 6671
5428

3)  Rau hữu cơ Thanh
Xuân

Tham khảo tại
www.rauthanhxuan.com

4)  Greenlink 0982652525 Tham khảo tại www.biznetcorp.vn

5)  T.A.M Group (rau
sạch Đà Lạt)

Tham khảo tại www.tamgroup.com.vn

www.rauthanhxuan.com
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Danh sách các cơ sở SX-KD quả an toàn theo quy trình VietGAP

(thuộc dự án FAPQDC)

Danh sách các cơ sở SX-KD thịt lợn theo tiêu chuẩn VietGAP
(thuộc dự án FAPQDC)

Tên doanh nghiệp
(cây ăn quả an toàn)

Điện thoại Địa chỉ cửa hàng Các đơn vị mua
hàng

Tiền Giang
1)  Hợp Tác Xã Xoài Hòa

Lộc
(07)33.817.998

2)  Tổ Hợp Tác Cam
sành Mỹ Lợi A

0903.837.475 Tổ 3 Ấp lệ Trinh, Xã
Mỹ Lợi A, Huyện Cái
Bè

Thương lái địa
phương

Tên doanh nghiệp Điện thoại Địa chỉ cửa hàng Các đơn vị
mua hàng

Hồ Chí Minh
1)  Sạp kinh doanh thịt

lợn Lê Anh Tuấn
Chợ đầu mối Nông sản thực
phẩm Hóc Môn (Xã Xuân Thới
Đông, huyện Hóc Môn)

Đồng Nai
1)  Hợp tác xã sản xuất
và dịch vụ thương mại
Trường An

(06) 12 245
679

  Hệ thống siêu thị Metro
  Hệ thống Lotte mark
  Hệ thống siêu thị

Marximark.

Hệ thống các
siêu thị

2)  Nhà máy chế biến
thực phẩm Đồng Nai
D&F

  Siêu thị Big C
  Metro
  Saigon Coop
 Lottery
 Vinatech

Long An

1)  Cửa hàng kinh
doanh thịt lợn Phạm
Thị Ánh Nguyệt

Chợ Mới Phường 2 TP Tân An
- tỉnh Long An
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BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Dự thảo)

NHÓM CHUYÊN GIA

I. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

1.1. Thời gian tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát:  từ ngày 07/6 đến ngày
16/7/2010.

1.2. Phương pháp kiểm tra, điều tra, khảo sát:

- Nhóm chuyên gia cùng Đoàn Khảo sát liên ngành (sau đây gọi là Đoàn khảo
sát) do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Công an, Tài nguyên - Môi trường.

- Khảo sát thông qua toạ đàm.

- Khảo sát bằng phiếu.

1.3. Phạm vi kiểm tra, điều tra, khảo sát: Đoàn khảo sát liên ngành đã tiến hành
việc điều tra, khảo sát tại Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ và
Nghệ An. Tại các địa phương, Đoàn đã tiến hành khảo sát tại cấp tỉnh và cấp huyện.
Cụ thể: Đoàn đã tổ chức tọa đàm tại tỉnh với thành phần tham gia là: Văn phòng Ủy
ban nhân dân, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Chi cục bảo vệ môi trường, Chi cục vệ sinh an
toàn thực phẩm và một số cơ quan và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ngoài ra, Đoàn
cũng đã trực tiếp làm việc với một số cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Chi
cục bảo vệ môi trường…

2. Hoạt động thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

2.1. Nguồn thông tin tiếp nhận:
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Để tiến hành việc đánh giá, Đoàn đã tiến hành thu thập thông tin qua nhiều nguồn
khác nhau như:

- Báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức tọa đàm với các cơ quan có liên quan.

- Phỏng vấn, làm việc trực tiếp tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Phản ánh của nhân dân.

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua việc điều tra bằng phiếu khảo sát.

2.2. Công tác xử lý, phân tích và đánh giá thông tin.

Căn cứ vào kết quả các hoạt động kiểm tra, điều tra khảo sát; thông tin phản ánh
của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng; thông qua báo cáo của các c ơ quan có
thẩm quyền, nhóm chuyên gia đã tiến hành việc phân tích và đánh giá thông tin để tổng
hợp, xây dựng báo cáo.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của c ơ
quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường

1.1. Tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Giai đoạn 2005 – 2010 được coi là giai đoạn thành công nhất trong quá trình xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, được đánh dấu đầu tiên
bằng việc Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2005 (thay thế luật năm 1993)
với rất nhiều những quy định mới được bổ sung. Năm 2008, Quốc hội tiếp tục thông
qua Luật Đa dạng sinh học đã tạo một bước ngoặt mới trong việc hình thành và phát
triển hành lang pháp lý về bảo tồn đa dạng sinh học. Cho đến nay, với tổng cộng 66
văn bản dưới luật được xây dựng và ban hành, trong đó có 23 văn b ản thuộc thẩm
quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 43 văn bản cấp Bộ đã tạo được
một hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường tương đối toàn diện và đồng bộ, góp
phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường tương đối đầy đủ,
đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực này (xin xem Phụ lục số 1)

1.2. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc
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Tại các địa phương đã tiến hành điều tra, khảo sát, trên cơ sở các văn bản do
các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành đã ban hành các văn bản quy định tại
địa phương mình cũng như các văn bản đôn đốc, chỉ đạo điều hành trong công tác bảo
vệ môi trường. Về cơ bản, các văn bản đôn đốc, chỉ đạo đã được ban hành kịp thời,
đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, điều hành. Cụ thể:

- Tại Nghệ An, để cụ thể hóa các văn bản pháp luật về bảo vệ môi tr ường đã ban
hành 01 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 09 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,
01 chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân v à đang chuẩn bị ban hành 02 văn bản quy
định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh và quy định
lập, thẩm định, phê duyệt các đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh để cụ thể hóa
Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010.

- Tại Hà Nội, thực hiện nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính
trị về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri số 22-TT-TU ngày 4/8/2005 về tăng
cường công tác bảo vệ môi trường Thủ đô. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành
Chương trình hành động bảo vệ môi trường thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước (Quyết định số 203/2005/QĐ-UBND); Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân về giải quyết ô nhiễm môi trường do chất thải rắn; ô nhiễm môi tr ường một số
sông, hồ; ô nhiễm môi trường không khí do bụi xây dựng, khí thải giao thông . Ngoài ra,
Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa
bàn thành phố Hà Nội để phù hợp với các quy định của Luật bảo vệ môi tr ường năm
2005 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện có.

- Tại Hải Phòng, thành phố đã xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm
2020; xây dựng 24 chương trình, đề án dự án nhằm triển khai Chiến lược bảo vệ môi
trường quốc gia và của Hải Phòng; ban hành chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của
các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi tr ường trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa thành phố Hải Phòng”…

2. Nội dung đánh giá về công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi
trường

Tại các địa phương đã khảo sát, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ
môi trường đã được quan tâm, triển khai. Hàng năm, các địa phương đều xây dựng kế
hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, phối hợp với các
cơ quan thông tin, đại chúng như Báo, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh để thực hiện
việc tuyên truyền, phổ biến. Các Sở Tư pháp cũng đã chủ động phối hợp với các cơ
quan có liên quan như Đoàn Thanh niên c ộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội nông
dân, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban dân vận, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tổ chức các hoạt
động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp
tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại các
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cấp với các nội dung chuyên sâu trong từng lĩnh vực như quản lý chất lượng không
khí, xử lý nước thải, rác thải, quan trắc môi trường… Các hoạt động phổ biến giáo dục
đã được chú trọng, hình thức phổ biến ngày càng đa dạng, huy động sự tham gia của
nhiều thành phần, ban ngành có liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả của công
tác này còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ yếu mới
dừng lại ở việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau khi đ ược ban hành với
các hình thức chủ yếu là tổ chức các hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu, loa phát thanh, chủ
yếu tập trung vào tháng hưởng ứng ngày môi trường thế giới mà chưa thực sự đi sâu
vào việc đề ra các biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức của ng ười dân, doanh nghiệp
trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường
tại các khu công nghiệp, làng nghề,…

3. Đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thiệt hại về môi trường là những thiệt hại có tính nghiêm trọng, phát sinh những
thiệt hại tiềm ẩn trong đó có thể dẫn tới thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ v à tài sản
của con người. Nước ta đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng tăng
trong công cuộc bảo vệ môi trường. Áp lực do dân số, phát triển công nghiệp v à hội
nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi tiêu thụ ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên và năng
lượng. Phát triển công nghiệp hóa đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Chỉ tính
riêng Hà Nội mỗi năm tổn thất lên tới 23 triệu USD do ô nhiễm không khí.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đang có diễn biến phức tạp,
nhất là trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tài nguyên, khu công nghi ệp,
khu đô thị. Trong năm 2007, Cục bảo vệ môi tr ường đã kiểm tra tổng cộng 384 cơ sở,
47 khu công nghiệp (KCN) và 7 làng nghề trên địa bàn 41 tỉnh/thành phố trên phạm vi
toàn quốc bao gồm Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP HCM, Bà Rịa Vũng tàu, Cà
Mau, Sóc Trăng...

Qua kiểm tra, đã phát hiện 69 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và  47 cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hầu hết các cơ sở có phát sinh khí thải mà không có
hệ thống xử lý khí này; nếu có thì lại không đạt tiêu chuẩn. Cục Cảnh sát môi trường đã
điều tra và xử lý một số trường hợp sai phạm nghiêm trọng. Điển hình như vụ công ty
chăn nuôi bò sữa Thuận Thành (Quảng Trị) làm lây lan dịch lở mồm long móng, công
ty Ngọc Sơn (Quảng Nam) khai thác rừng đầu nguồn. Vụ nhập h ơn 3.500 container ắc
quy chì và nhập tàu cũ về phá dỡ ở cảng Hải Phòng (Thủ tướng Chính phủ đã có công
văn yêu cầu phải chấm dứt việc phá dỡ tàu cũ và ngừng nhập khẩu ắc quy chì). Vụ
việc một công ty TNHH sản xuất ắc quy gây ô nhiễm môi tr ường nghiêm trọng ở Hà
Tây…
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Theo Tổng Cục môi trường, sở dĩ nhiều cơ sở và cá nhân vi phạm, là do ý thức
tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của nhiều cơ sở sản xuất, chủ đầu tư các khu
công nghiệp còn kém. Mặt khác, các cơ quan chức năng dường như đã “bao bọc”, làm
ngơ trước những sai phạm. Ví như gần đây nhất cảnh sát môi trường đã bắt quả tang
nhà máy Vedan xả chất thải độc hại ra sông Thị Vải. Một câu hỏi đ ược đặt ra tại vụ này
là vì sao doanh nghiệp có chất lượng nước thải có mức độ ô nhiễm cao, thông số m àu
sắc vượt hơn 14 lần so với quy định; Thông số coliform (vi khuẩn) tới
2.400.000MPN/100ml, vượt tới 480 lần so với tiêu chuẩn quy định mà vẫn được cấp
phép xả thải vào nguồn nước. Tại sao những sai phạm này đã diễn ra trong cả một quá
trình 14 năm nay (từ năm 1994) mà đến bây giờ mới phát hiện…, Nếu không có sự
"làm ngơ" hoặc quy trình thẩm định mẫu nước.

Ô nhiễm một số khu vực sông lớn, ô nhiễm môi tr ường làng nghề cũng đang là
vấn đề bức xúc hiện nay. Ngay cả các công ty lớn n ước ngoài đầu tư 100% vốn cũng
thủ lợi, lơ là với trách nhiệm về xử lý an toàn chất thải của họ khi thấy chúng ta chưa
có pháp luật đây đủ về môi trường.

Trong năm 2010, Kết quả thanh tra, kiểm tra tại các khu công nghiệp cho thấy:
còn nhiều khu công nghiệp không thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi
trường được phê duyệt, chưa có hệ thống nước thải tập tung, chưa thực hiện giám sát
môi trường xung quanh theo quy định tại Thông t ư số 08/2009/TT-BTNMT ngày
15/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi
trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp v à cụm công nghiệp. Kết quả
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 92 khu công
nghiệp đang hoạt động cho thấy:

- Có 24/117 KCN đang hoạt động hoặc đang xây dựng (chiếm tỷ lệ 20,51%)
nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường.

- Có 88/117 KCN đang đang hoạt động hoặc đang xây dựng (chiếm tỷ lệ 7 5,21%)
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM, tuy nhiên, chỉ có 30/88 KCN
đang hoạt động hoặc đang xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo
ĐTM (chiếm tỷ lệ 68,18%) thực hiên đúng, đầy đủ nội dung trong báo cáp ĐTM đ ược
phê duyệt.

- Có 26/92 KCN đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 28,26%) đã xây dựng hệ thống xử lý
nước thải tập trung, tuy nhiên, có đến 13/26 KCN (chiếm 50%) có hệ thống xử lý n ước
thải tập trung nhưng xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu, xả nước thải vượt quy chuẩn
Việt Nam.

- Có 37/92 KCN đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 40,21%) xả n ước thải vượt quy
chuẩn Việt Nam, trong đó có 14/37 KCN xả n ước thải vượt quy chuẩn Việt Nam từ 10
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lần trở lên, 8/37 KCN xả nước thải vượt quy chuẩn Việt Nam từ 5 lần đến d ưới 10 lần,
10/37 KCN xả nước thải vượt quy chuẩn Việt nam từ 2 lần đến d ưới 5 lần và 5/37 KCN
xả nước thải vượt quy chuẩn Việt Nam dưới 2 lần.

- Có 26/92 KCN đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 28,26%) không thực hiện giám sát
chất thải, giám sát môi trường xung quanh theo quy định.

- Hầu hết các KCN chưa có bãi trung chuyển chất thải rắn thông thường, chất
thải nguy hại tập trung theo quy định (hiện chỉ có 03/92KCN đang hoạt động có b ãi
trung chuyển chất thải rắn thông thường).

Có thể nói, thực trạng ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị, khu công nghiệp,
nhiều làng nghề, một số khu nông thôn hiện nay cho thấy công tác bảo vệ môi tr ường
của nước ta hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Qua thực tế khảo sát tại các địa phương cho thấy, hàng năm cơ quan quản lý về
môi trường đều thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và số lượng các vụ việc vi phạm
được phát hiện và xử lý chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số vụ tiến hành điều tra, khảo sát. Ví
dụ, tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2005 kiểm tra 160 đ ơn vị, xử phạt 142 đơn vị. Năm 2008,
kiểm tra 283 đơn vị thì cả 283 đơn vị đều có sai phạm và bị xử phạt. Tại Hà Nội, năm
2009 đã thanh tra, kiểm tra tại 267 cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp tr ên địa bàn
thành phố thì phát hiện 256 cơ sở có hành vi vi phạm. Sáu tháng đầu năm 2010, thanh
tra 85 cơ sở thì có 50 cơ sở vi phạm...

Như vậy, vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã
hội, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế của đất nước, xâm phạm trực tiếp
đến quyền lợi của nhân dân như gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, lo lắng về thực
phẩm kém an toàn..., tại một số địa phương đã trở thành mầm mống mất an ninh trật
tự. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường nổi lên ở một số lĩnh vực sau:

- Trong sản xuất công nghiệp, lợi dụng chủ trương mở cửa, chính sách thu hút
vốn đầu tư của Nhà nước cùng với những sơ hở về pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường của Việt Nam, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư các dự án
sản xuất kinh doanh, nhưng không chú trọng việc xây dựng các hệ thống xử lý chất thải,
nhất là các nhà máy, cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp đang trong giai đoạn
hoàn thiện và các cơ sở nằm trên lưu vực sông. Đáng lo ngại là các doanh nghiệp tuy
có hệ thống xử lý chất thải, nhưng luôn cố tình vi phạm, thủ đoạn tinh vi, lén lút để xả
thải ra môi trường như xây dựng hệ thống bí mật, phức tạp, được nguỵ trang bằng hệ
thống đạt tiêu chuẩn nên rất khó phát hiện, điển hình vụ Công ty Vedan Việt Nam,
Công ty Tungkuang, Công ty TNHH Miwon, Công ty thu ộc da Hào Dương, Công ty giấy
Việt Trì,...

- Trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu, tình trạng nhập khẩu trái phép chất thải
vào Việt Nam dưới hình thức phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, thiết bị công nghệ lạc
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hậu dẫn đến nguy cơ biến nước ta thành bãi rác thải công nghiệp, với thủ đoạn như
“tạm nhập, tái xuất”, khi bị phát hiện thì khai là “gửi nhầm hàng” và xin được chuyển trả
lại… Một số doanh nghiệp lợi dụng cơ chế kiểm hoá xác suất, thậm chí móc nối với
một số tổ chức kiểm định, giám định để có kết luận hàng hoá đạt tiêu chuẩn về môi
trường, câu kết với nhân viên hải quan để lấy mẫu trong các lô hàng đảm bảm yêu cầu
chất lượng đã được chuẩn bị sẵn, từ đó dễ dàng được thông quan nhập rác vào nước
ta. Nghiêm trọng hơn cả là hành vi nhập rác thải sinh hoạt, các loại chất dioxin, thực
phẩm kém chất lượng, bột xương bò điên, kể cả chất có phóng xạ, các thiết bị công
nghệ lạc hậu sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước.

- Trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng s ản, bảo vệ đa dạng sinh học,
trong nhiều năm qua, nạn chặt phá rừng ở nước ta vẫn đang diễn ra rất bức xúc, đặc
biệt là tình trạng chặt phá các khu rừng nguyên sinh, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng
phòng hộ… với thủ đoạn lợi dụng chính sách chuyển đổi “rừng nghèo”, xây dựng thuỷ
điện, phát quang biên giới để khai thác rừng bừa bãi, kèm theo tình trạng chống người
thi hành công vụ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Tại các
khu vực khai thác khoáng sản, do sử dụng hoá chất như thuỷ ngân, kim loại nặng, nên
nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu bị ô nhiễm, không có biện pháp hoàn nguyên môi
trường, chống xói mòn, rửa trôi, làm ảnh hưởng hệ sinh thái, gây phong hoá biến rừng
thành đất trống đồi núi trọc, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét cao.

- Tình trạng săn bắn, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm diễn ra
công khai ở nhiều nơi. Qua một số vụ việc do lực lượng cảnh sát môi trường điều tra,
khám phá cho thấy vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này tiếp diễn phức tạp, nhất là
buôn bán các loài động vật quý hiếm có lợi nhuận cao như hổ, tê tê. Các đường dây
mua bán, vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới thủ đoạn tinh vi, che giấu bằng
nhiều hình thức nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Việt Nam đang là nước trung
chuyển các loại động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã cho nước thứ
ba (vụ 23 tấn Têtê, 6,2 tấn ngà voi bị bắt tại Hải Phòng),…

- Trong sản xuất làng nghề, với trên 2700 làng nghề trong cả nước, nhưng hầu
hết do quy mô sản xuất nhỏ lẻ ở hộ gia đình, trình độ sản xuất thủ công theo kinh
nghiệm, công nghệ sản xuất thô sơ, không quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải, dẫn
đến tình trạng môi trường tại các làng nghề rất đáng báo động. Chất thải từ hoạt động
sản xuất của các làng nghề nhìn chung không được xử lý mà xả trực tiếp ra mương, ao,
hồ, ruộng lúa,… Các chất thải độc hại khó phân huỷ tại các làng nghề, đặc biệt là các
làng nghề thuộc da, dệt nhuộm và tái chế kim loại, đã làm cho các chỉ tiêu BOD, COD,
SS đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi
trường và sức khoẻ của nhân dân.

- Vấn đề quản lý, xử lý chất thải nguy hại đang bị buông lỏng, mặc dù có trên 60
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng phần lớn trong số đó chưa được
đầu tư thỏa đáng, công nghệ xử lý lạc hậu nên đã góp phần vào việc gây ô nhiễm môi
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trường. Thâm chí có doanh nghiệp còn chôn hàng ngàn tấn chất thải nguy hại xuống
dưới lòng đất nhằm giảm chi phí xử lý (Công ty môi trường xanh - BRVT, Công ty cổ
phần Vietsta - TP HCM).

Nguyên nhân của tình trạng này là việc xử lý hành chính đối với các hành vi gây
ô nhiễm môi trường còn chưa kiên quyết và triệt để. Các biện pháp khắc phục môi
trường, trả lại tình trạng ban đầu trước khi môi trường bị ô nhiễm không được chấp
hành nghiêm. Chưa có vụ xử lý hình sự đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường được
thực hiện.

Nhìn chung, việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi tr ường trong thời gian qua
chưa nghiêm, hiệu lực và hiệu quả thấp; chưa có sự nhận thức đầy đủ và biện pháp
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường;
tư tưởng coi trọng lợi ích cục bộ, trước mắt về kinh tế mà không chú ý đến lợi ích lâu
dài về môi trường còn khá phổ biến ở các cấp, các ngành. Ý thức chấp hành pháp luật
môi trường trong các doanh nghiệp, cộng đồng v à công dân nhìn chung còn hạn chế;
định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý trong lĩnh vực môi tr ường hiện
nay còn thiếu; việc xã hội hoá trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn ở phạm vi hẹp, quy
mô nhỏ, mô hình đơn giản. Chưa xã hội hoá các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường
có tính phức tạp, chuyên môn cao như: sản xuất năng lượng sạch....hoặc các dự án có
quy mô lớn, kinh phí nhiều.

Nguyên nhân của tình trạng việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường
chưa cao, thậm chí là các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường là do:

Thứ nhất: Việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường ngày
một khó khăn hơn. Nguyên nhân do phương th ức, thủ đoạn của loại tội phạm này ngày
một tinh vi hơn, có sự đối phó với các cơ quan chức năng, đòi hỏi phải áp dụng đồng
bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng và phương tiện, tổ chức theo dõi
thời gian dài. Một khó khăn khác trong công tác điều tra, xử lý là nhiều vi phạm có yếu
tố nước ngoài, trong một số vụ việc khi xử lý phải cân nhắc vì yếu tố ngoại giao, giải
quyết bài toán “phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường – công ăn việc làm của người lao
động”. Nhiều nơi, nhiều lúc việc xử lý còn gặp cản trở, áp lực từ phía các hội nghề
nghiệp, các tổ chức phi chính phủ...

Thứ hai: Việc xử lý vi phạm pháp luật về môi trường chưa có sự đồng đều, thống
nhất và chưa thực sự nghiêm minh, có nguyên nhân là do quan điểm xử lý giữa các địa
phương, một số bộ, ngành chưa thống nhất. Nhiều nơi do ưu tiên phát triển kinh tế nên
kêu gọi đầu tư dàn trải, cấp phép kinh doanh ồ ạt, không quan tâm đến việc thẩm định,
đánh giá ảnh hưởng của các dự án đối với môi trường, nhất là các dự án thuộc lĩnh
vực trọng điểm hoặc khi xử lý đối với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước.
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Thứ ba: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung
nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa rõ ràng, chế tài chưa đủ mạnh để răn đe,
còn nhiều lỗ hổng để các đối tượng “lách luật”. Lực lượng Cảnh sát môi trường mới
thành lập mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kinh nghiệm còn có phần hạn chế.

Trong những năm tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường dự
báo vẫn còn nhiều diễn biến mới, phức tạp, chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Do
hệ thống pháp luật đang từng bước sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, lực lượng chuyên
trách làm công tác quản lý cũng như thực hiện chức năng phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật về môi trường cũng đang từng bước củng cố năng lực để thực thi pháp
luật, nên các đối tượng vẫn sẽ khai thác triệt để những kẽ hở này để vi phạm, đặc biệt
là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; kinh doanh nhập khẩu; khai thác tài nguyên,
khoáng sản; lĩnh vực quản lý, xây dựng đô thị sẽ có những diễn biến phức tạp mới. Vi
phạm pháp luật môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; vấn đề xử lý chất
thải công nghiệp vẫn còn nhức nhối và khó kiểm soát; vấn đề vệ sinh an toàn thực
phẩm, quản lý môi trường trong lĩnh vực y tế, trong lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực
vật, vẫn đặt ra cho các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm
môi trường những thách thức mới. Vì lợi nhuận, tội phạm và các doanh nghiệp thiếu
đạo đức vẫn sẽ móc nối với các nhân viên nhà nước biến chất, hám lợi, cấu kết với
các tổ chức tội phạm nước ngoài để nhập khẩu rác, phế thải, thiết bị máy móc cũ vào
Việt Nam... Các doanh nghiệp nước ngoài do áp lực về môi trường ở nước họ, sẵn
sàng đầu tư các công nghệ lạc hậu vào Việt Nam nhằm trốn phí môi trường, thủ đoạn
ngày một tinh vi hơn. Tình hình khai thác tài nguyên, khoáng s ản bừa bãi thiếu kiểm
soát, tiếp nhận đầu tư một số lĩnh vực giải trí như sân Golf gây ô nhiễm môi trường,
phá hoại đa dạng sinh học dẫn đến các nguy cơ sự cố môi trường. Nếu không có chính
sách quản lý tốt, tình hình vi phạm pháp luật môi trường ở các khu chế xuất, khu công
nghiệp sẽ dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do áp lực về yêu cầu
tăng trưởng kinh tế, áp lực về công ăn việc làm, về đối ngoại, về an sinh xã hội nên
việc xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường vẫn là bài toán nan giải. Việc tổ chức
phát hiện vi phạm không khó, nhưng việc xử lý sai phạm, đặc biệt là các doanh nghiệp
lớn, có yếu tố nước ngoài, số lượng lao động đông lại rất khó khăn. Trước tình hình đó,
cần đề ra một số  giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội
phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong thời gian tới:

Một là: Quan tâm kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức bộ máy cơ quan
quản lý nhà nước về môi trường, nhất là ở cấp cơ sở để bảo đảm thực hiện có hiệu
quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường. Có cơ chế và quy định trách nhiệm phối hợp, phân công, phân cấp hợp lý
nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
giữa các ngành, các cấp với lực lượng Công an nhân dân.

Hai là: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên
và môi trường; xây dựng và ban hành quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường, về
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giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường gây ra. Tiếp
tục sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các nghị định có liên quan
trong lĩnh vực môi trường để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó bổ sung đầy đủ các thẩm quyền cho
Cảnh sát môi trường và các lực lượng thanh tra chuyên ngành có liên quan.

Ba là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của mọi công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp
luật về môi trường. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ
trương, pháp luật, các thông tin về môi trường và phát triển bền vững cho mọi người,
đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên; đưa nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường vào
chương trình, sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc dân. Tạo thành dư luận xã
hội lên án nghiêm khắc đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi
trường đi đôi với việc áp dụng các chế tài, xử phạt nghiêm khắc có tác dụng răn đe,
ngăn ngừa vi phạm.

Trong điều kiện hiện nay để đảm bảo hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã
hội và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường nên đề nghị Chính phủ có nghị quyết
giao cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các địa phương tự đề ra giải
pháp xử lý ô nhiễm ở đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mình trong một thời gian nhất
định, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Sau thời
gian đó, nếu còn vi phạm thì sẽ điều tra, xử lý theo tình tiết tăng nặng.

Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra công khai, kết hợp với
điều tra xử lý bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đối với các cơ sở, địa bàn có nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ
Công an rà soát, lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để
tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có kế hoạch xử lý triệt để
trong giai đoạn tiếp theo (từ nay đến 2015). Quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp nhà
nước, nhất là các tập đoàn kinh tế chủ đạo thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về
bảo vệ môi trường.

Năm là: Ưu tiên kinh phí nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát
phòng, chống tội phạm về môi trường theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày
12/6/2009 của Chính phủ, trong kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm theo Luật
Bảo vệ môi trường, cần bổ sung mục chi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội
phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Bổ sung ngân sách để đảm bảo cơ sở vật
chất, phương tiện, thiết bị chuyên dùng và biên chế cho Bộ Công an để tăng cường
cho lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới.

Ngoài ra, cần tập trung rà soát kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động
của lực lượng Cảnh sát môi trường để tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội bổ sung,
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hoàn thiện theo hướng tăng thẩm quyền điều tra tố tụng và xử lý vi phạm hành chính
cho lực lượng Cảnh sát môi trường; triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ công
an nhân dân nhằm nhanh chóng phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm
pháp luật và tội phạm về môi trường; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường các cấp. Làm tốt công tác tuyển dụng,
đào tạo huấn luyện, phân công bố trí cán bộ Cảnh sát môi trường. Đồng thời phối hợp
với lực lượng Cảnh sát các nước có kinh nghiệm để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh
phòng, chống tội phạm môi trường.

4. Nội dung đánh giá về tính hợp lý của các quy định của pháp luật về bảo
vệ môi trường.

4.1. Đánh giá chung về tính hợp lý của các quy định pháp luật về bảo vệ môi
trường:

Qua nghiên cứu về các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi tr ường cũng
như kết quả điều tra, khảo sát tại các cơ quan bảo vệ môi trường, nhóm nghiên cứu
thấy rằng:

Hiện nay, các quy định pháp luật về bảo vệ môi tr ường đã tương đối đầy đủ,
đồng bộ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được ban hành, phần nào đáp ứng được yêu
cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các quy định này là cơ sở pháp lý để triển
khai các hoạt động về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, nhóm
nghiên cứu nhận thấy, vẫn còn một số quy định pháp luật chưa hợp lý dẫn đến việc
khó thực thi, triển khai các quy định này. Cụ thể:

- Việc áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường chưa được đặt ra
một cách tích cực, kết quả đạt được rất hạn chế. Các cơ chế về ký quỹ, đặt cọc - hoàn
trả, giấy phép phát thải và thị trường trao đổi quyền phát thải, một số loại hình tổ chức
tín dụng về môi trường như: ngân hàng môi trường, tổ chức cho thuê tài chính về môi
trường cũng hệ thống quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường chậm được xây dựng và ban hành. Các quy
định hiện hành về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn mặc dù đã
được Chính phủ ban hành song số kinh phí thu được mới chỉ bằng 1/10 so với tổng
kinh phí mà Nhà nước phải chi cho các dịch vụ thu gom và xử lý chất thải.

Đã bộc lộ một số mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định của Luật Bảo vệ môi
trường với một số đạo luật chuyên ngành như Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đầu tư, Luật
Xây dựng, Luật Tài nguyên nước v.v; chưa có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giữa các Bộ và giữa Trung ương với địa
phương. Nhiều nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2005 (biến đổi khí hậu, đầu tư,
kinh tế chất thải, xã hội hóa, ô nhiễm xuyên biên giới,…) đòi hỏi phải nghiên cứu điều
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chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu quản lý môi trường trong bối cảnh hiện nay và yêu
cầu hội nhập quốc tế.

Luật Bảo vệ môi trường đã có sự phân cấp mạnh chức năng, nhiệm vụ quản lý
nhà nước về bảo vệ môi trường cho các bộ, ngành và địa phương. Song thực tiễn cho
thấy tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các địa phương còn yếu,
chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phân cấp quản lý nói chung và thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu
tư nói riêng; hoạt động kiểm tra, thanh tra tuy được triển khai khá mạnh mẽ trong thời
gian gần đây nhưng việc phát hiện các hành vi vi phạm chưa nhiều, đặc biệt khi các vi
phạm này đang ngày càng tinh vi, phức tạp. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường bị phân tán tại nhiều Bộ, ngành, được thực hiện ở nhiều cấp đan xen lẫn
nhau rất phức tạp, chức năng quản lý nhà nước về môi trường đồng thời được phân
cấp theo ngành (chiều dọc) và theo vùng lãnh thổ (chiều ngang). Lực lượng cán bộ
chuyên môn môi trường tại các doanh nghiệp tuy đã được bổ sung, phát triển nhưng
nhìn chung còn rất ít và rất thiếu; nên công tác giám sát nội bộ và thực thi pháp luật
bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp còn chưa hiệu quả.

4.2. Các quy định cụ thể:

4.2.1. Quy định về tiêu chuẩn môi trường

Chưa có sự phân biệt trong việc áp dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn môi trường giữa
các dự án đầu tư với các cơ sở đang hoạt động; mặc dù được ban hành tương đối
nhiều, nhưng các tiêu chuẩn, qui chuẩn môi trường chưa được phổ biến, công khai
rộng rãi đến người dân; chưa có đầy đủ các tiêu chuẩn, qui chuẩn môi trường áp dụng
cho từng lĩnh vực đặc thù.

Các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,
cam kết bảo vệ môi trường tuy đã được điều chỉnh nhưng vẫn còn  bất cập, chưa kịp
đáp ứng được những thay đổi nhanh diễn ra trên thực tế liên quan đến quá trình phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên thực tế vẫn còn nhiều dự án chiến lược, quy
hoạch đã bỏ qua việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Công tác đánh giá tác
động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đối với không ít dự án chưa mang lại hiệu
quả mong muốn do các yêu cầu về bảo vệ môi trường đưa ra đã không được triển khai
trên thực tế.

Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đã được
hình thành và có những đóng góp quan trọng trong quản lý và bảo vệ môi trường, về
cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về số lượng và mục đích sử dụng. Bộ Tài
nguyên và Môi trường đã và đang khẩn trương tiến hành soát xét, chuyển đổi nhiều
tiêu chuẩn môi trường thành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Bên cạnh
việc chuyển đổi, ban hành mới các qui chuẩn môi trường, Bộ cũng đã xây dựng và ban
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hành một số quy chuẩn riêng cho các ngành đặc thù, đồng thời cũng lập kế hoạch để
rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 5
năm (2011-2015). Tuy nhiên, việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa đảm bảo
tính khoa học cao, một số tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành nhưng tính khả thi
không cao, dẫn đến những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường.

4.2.2. Quy định về đánh giá tác động môi trường

Chưa tạo điều kiện để người dân tham gia công tác đánh giá tác động môi
trường hoặc trường hợp có tham gia thì sự tham gia còn rất hình thức. Quá trình kiểm
tra, giám sát việc thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi tr ường cần
phải qui định rõ và thực hiện thường xuyên.

4.2.3. Quy định về phân định thẩm quyền quản lý nh à nước trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường

- Chưa có quy định rõ ràng giữa quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường với
quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên
như rừng, nước, khoáng sản, dầu khí, thuỷ sản… Do đó, nhiều tr ường hợp còn xảy ra
sự chồng chéo chức năng, thẩm quyền giữa các Bộ T ài nguyên và Môi trường với các
bộ, ngành quản lý các thành phần môi trường khác có các hoạt động quản lý li ên quan
đến môi trường. Trong số các Bộ, ngành ấy, có thể kể đến Bộ Nông nghiệp v à Phát
triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương và kể cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ môi trường của các bộ, ngành
khác cũng như bộ phận, đơn vị chuyên môn, chuyên trách về quản lý bảo vệ môi
trường ở các cơ quan này. Còn thiếu các quy định phân cấp trong thanh tra, kiểm tra
việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường. Tình trạng rất nhiều đoàn thanh tra của
trung ương lẫn địa phương cùng thanh tra, kiểm tra cùng một đối tượng thanh tra và
cùng một vụ việc cụ thể.

4.2.4. Quy định về xử lý vi phạm

- Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật H ình sự năm 2009 vừa mới được ban hành
nhưng nhiều vướng mắc cơ bản vẫn chưa giải quyết được. Chưa cụ thể hóa được các
dấu hiệu “hậu quả nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng”, “ đặc biệt nghiêm trọng”. Trách
nhiệm hình sự của pháp nhân vẫn chưa được thiết lập nên không thể truy cứu trách
nhiệm hình sự các doanh nghiệp khi vi phạm pháp luật môi tr ường.

- Mức phạt theo quy định tại Nghị định số 117/2009/NĐ -CP ngày 31/12/2009 về
xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi tr ường tuy đã tăng mức phạt lên cao
nhưng mức phạt của người có thẩm quyền xử phạt lại chưa được tăng nên dẫn tới tình
trạng các hành vi vi phạm bị lập biên bản, sau đó chuyển lên cấp trên xử phạt nên
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trong nhiều trường hợp việc xử phạt không kịp thời thậm chí có nhiều tr ường hợp
không bị xử phạt.

- Pháp luật về trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại về môi trường) trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường còn quá chung chung, thiếu cụ thể và khó áp dụng trên thực tế.

- Chưa có quy định rõ ràng để phân biệt giữa trách nhiệm khắc phục, phục hồi
môi trường theo pháp luật về hành chính và trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp
luật về dân sự.

- Các quy định về khuyến khích, khen thưởng đối với hoạt động bảo vệ môi
trường còn chung chung, khó thực hiện được trên thực tế. Bởi thiếu các cơ chế tài
chính, hỗ trợ và ưu đãi cho các hoạt động này.

4.2.5. Quy định về quan trắc môi trường

Công tác quan trắc môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý
môi trường; chưa thực sự là cơ sở thông tin, dữ liệu nền để thực thi kiểm soát ô nhiễm
có hiệu quả cao. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày
29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan
trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” còn chậm, gặp nhiều khó khăn
và bản thân bản Quy hoạch này cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết cần được rà soát,
điều chỉnh cho phù hợp. Công tác xã hội hoá hoạt động quan trắc môi trường là cần
thiết và có ý nghĩa quan trọng nhưng triển khai trên thực tế lúng túng, chưa có kết quả.

4.3. Những nội dung còn thiếu hoặc cần hướng dẫn chi tiết

- Về các loại quy định còn thiếu: có thể kể đến các quy định về bảo vệ đa dạng
sinh học, quy định về bảo vệ môi trường biển, các quy định về thu phí khí thải, tiếng ồn,
các quy định về sử dụng hạn ngạch phát thải trong bảo vệ môi tr ường v.v.

- Các quy định cần hướng dẫn thêm: Các quy định về chuyển nhượng, mua bán
hạn ngạch phát thải khí gây hiệu ứng nh à kính của Việt Nam với nước ngoài (Điều 84);
Các quy định về công khai hóa, dân chủ hóa hoạt động bảo vệ môi tr ường (Điều 23;
Điều 49; Điều 61; Điều 93; Điều 104; Điều 105); Các quy định về thuế môi tr ường, phí
bảo vệ môi trường (Điều 112, Điều 113); Bảo hiểm trách nhiệm bồi th ường thiệt hại đối
với hành vi gây ô nhiễm môi trường (Điều 134) v.v…

4.4. Một số quy định còn bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ và không phù
hợp khác

- Cơ chế thanh tra, kiểm tra: trừ thanh tra đột xuất, theo quy định th ì khi thanh tra,
kiểm tra cần báo trước một thời hạn nhất định, dẫn đến việc thanh tra kiểm tra không
còn hiệu quả vì cơ sở bị thanh tra, kiểm tra đã có thời gian đối phó.
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- Về quy định Báo cáo đánh giá tác động môi tr ường:

Việc quy định về Báo cáo đánh giá tác động nh ư hiện nay có nhiều điểm chưa
hợp lý. Thứ nhất,  đó là đánh đồng tất cả các đối tượng khác nhau. Ví dụ Báo cáo đánh
giá tác động môi trường là dự báo để nghiên cứu có quyết định đầu tư không, nhưng
khi được phê duyệt thì biến nó thành các điều kiện phải tuân theo, đó là điều vô lý. Cơ
chế theo quy định hiện nay là “cam kết”  tức là tính tự giác nhưng thực tế có tự giác
không thì chúng ta chưa kiểm soát được. Thứ hai, Luật bảo vệ môi trường ra sau
nhưng lại yêu cầu các doanh nghiệp đã ra đời trước phải tuân theo những điều kiện
mới đặt ra – yêu cầu về Báo cáo đánh giá tác động môi tr ường, và tất cả các chủ thể
đều phải thực hiện mà không phẩn biệt là các hộ các thể, làng nghề, các doanh nghiệp
nhà nước. Đây là vấn đề phức tạp, những cái lịch sử để lại phải có lộ tr ình, phải có giải
pháp hợp lý. Thứ ba, việc tổ chức Hội đồng thẩm định: vẫn mang tính h ình thức, thiếu
các ý kiến của chuyên gia có kinh nghiệm, hoạt động khó khăn không hiệu quả v ì sản
phẩm cuối cùng cũng chỉ là cung cấp một chứng chỉ để đủ hồ sơ cho doanh nghiệp.
Vai trò của Hội đồng thẩm định đối với BVMT: ch ưa có chế tài đối với Hội đồng này.
Nhiều khi do Hội đồng không có đủ người, đủ chuyên gia nên đưa ra phương án không
thực thi được cho doanh nghiệp, doanh nghiệp l àm theo nhưng không khả thi lại phải
điều chỉnh.

Luật bảo vệ môi trường 2005, Nghị định số 21/2008/NĐ-Chính phủ, Nghị định
80/2006/NĐ-Chính phủ quy định danh mục các dự án  lập ĐTM và phải lập thành báo
cáo riêng độc lập và được thẩm định độc lập. Trong khi đó, Nghị quyết 33/2008/NQ -CP
ngày 31/12/2008 về việc thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối
với dự án khu đô thị mới, dự án khu nh à ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở, dự án hạ
tầng kỹ thuật khu công nghiệp quy định: Báo cáo đánh giá tác động môi tr ường được
lồng ghép thành một nội dung trong báo cáo đầu tư; việc đánh giá tác động môi trường
được thực hiện khi thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây d ựng tỉ lệ 1/500 của dự án
và thực hiện hậu kiểm. Chủ đầu tư dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo đảm
các tiêu chuẩn môi trường của nhà nước.

Còn thiếu các hướng dẫn cụ thể trong quá tr ình thực hiện đối với Nghị định số
21/2009/NĐ-CP và Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT. Cụ thể: Về năng lực của đơn vị
lập báo cáo, theo quy định tại Nghị định số 21/2008/NĐ -CP quy định năng lực của đơn
vị lập tư vấn báo cáo ĐTM  tuy nhiên lại cho phép chủ đầu tư được tự lập báo cáo ĐTM
trong khi không có quy định năng lực cho chủ đầu tư. Trong danh mục phụ lục I kèm
theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP thiếu và chưa rõ ràng, cần làm rõ khái niệm “điểm
kinh doanh”, “công trình ngầm”. Ví dụ, tại mục 6 quy định: dự án xây dựng chợ, si êu thị
từ 200 điểm kinh doanh trở lên phải lập ĐTM. Tại mục 14, dự án xây dựng công tr ình
ngầm ở tất cả mọi quy mô đều phải lập ĐTM. Nh ưng dự án xây dựng nhà cao tầng có
2 tầng hầm, chiều sâu tầng hầm dưới 10 m không phải lập báo cáo ĐTM, chỉ phải lập
Bản cam kết bảo vệ môi trường.
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Cũng về thủ tục lập ĐTM, Điều 13 Nghị định 80/2006/NĐ-CP quy định: các
trường hợp sau phải lập báo cáo đánh giá tác động môi tr ường bổ sung:

a. Có thay đổi về địa điểm, quy mô, công suất thiết kế, công nghệ dự án.

b. Sau 24 tháng kể từ ngày báo cáo ĐTM được phê duyệt dự án mới được triển
khai thực hiện.

Nhưng tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 21/2008/NĐ -CP sửa đổi điểm b, Điều 13 quy
định: sau 24 tháng kể từ ngày Báo cáo ĐTM được phê duyệt, dự án mới triển khai và
có sự thay đổi công suất, công nghệ và môi trường xung quanh thì mới phải lập Báo
cáo ĐTM bổ sung như vậy có thể bỏ mốc 24 tháng  m à bất cứ dự án nào có thay đổi
quy mô, công suất, địa điểm thì đều phải lập báo cáo ĐTM.

Các quy định về việc thực hiện lập, xác nhận ph ê duyệt Đề án bảo vệ môi trường
đối với các cơ sở đã hoạt động trước khi Luật bảo vệ môi trường 2005 có hiệu lực từ
01/7/2006. Thời gian để lập Đề án bảo vệ môi tr ường là quá ngắn, trong khi đó đối
tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường trình UBND quận, huyện xác nhận quy định
quá rộng, yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh và dịch vụ hoạt động trên địa bàn như:
kinh doanh rượu, điện thoại, văn phòng phẩm, tạp hóa, kinh doanh nhỏ lẻ… phải lập
Đề án là không khả thi. Việc kiểm tra, giám sát sau khi đề án bảo vệ môi tr ường được
xác nhận, mức độ tuân thủ của các cơ sở là thấp do thiếu chế tài, biện pháp cưỡng
chế cũng như nhân lực, vật lực trong việc kiểm tra việc tuân thủ của các c ơ sở trong
việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

Cũng về thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi tr ường, giữa các văn bản hiện
hành quy định cũng không thống nhất. Cụ thể: Điều 40, mục 6 Luật Quy hoạch 2009
quy định thẩm quyền thẩm định nội dung Báo cáo đánh giá môi tr ường chiến lược
(ĐMC) là cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị chủ tr ì phối hợp với cơ quan quản lý nhà
nước về môi trường thẩm định nội dung này. Trong khi đó, tại khoản 7, Điều 17 Luật
bảo vệ môi trường 2005 quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội đồng thẩm
định Báo cáo ĐMC đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ t ướng CHính phủ
phê duyệt; Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC đối với dự
án thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm
định đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của m ình và Hội đồng nhân dân.

- Còn thiếu các hướng dẫn cụ thể trong quá tr ình thực hiện đối với Nghị định số
21/2009/NĐ-CP và Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008. Thông tư số
05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi
trường có nhiều vướng mắc:

- Điểm 10.1, mục 10, phần III chưa nêu rõ đối với trường hợp báo cáo đánh giá
tác động môi trường bổ sung có quy mô, công suất nằm trong Danh mục dự án thuộc
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trách nhiệm thẩm định và phê duyệt của cấp Bộ nhưng báo cáo đánh giá tác động môi
trường trước đó lại được cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp này, không có quy định rõ
báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung phải trình Bộ hay cấp tỉnh phê duyệt.

- Điểm 4, mục 11, phần III quy định về lập, đăng ký và xác nhận bản cam kết bảo
vệ môi trường bổ sung: không có quy định trường hợp chủ dự án lập bản cam kết bảo
vệ môi trường bổ sung, nhưng tổng công suất của dự án trước khi xác nhận cam kết
bảo vệ môi trường và sau khi làm cam kết bảo vệ môi trường bổ sung thuộc đối tượng
quy định phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì trường hợp này sẽ được
xác nhận và quản lý như thế nào.

- Một số quy định không phù hợp với điều kiện thực tế:

Điều 17 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 quy định về  bảo vệ môi
trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Theo quy định n ày, đơn vị sản xuất có
phát sinh chất thải nguy hại thì được gọi là chủ nguồn chất thải nguy hại. Chủ nguồn
chất thải nguy hại phải chuyển giao chất thải nguy hại cho đ ơn vị có chức năng xử lý.

Trong việc quản lý chất thải nguy hại, chỉ mới quy định yếu tố định tính, ch ưa định
lượng vì thế, nếu đã xác định là chất thải nguy hại thì với số lượng ít hay nhiều đều
phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Việc chuyển giao v à xử lý là sự ký
kết, thỏa thuận giữa chủ nguồn thải với đơn vị xử lý – đây là giao dịch dân sự cho nên
đối với những chủ nguồn thải ít, có không ít tr ường hợp đơn vị vận chuyển xử lý từ
chối thực hiện vì không đủ số lượng thu gom, không đảm bảo lợi nhuận.

Trong khi đó, tất cả các ngành nghề sản xuất đều có phát sinh chất thải nguy hại
nhưng với số lượng khác nhau, có thể từ vài bóng đèn, vài miếng giẻ lau (trong may
mặc, dịch vụ…) đến vài tấn bùn thải nguy hại (thuộc da…) nếu vi phạm th ì đều bị xử lý
chung ở một mức phạt (từ 100 triệu đến 150 triệu) do đó khó đảm bảo tính công bằng
và khó tránh khiếu kiện.

- Về vấn đề thẩm quyền quản lý:  một doanh nghiệp chịu sự kiểm tra của rất nhiều
chủ thể: của Bộ, công an, địa phương thì cả cấp huyện, cấp tỉnh… và rất nhiều người
có thẩm quyền xử phạt. Cần quy định rõ thẩm quyền kiểm tra, xử phạt của từng chủ
thể: cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp…

- Quy định thế nào là chất thải nguy hại còn chung chung, chưa có một định mức
nào để đánh giá nguy hại.

- Việc xử phạt chỉ dựa vào hành vi mà không quy định, phân biệt quy mô như
hiện nay là khó thực thi, không phù hợp với thực tiễn.
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- Cơ chế thực thi pháp luật: vấn đề xả thải “đình chỉ xả thải” nhưng bản chất nó là
“ đình chỉ sản xuất” vì dây chuyền sản xuất là nguồn xả thải vì thế thuật ngữ sử dụng
không chính xác.

- Thẩm quyền xử lý vi phạm:  UBND cấp huyện có, Thanh tra Sở có, liệu có
vướng? Mức tiền phạt quá cao so với thẩm quyền của ng ười có thẩm quyền xử phạt
nên phải chuyển lên cấp trên (mức phạt và chế tài cao nhưng thẩm quyền của người
được xử phạt không được nâng lên tương thích).

-Về Nghị định 117/2009/NĐ-CP: đã tăng mức phạt, mức phạt cao. Đề nghị tăng
thẩm quyền phạt cho Chánh thanh tra Sở t ài nguyên, môi trường. Theo thẩm quyền
hiện nay thì hâù như các hành vi vi phạm đều phải chuyển lên Chủ tịch UBND tỉnh vì
vậy việc làm công văn, báo cáo mất nhiều thời gian, không làm được nên nhiều vi
phạm lập biên bản nhưng lại không bị xử phạt…

- Về thu phí, ký quỹ và quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường:

+ Về thu phí nước thải công nghiệp: Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003
của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Nghị định số
04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 67/2003/NĐ-CP có nhiều bất cập như: phí nước thải thu theo hình thức tự
kê khai dẫn đến tình trạng không khách quan và gian lận; cơ sở chỉ ước tính lưu lượng
để khai báo vào thường thấp hơn số lượng thực tế; do thời điểm lấy mẫu không được
quy định, vì vậy nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải do các cơ sở khai báo thường
thấp hơn mức trung bình; phương thức thẩm định, thu phí còn nhiều bất cập, quy định
xác định nồng độ căn cứ vào kết quả phân tích chất lượng nước thải, nhưng lại thu
từng quý là không khả thi vì phần lớn các cơ sở chỉ thực hiện lấy mẫu quan trắc chất
lượng nước từ 1 - 2 lần/năm.

- Về ký quỹ và hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường: việc thực hiện Quyết định
số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ, cải tạo, phục
hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản gặp nhiều khó khăn, như: công thức tính
dự toán kinh phí phục hồi môi trường phức tạp, chưa cụ thể, khó thực hiện; khó khăn
khi tính toán kinh phí phục hồi môi trường đối với dự án khai thác cát sỏi trên sông,
suối, hoạt động khai thác khoáng sản nhỏ lẻ của cá nhân, hộ gia đình v.v..

5. Nội dung đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho việc thi h ành pháp luật
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

5.1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường

- Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường tại 06 địa
phương tiến hành khảo sát: tại các địa phương mà Đoàn tiến hành khảo sát đều đã
thành lập Chi cục bảo vệ môi trường.
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- Biên chế: chưa đủ đáp ứng theo yêu cầu, đặc biệt là tại các Phòng tài nguyên
môi trường.

5.2. Trình độ năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường đã có sự phân cấp mạnh chức năng, nhiệm vụ quản lý
nhà nước về bảo vệ môi trường cho các bộ, ngành và địa phương. Song thực tiễn cho
thấy tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các địa phương còn yếu,
chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phân cấp quản lý nói chung và thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu
tư nói riêng; hoạt động kiểm tra, thanh tra tuy được triển khai khá mạnh mẽ trong thời
gian gần đây nhưng việc phát hiện các hành vi vi phạm chưa nhiều, đặc biệt khi các vi
phạm này đang ngày càng tinh vi, phức tạp. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường bị phân tán tại nhiều Bộ, ngành, được thực hiện ở nhiều cấp đan xen lẫn
nhau rất phức tạp, chức năng quản lý nhà nước về môi trường đồng thời được phân
cấp theo ngành (chiều dọc) và theo vùng lãnh thổ (chiều ngang). Lực lượng cán bộ
chuyên môn môi trường tại các doanh nghiệp tuy đã được bổ sung, phát triển nhưng
nhìn chung còn rất ít và rất thiếu; nên công tác giám sát nội bộ và thực thi pháp luật
bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp còn chưa hiệu quả.

5.3. Các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm việc thi hành pháp
luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

 5.4. Kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi tr ường

Chi cho sự nghiệp môi trường ở Việt Nam mới đạt 1% tổng chi ngân sách từ năm
2006, trong khi đó, ở Trung Quốc và các nước ASEAN đầu tư cho môi trường trung
bình hàng năm chiếm khoảng 1% GDP, ở các nước phát triển thường chiếm từ 3- 4%
GDP.

Nhà nước đã dành nguồn chi thường xuyên riêng cho hoạt động bảo vệ môi
trường (chi sự nghiệp môi trường), nhưng do tính chất là nguồn chi thường xuyên nên
kinh phí từ nguồn này không thể bố trí để đầu tư giải quyết triệt để các vấn đề môi
trường bức xúc đang ngày càng gia tăng. Bên c ạnh đó, kinh phí chi sự nghiệp môi
trường ở các bộ, ngành và địa phương chưa được bố trí đủ, đúng với nội dung chi, tập
trung vào các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm (hầu hết các địa phương đã bố
trí tới 80-90% tổng chi sự nghiệp môi trường cho thu gom, vận chuyển chất thải sinh
hoạt; dẫn tới không còn kinh phí để thực hiện các nội dung quản lý môi trường khác
theo quy định của Luật). Ở Trung ương, việc sử dụng kinh phí ở một số bộ, ngành còn
dàn trải chưa tập trung vào giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc thuộc phạm vi Bộ,
ngành chủ trì. Không ít địa phương (nhất là những địa phương có nguồn thu không đủ
bù chi) chưa bố trí đủ 1% chi ngân sách cho bảo vệ môi trường; nhiều địa phương
khác bố trí một số nội dung chi không đúng theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi
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trường và Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT (nay là Thông tư liên t ịch
số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT).

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa chú trọng khâu đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải thuộc
khu vực công ích chưa tương xứng với mức độ gia tăng chất thải dẫn đến mức độ ô
nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng; nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà
nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, các
doanh nghiệp chưa chú ý đầu tư thay đổi công nghệ, thiết bị, công trình xử lý chất thải
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

III. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

1.1. Về cơ chế xây dựng các tiêu chuẩn môi trường:

Các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn (SDOs) ở Hoa Kỳ gồm: Các tổ chức t ư nhân và
thương mại, một số tổ chức được ANSI công nhận, trong đó có Viện Quốc gia về  Tiêu
chuẩn và công nghệ (Bộ Thương mại) phối hợp các hoạt động về tiêu chuẩn của các
cơ quan liên bang và quy đ ịnh các tiêu chuẩn đo lường hợp lệ, công nhận các phòng
thí nghiệm.

Hoa Kỳ có trên 200 Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được ANSI công nhận, hoạt
động trên cơ sở hợp tác để xây dựng các tiêu chuẩn đồng thuận, tự nguyện quốc gia
và các Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANS) với khoảng 10.000 t ài liệu. Các Tổ chức xây
dựng tiêu chuẩn được công nhận phải tuân thủ các thủ tục trong các y êu cầu thiết yếu
của ANSI: Yêu cầu về thủ tục theo luật định đối với các ti êu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ khi
xây dựng tiêu chuẩn. Đây là vấn đề cốt lõi bảo đảm rằng các ANS được xây dựng
trong một môi trường có tính công bằng, có thể tiếp cận v à phù hợp với các yêu cầu
của rất nhiều đối tượng tham gia. Nó còn đảm bảo mọi bên quan tâm và bên chịu tác
động đều có cơ hội tham gia quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Ngoài ra nó còn bảo vệ và
gìn giữ lợi ích chung vì SDOs được ANSI công nhận phải đáp ứng các y êu cầu của
ANSI về tính mở, sự cân bằng, sự đồng thuận và các yêu cầu khác theo luật định.

Ở Hoa Kỳ các yếu tố quan trọng của thủ tục các ti êu chuẩn quốc gia bao gồm:
Đồng thuận về tiêu chuẩn được đề xuất bởi một nhóm hoặc một c ơ quan đồng thuận
trong đó bao gồm đại diện của các bên quan tâm và các bên bị tác động nghiêm trọng.
Đông đảo quần chúng xem xét và góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn. Xem xét và phản
hồi lại các ý kiến đóng góp của các th ành viên có quyền biểu quyết của tổ chức đồng
thuận liên quan trình lên và của công chúng. Đưa những sửa đổi được phê chuẩn vào
dự thảo tiêu chuẩn. Quyền khiếu kiện của bất kỳ ai tham gia nếu cho rằng các quy tắc
về thủ tục theo quy định không được tuân thủ đầy đủ trong quá tr ình xây dựng tiêu
chuẩn.
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Hoa Kỳ có nhiều tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, như: Cơ quan ASTM International,
Viện Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ, Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ, Phòng thử nghiệm
kiểm định, Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia, Hiệp hội kỹ sư ô tô, Hội đồng ngành Công
nghệ thông tin...

Chính phủ Hoa Kỳ tham gia việc xây dựng ti êu chuẩn thông qua quy trình tự
nguyện, đóng góp các yếu tố nền tảng kỹ thuật cho ti êu chuẩn và bảo vệ lợi ích quốc
gia của Hoa Kỳ. Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ phải: sử dụng các tiêu chuẩn đồng
thuận, tự nguyện trong chừng mực cao nhất có thể, báo cáo về việc x ây dựng các tiêu
chuẩn chỉ xây dựng trong nội bộ cơ quan đó, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn đồng
thuận tự nguyện liên quan. Các quy định của Liên bang quy định các tiêu chuẩn (quy
chuẩn kỹ thuật) đối với: an toàn thực phẩm; an toàn sức khoẻ và nơi làm việc; bảo vệ
mạng lưới viễn thông; bảo vệ môi trường; thiết bị y tế và thuốc; sản phẩm tiêu dùng và
hoạt động của sân bay, đường cao tốc và an toàn phương tiện giao thông.

Các quy chuẩn kỹ thuật Hoa Kỳ được xây dựng một cách  minh bạch. Đó là công
bố thông báo về dự kiến xây dựng quy định trong sổ đăng ký li ên bang. Thông báo phải
bao gồm nguyên văn hoặc nội dung của quy định được đề xuất, thẩm quyền pháp lý để
ban hành quy định và thời gian địa điểm cho công chúng tham gia góp ý. Cung cấp cho
các bên quan tâm cả trong nước và ngoài nước cơ hội tham gia góp ý bằng văn bản
đối với quy định được đề xuất. Cuối cùng quy trình góp ý cho phép các đối tượng quan
tâm có cơ hội cung cấp cho cơ quan đó các thông tin để tăng cường hiểu biết của cơ
quan đó về vấn đề chính. Ngoài ra còn tạo cơ hội để chất vấn các giả thuyết m à cơ
quan đó đang tiến hành và chứng minh các giả thuyết đó là sai.

Đánh giá sự phù hợp tại Hoa Kỳ (CA): Hệ thống CA Hoa Kỳ rất phức tạp v à sử
dụng cộng tác giữa khối công/tư nhân để bảo đảm ý kiến đóng góp đầu vào của ngành
liên quan và phù hợp với pháp luật liên bang. Hệ thống CA không mang tính tập trung,
bao gồm việc tự công bố phù hợp đến việc xem xét của bên thứ ba (bên công nhận),
nhằm mục đích tạo sự tin tưởng cao hơn của người tiêu dùng, công chúng và chủ lao
động đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống. Các lĩnh vực hoạt động
chính của CA gồm: đo lường, lấy mẫu và thử nghiệm, giám định, chứng nhận về nhân
sự và sản phẩm, đăng ký hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000...), công nhận p hòng
thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, đăng ký, thừa nhận năng lực ch ương trình đánh giá
sự phù hợp. Riêng hoạt động lấy mẫu và thử nghiệm ở Hoa Kỳ có nhiều tổ chức thực
hiện, có thể do Chính phủ, trường đại học, nhà sản xuất hoặc phòng thí nghiệm độc
lập, phòng thí nghiệm có thể hoạt động tại nhiều nước, có nhiều phòng thí nghiệm phục
vụ nhiều lĩnh vực khác nhau...

Một phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ được công nhận có nghĩa là phòng thử nghiệm
có năng lực thực hiện đúng các thử nghiệm v à quy trình cụ thể, hầu hết các chương
trình công nhận phòng thử nghiệm được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, do
vậy có sự biến thể rất lớn giữa các ch ương trình khác nhau của Hoa Kỳ. Việc công
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nhận phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ là một cơ chế để xác định xem các phòng thử nghiệm
có năng lực thực hiện các thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn cụ thể hay không, sự xác định
trên được thực hiện bởi một tổ chức thứ ba, có thể l à nhà nước hoặc tư nhân, nhưng
không: Chứng nhận dữ liệu thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, điều h ành chương
trình chứng nhận và chứng nhận hệ thống quản lý.

1.2. Về hệ thống văn bản quy định về bảo vệ môi tr ường.

Ở Hoa Kỳ, các quy định về bảo vệ môi tr ường được chia thành các luật điều
chỉnh từng lĩnh vực cụ thể như:

- Về không khí có rất nhiều đạo luật được ban hành: Đạo luật Kiểm soát Ô nhiễm
không khí PL 84-159;  Đạo luật Kiểm soát Ô nhiễm không khí  PL 89-272; Chất lượng
không khí luật PL 90-148; - Đạo luật không khí sạch khuyến PL 91-604; - Đạo luật Kiểm
soát chất độc PL 94-469…

- Về nước cũng có nhiều đạo luật được ban hành: - Đạo luật Kiểm soát Ô nhiễm
nước PL 80-845; Luật Chất lượng nước PL 89-234; - Nước sạch phục hồi Đạo luật PL
89-753; - Đạo luật Cải thiện chất lượng nước PL 91-224; - Đạo luật nước uống an toàn
PL 93-523; Đạo luật Nước sạch PL 95-217; - Luật Chất lượng nước PL 100-4…

-  Về đất đai cũng có các đạo luật riêng để điều chỉnh: - Liên bang thuốc trừ sâu,
Thuốc diệt nấm, và Đạo luật Rodenticide 1947; - Đạo luật Bảo tồn cảnh đẹp sông PL
90-542; Khai thác bề mặt kiểm soát và Đạo luật Cải tạo PL 95-87; - Đạo luật Bảo vệ đất
Alaska PL 96-487; 1994 - Đạo luật Bảo vệ sa mạc California  PL 103-433…

- Về chất thải nguy hại có các luật: Xử lý chất thải rắn luật PL 89-272; Xử lý chất
thải hạt nhân Repository luật PL 97-425; Chất thải rắn nguy hại và sửa đổi luật PL 98-
616…

Tương tự, các lĩnh vực khác như: loài nguy cấp đều có các luật điều chỉnh…

2. Kinh nghiệm thực thi luật môi trường của Nhật Bản

Khác với Việt Nam, ngoài khung pháp lý rất đầy đủ về môi trường, Nhật Bản có
hẳn một hệ thống tư pháp, thực thi luật môi trường được phân cấp rõ ràng từ quốc gia
đến địa phương. Theo đó, việc ban hành luật là do Nghị viện, Chính phủ hay Bộ Môi
trường là cơ quan thi hành, còn chính quyền địa phương, cảnh sát tỉnh chỉ làm nhiệm
vụ điều tra các hành vi vi phạm môi trường, mọi vi phạm liên quan đến môi trường đều
do Tòa án xét xử.

Đặc biệt, từ năm 1970, 14 luật môi tr ường ở Nhật Bản đã được ban hành và sửa
đổi, trong đó, phải kể đến Luật Giải quyết tranh chấp m ôi trường (EDSL), đã bảo vệ
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quyền lợi của cộng đồng, giảm thiểu gánh nặng cho nạn nhân môi tr ường trong việc
đòi bồi thường thiệt hại.

Từ đó, một hệ thống các tổ chức giải quyết tranh chấp môi tr ường ở Nhật Bản đã
được thành lập, đứng đầu là Ủy ban Điều phối Tranh chấp Môi trường (EDCC), rồi đến
các Ủy ban Kiểm tra Tình trạng Ô nhiễm Cấp tỉnh (PPECs).

Các ủy ban này sẽ tiếp nhận các vụ kiện môi trường với các thủ tục như: hòa
giải, trung gian hòa giải, phân xử, xét xử trách nhiệm và xét xử nguyên nhân. Nhờ vậy,
các tranh chấp môi trường đã được giải quyết nhanh chóng, đơn giản hóa và chính
xác, đảm bảo được quyền lợi của người bị thiệt hại.

3. Kinh nghiệm của Singapore

Nhằm bảo đảm cho việc kiểm soát và bảo vệ môi trường ở Singapore, một loạt
các văn bản liên quan đến pháp luật về môi trường được ban hành, bao gồm:

- Đạo luật về môi trường và sức khoẻ cộng đồng: Đạo luật này bao hàm các vấn
đề về tiếng ồn, vệ sinh công cộng, chất thải rắn, chất thải độc hại v à việc kiểm soát kinh
doanh thực phẩm, chôn cất, hoả táng cũng như quản lý các bể bơi. Để thi hành Đạo
luật này có 14 văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đạo luật về kiểm soát ô nhiễm môi tr ường: Đạo luật này điều chỉnh các vấn đề
liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm môi trường và các hoạt động có mục đích liên
quan đến việc kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Đạo luật về hệ thống cống tiêu thoát nước: Đạo luật này được ban hành nhằm
điều chỉnh việc xây dựng, duy tr ì và cải tạo nâng cấp các hệ thống cống r ãnh và hệ
thống tiêu thoát nước dưới mặt đất điều chỉnh việc xử lý nước thải thương mại cũng
như các vấn đề liên quan đến các hoạt động nêu trên.

- Đạo luật về xuất nhập khẩu, quá cảnh chất thải nguy hiểm: Đạo luật n ày điều
chỉnh việc xuất nhập khẩu và quá cảnh chất thải nguy hiểm và các chất khí thải khác.

Để đảm bảo cho các đạo luật có hiệu lực thi h ành trên thực tế, thì các biện pháp
cưỡng chế là không thể thiếu, do đó pháp luật về môi tr ường của Singapore cũng đã
đặt ra các biện pháp cưỡng chế khác nhau cho các mức vi phạm pháp luật về môi
trường như sau:

- Biện pháp xử lý hình sự: pháp luật môi trường Singapore lấy chế tài hình sự là
công cụ cơ bản để thực thi, biện pháp này được áp dụng đối với người bị kết án phạt
tiền, phạt tù, bắt bồi thường và đối với những vi phạm nhỏ th ì phạt cải tạo lao động bắt
buộc (chỉ áp dụng với những bị cáo đủ 16 tuổi trở l ên và đủ tiêu chuẩn y tế). Cụ thể là:
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+ Hình phạt tiền: Đây là hình phạt phổ biến nhất trong các đạo luật về môi tr ường
của Singapore, phạt tiền được xem là công cụ hữu hiệu trong việc tăng cường hiệu lực
pháp luật về bảo vệ môi trường của Singapore. Chánh án của Singapore trong vụ
Chadrakumar - một vụ về đổ rác nơi công cộng vi phạm đạo luật về môi trường sức
khoẻ cộng đồng đã tuyên bố: “... Việc áp dụng rộng rãi hình phạt tiền sẽ làm tăng hiệu
quả trong việc trừng trị kẻ vi phạm và phòng ngừa các hành vi tương tự, phạt tiền có độ
chính xác cao, tỉ mỉ cao, để thay đổi và vì thế càng trở nên có hiệu quả”.

Theo các đạo luật ở Singapore thì có nhiều mức độ vi phạt tiền khác nhau, tuỳ
thuộc vào các đạo luật khác nhau và mức độ nguy hiểm của hành vi gây ra. Ví dụ
trường hợp đổ rác nơi công cộng, nếu bị Toà án kết tội thì người vi phạm sẽ bị phạt
đến 10.000$ với vi phạm lần đầu và nếu tái phạm sẽ bị phạt tới 20.000$.

Ngoài ra, các đạo luật về môi trường của Singapore cũng quy định phạt tiền một
cách rất linh hoạt đối với các vi phạm ít nghi êm trọng, đó là việc cho phép người vi
phạm trả một khoản tiền thích hợp cho Bộ Môi tr ường Singapore và vụ việc sẽ tự kết
thúc mà không phải đưa ra Toà.

+ Hình phạt tù: Đây là chế tài nghiêm khắc nhất nhằm trừng trị những người vi
phạm ngoan cố, khi mà các hành vi phạm tội có thể mang lại cho người phạm tội
những khoản lợi nhuận lớn nếu họ không bị phát hiện v à hình phạt tiền vẫn không
ngăn chặn được các hành vi mà người đó gây ra. Ví dụ: theo Đạo luật về môi trường
sức khoẻ cộng đồng và Đạo luật kiểm soát ô nhiễm thì những người vi phạm lần đầu bị
buộc tội về hành vi đưa chất thải hoặc các chất độc hại vào nguồn nước ngầm có thể bị
phạt tù đến 12 tháng. Đối với những người tái phạm thì có thể bị phạt tù với chế độ
khắc nghiệt từ 1 đến 12 tháng.

+ Tạm giữ và tịch thu: Một số luật về môi trường quy định về việc tạm giữ và tịch
thu các công cụ, phương tiện được sử dụng vào việc phạm tội. Ngoài ra, nếu trường
hợp thực phẩm không phù hợp cho con người có thể bị tịch thu và tiêu huỷ theo Đạo
luật về môi trường và sức khoẻ cộng đồng và Đạo luật về mua bán thực phẩm.

+ Lao động cải tạo bắt buộc: Lao động cải tạo bắt buộc l à biện pháp mà qua thực
tiễn thực thi pháp luật về môi trường ở Singapore cho thấy đây là một biện pháp hữu
hiệu để ngăn chặn các vi phạm nhỏ, những ng ười vi phạm đã bị áp dụng hình phạt lao
động cải tạo bắt buộc ít khi lặp lại hành vi đã vi phạm, đặc biệt rất ít người tái phạm. Cụ
thể tại Mục 21A quy định: “Người nào từ 16 tuổi trở lên bị kết án vì vi phạm một trong
các quy định tại mục 18 hoặc 20, và nếu trước khi anh ta bị kết tội, toà án thấy rằng để
cải tạo người vi phạm và để bảo vệ môi trường cũng như sức khoẻ cộng đồng liên
quan đến môi trường, người vi phạm cần phải thực hiện công việc liên quan đến vệ
sinh làm sạch các vị trí nhất định mà không được trả thù lao thì thay cho các quyết định
hoặc hình phạt khác và trừ khi có những lý do đặc biệt. Toà án sẽ ra quyết định bắt
buộc lao động cải tạo đối với người vi phạm buộc họ phải thực hiện công việc nói trên
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dưới sự giám sát của các nhân viên giám sát, phù hợp với các quy định của mục này
và mục 21B”.

Bên cạnh các quy định cụ thể nêu trên, pháp luật về môi trường của Singapore
cũng xác định trách nhiệm tuyệt đối với việc phạm  tội mà có thể là nguyên nhân gây hại
đối với môi trường hoặc sức khoẻ của cộng đồng nói chung, trong một số tr ường hợp
toà án có thể phán quyết về hành vi phạm tội đã được thực hiện không cần công tố
phải chứng minh bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi đó. Ví dụ: trường hợp Young Heng
Yew (1996) bị buộc tội xả rác nơi công cộng là vi phạm phải chịu trách nhiệm tuyệt đối.
Cụ thể là bị buộc tội vi phạm mục 18 (1) (a) của Đạo luật về môi tr ường sức khoẻ cộng
đồng vì đã vứt một mẩu thuốc lá xuống sàn. Người này thừa nhận là có vứt mẩu thuốc
lá xuống sàn nhưng khẳng định là anh ta có ý định nhặt mấu thuốc lá đó và cho vào nơi
quy định, nhưng không kịp vì anh ta bị bắt ngay sau khi vừa vứt mẩu thuốc lá xuống
sàn. Toà án cấp dưới kết luận anh ta không có tội với lập l uận rằng công tố buộc tội
không chứng minh được là người bị buộc tội này không có ý định nhặt mẩu thuốc lá để
cho vào nơi quy định. Khi xem xét kháng nghị của công tố, Chánh án Singapore cho
rằng: “Vi phạm quy định tại mục 18 (1)... l à vi phạm thuộc loại “chịu trách nhiệm tuyệt
đối”. Điều này không ám chỉ những vi phạm mà yếu tố chủ quan hoàn toàn không tồn
tại, nó dùng để chỉ những vi phạm mà ở đó yếu tố chủ quan có lỗi không cần l àm rõ
ngay..., ngay hành vi vứt mẩu thuốc lá xuống sàn đã chứng tỏ đó là hành vi cố ý, việc
buộc tội không cần phải làm sáng tỏ sự tồn tại của trạng thái lỗi trong ý thức”.

- Biện pháp hành chính: Tuy pháp luật Singapore xem chế tài hình sự là quan
trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường nhưng không vì thế mà xem nhẹ các chế tài
hành chính và dân sự bởi nếu chỉ riêng chế tài hình sự thì không thể bảo vệ môi trường
một cách có hiệu quả. Không giống nh ư các chế tài hình sự và dân sự thường là các
biện pháp tức thời, các chế tài hành chính thường có hiệu lực trong việc bảo đảm các
biện pháp liên tục, đặc biệt là các hoạt động gây ô nhiễm. Một số chế tài hành chính đã
được chấp nhận là các kế hoạch sử dụng đất, giấy phép và việc ban hành cá mệnh
lệnh thông báo. Cụ thể là:

+ Kế hoạch sử dụng đất: Việc lập kế hoạch sử dụng đất trong kiểm soát môi
trường cơ bản có tính chất phòng ngừa. Các khu vực dành cho công nghiệp nặng,
công nghiệp vừa và công nghiệp làm sạch được phân ranh giới rõ ràng. Có sự phối
hợp chặt chẽ giữa Bộ Môi trường và các cơ quan liên quan như U ỷ ban tái phát triển
đô thị và Cục kiểm soát xây dựng.

+ Giấy phép, giấy chứng nhận: Việc cấp giấy phép v à giấy chứng nhận thuộc
thẩm quyền của Bộ Môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát và quản lý chặt chẽ các hoạt
động có khả năng tác động có hại tới môi tr ường. Cụ thể là trước khi một hoạt động
được phép tiến hành, Bộ Môi trường phải đảm bảo là hoạt động đó sẽ không gây ra tác
hại gì cho môi trường. Ví dụ về Đạo luật kiểm soát ô nhiễm về môi tr ường, các hoạt
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động công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm không khí đều phải đ ược phép của Bộ Môi
trường trước khi công việc được triển khai.

+ Thông báo và lệnh: Thông báo và lệnh được áp dụng trong trường hợp người
chủ sở hữu hoặc quản lý một tài sản không tuân thủ các quy định tiêu chuẩn hoặc điều
kiện về môi trường được quy định trong các đạo luật liên quan. Thông báo và lệnh này
sẽ yêu cầu chủ sở hữu hoặc quản lý tài sản phải tuân thủ các yêu cầu đặt ra trong đó.
Nếu không thực hiện các yêu cầu đó, chủ sở hữu hoặc quản lý phải chịu trách nhiệm
trước toà án và phải chịu hình phạt.

Bên cạnh các quy định về thông báo và lệnh để đảm bảo yếu tố dân chủ trong
việc thực thi pháp luật trong nhiều đạo luật khác nhau, ng ười nhận được lệnh hoặc
thông báo nếu không đồng ý với yêu cầu đề ra trong đó thì sẽ nộp đơn phản đối. Đơn
phản đối đó sẽ được Bộ trưởng Bộ có liên quan quyết định: giữ nguyên, thay đổi hoặc
bãi bỏ lệnh hoặc thông báo đề ra. Quyết định n ày của Bộ trưởng là quyết định cuối
cùng. Ví dụ theo điều 93 Luật về môi trường sức khoẻ cộng đồng, thì bất cứ người nào
nếu không đồng ý với thông báo, lệnh hoặc quyết định của người có thẩm quyền thì
trong vòng 7 ngày nhận được lệnh, thông báo hoặc quyết định có thể nộp đ ơn phản đối
tới Bộ trưởng và Bộ trưởng là người trực tiếp xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, chế tài hành chính còn thực hiện chức năng giám sát  nhằm đảm bảo
hạn chế tiếng ồn tại các công trường không được vượt quá giới hạn cho phép. Nếu có
tiếng khiếu nại từ phía dân chúng, Bộ Môi tr ường phải tiến hành đánh giá độc lập về
mức độ tiếng ồn. Nếu tiếng ồn vượt quá mức độ quy định, thì chủ sở hữu, người quản
lý công trường xây dựng có liên quan, căn cứ vào chứng cứ đã có quản chịu một
khoản tiền phạt tối đa là 2.000USD, nếu tái phạt phải nộp 100USD cho mỗi ng ày tái
phạm tiếp theo.

Do tính cấp thiết của pháp luật về môi trường cho nên trong các Đạo luật về môi
trường cũng đã trao cho Bộ Môi trường một số quyền hạn để thực thi các công việc
khẩn cấp, nhằm thi hành ngay bất kỳ nhiệm vụ nào nếu nhiệm vụ đó là cấp bách đối
với sự an toàn xã hội, sức khoẻ hay dịch vụ cộng đồng. Ví dụ: trong điều 90 Luật Bảo
vệ môi trường quy định: “trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền có thể chỉ
đạo thực hiện ngay lập tức bất kỳ nhiệm vụ hoặc l àm bất cứ việc gì theo quy định tại
Luật này, nếu người có thẩm quyền thấy công việc đó l à cần thiết cho sức khoẻ cộng
đồng hoặc cho sự an toàn của xã hội”.

- Biện pháp dân sự: Bên cạnh các chế tài về Hình sự và Hành chính, các Đạo
luật môi trường Singapore cũng quy định nhiều h ình thức chế tài dân sự. Cụ thể như:
Yêu cầu cá nhân gây ô nhiễm phải nộp phạt, bồi th ường thiệt hại, chi phí và các khoản
phí tổn mà cơ quan có thẩm quyền phải chịu để làm sạch môi trường... Theo Điều 97
của Luật Bảo vệ môi trường của Singapore thì Chính phủ có thể thu giữ lại từ người sở
hữu hoặc quản lý tài sản các phí tổn và chi phí đã được sử dụng trong quá trình thực
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hiện bất kỳ nào đã được quy định trong luật. Trong vòng 14 ngày theo quy định, nếu chi
phí này chưa được thanh toán thì vụ việc sẽ được đưa ra Toà.

Trên đây là một số quy định về tổng quan pháp luật môi tr ường Singapore. Từ
một số vấn đề nêu trên cho ta thấy sở dĩ môi trường Singapore trở nên sạch, đẹp và để
có được một Singapore là “thành phố của cây xanh” phải có rất nhiều yếu tố, nh ưng
chính pháp luật về môi trường được quy định một cách toàn diện là công cụ hữu hiệu
nhất để đảm bảo sự sạch, đẹp cho môi trường Singapore.

4. Kinh nghiệm của Trung Quốc

Phí nước thải được quy định trong Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 1979. Trong
những năm 1979 - 1981, phí ô nhiễm được áp dụng trên cơ sở thử nghiệm ở 27
tỉnh/TP, dưới sự giám sát trực tiếp của Chính phủ. Từ năm 1982 việc thực hiện được
áp dụng trên toàn quốc. Có thể chia cách tính phí thành hai giai đoạn.

-  Giai đoạn trước 2003

Trước hết, tất cả các thông số ô nhiễm trong nước thải đều được đo kiểm. Sau
đó, các thông số ô nhiễm được xếp theo thứ tự từ mức ô nhiễm cao nhất đến thấp nhất.
Việc tính phí dựa trên thông số có mức ô nhiễm cao nhất. Với thông số có mức ô
nhiễm cao nhất này, phí được tính dựa trên phần nồng độ vượt quá tiêu chuẩn. Ví dụ
như nếu như tiêu chuẩn cho phép (TCCP) là 50 mg/l và nồng độ của chất ô nhiễm là
70mg/l thì chỉ tính phí đối với phần 20 mg/l vượt tiêu chuẩn.

- Giai đoạn sau 2003

Việc tính phí nói trên đã bộc lộ một số bất cập. Thứ nhất, việc chỉ dựa vào nồng
độ đã khiến các doanh nghiệp đối phó bằng cách pha loãng nước thải. Thứ hai, việc
chỉ tính phí dựa trên phần nồng độ vượt quá tiêu chuẩn cũng khiến doanh nghiệp chỉ
đối phó sao cho nồng độ chất ô nhiễm đạt tiêu chuẩn chứ không khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư xử lý để hạn chế ô nhiễm trong điều kiện tối đa có thể được. Hơn nữa,
việc chỉ tính phí đối với thông số ô nhiễm có mức vượt tiêu chuẩn cao nhất không tạo
động lực để doanh nghiệp hạn chế ô nhiễm với các thông số khác.

Để khắc phục những bất cập này, năm 2003, hệ thống tính phí nước thải của
Trung Quốc đã có một số thay đổi: Việc tính phí được dựa trên tải lượng chứ không chỉ
dựa trên nồng độ; Phí được tính với tất cả các đơn vị ô nhiễm (cả đơn vị trên và dưới
TCCP); Phí được tính với hơn 100 thông số ô nhiễm trong nước thải. Các tiêu chuẩn
do Bộ Môi trường quy định thay đổi tùy thuộc vào từng ngành công nghiệp và mức phí
thay đổi tùy theo loại chất gây ô nhiễm. Ngoài ra, các địa phương có thể đưa ra các
tiêu chuẩn chặt chẽ hơn tiêu chuẩn quốc gia và có thể đưa ra mức phí cao hơn mức
phí do Bộ Môi trường quy định.
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5. Kinh nghiệm của Philipin

- Giai đoạn thí điểm

Philipin bắt đầu thí điểm áp dụng phí nước thải cho hồ Laguna từ năm 1997. Đây
là hồ chứa nước ngọt lớn nhất tại Philipin. Lưu vực hồ bao gồm 5 tỉnh và một phần của
Thủ đô Manila. Hồ cung cấp nước ngọt cho khoảng 13 triệu dân sinh sống trong khu
vực và cũng là nơi tiếp nhận nước thải của khoảng 10.000 doanh nghiệp. Để giải quyết
tình trạng ô nhiễm nước hồ ngày càng gia tăng, tháng 1/1997, Ban qu ản lý Hồ Laguna
đã ban hành quyết định áp dụng phí nước thải.

Đầu tiên, phí nước thải được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành
công nghiệp trọng điểm có mức thải trung bình hàng năm từ 4 tấn BOD trở lên. Từ năm
1998, hệ thống phí được mở rộng, bao gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc địa phận
hành chính của vùng hồ Laguna và có thải nước thải vào hồ. Các doanh nghiệp này
bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, các doanh nghiệp công nông nghiệp,
các cụm dân cư và các hộ gia đình.

Phí gồm 2 phần: Phí cố định và phí biến đổi. Phí cố định phụ thuộc vào lượng
nước thải và số lượng mẫu cần lấy để quan trắc hiện trạng môi trường của doanh
nghiệp. Các doanh nghiệp càng thải nhiều nước thải thì số lượng mẫu cần lấy để quan
trắc càng nhiều và mức phí cố định phải nộp càng cao.

Phí biến đổi dựa trên lượng phát thải của BOD hoặc TSS, tùy từng loại hình sản
xuất. Đối với các cơ sở chế biến thực phẩm, thuộc da, giết mổ, chăn nuôi, thủy sản,
mía đường, sản xuất giấy thì tính theo BOD. Đối với các cơ sở sản xuất xi măng, phân
hóa học, sản xuất kim loại, khai khoáng thì tính theo TSS. Mức phí biến đổi tùy thuộc
vào nồng độ chất thải trong nước thải. Nếu nồng độ chất ô nhiễm (TSS hoặc BOD) nhỏ
hơn 50mg/l thì mức phí là 5 Peso/kg. Nếu nồng độ chất ô nhiễm lớn hơn 50mg/l thì
mức phí là 30 Peso/kg chất ô nhiễm thải ra.

- Giai đoạn áp dụng toàn quốc từ 2003

Trên cơ sở thành công của giai đoạn thử nghiệm tại hồ Laguna, Chính phủ
Philipin đã cho nhân rộng việc áp dụng thu phí nước thải trong phạm vi cả nước từ
năm 2003. Tuy nhiên, việc thu phí trong giai đoạn này có một số điều chỉnh nhằm tăng
hiệu quả của phí. Thứ nhất, phần phí cố định phụ thuộc lượng nước thải và việc có
chứa kim loại nặng hay không. Thứ hai, phần phí biến đổi áp dụng đồng loạt 5.000
Peso/tấn với tất cả các đơn vị ô nhiễm chứ không phân biệt đơn vị ô nhiễm vượt tiêu
chuẩn và dưới tiêu chuẩn.
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP
LUẬT

1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường,
đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế như xây dựng các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật Đa dạng sinh học, Chương Tội phạm về môi trường trong Bộ luật Hình
sự; xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; từng
bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường,
phát triển dịch vụ môi trường; nhanh chóng triển khai trong thực tế các công cụ kinh tế
trong quản lý môi trường. Cụ thể:

1.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tiến hành nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện tác động của Luật Bảo vệ môi
trường năm 2005, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường 2005 theo hướng
mở rộng hơn về phạm vi điều chỉnh; thống nhất chức năng quản lý, tránh tình trạng
chồng chéo, phân tán như hiện nay; bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường các
lưu vực sông, làng nghề, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công
nghiệp; môi trường nông thôn, miền núi, biển và hải đảo; hoàn thiện các quy định về
đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo
vệ môi trường, quan trắc môi trường; các quy định về quản lý chất thải, phế liệu, sản
phẩm thải bỏ; hoàn thiện các công cụ kinh tế và xã hội hóa công tác bảo vệ môi
trường; xem xét việc luật hóa các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu; sắp xếp các
nội dung theo hướng hệ thống, toàn diện và logic hơn trong Luật mới. Thể chế hóa chủ
trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, nâng mức đóng góp của lĩnh vực
môi trường vào ngân sách nhà nước.

Đề nghị Quốc hội xem xét, cho nghiên cứu sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước
năm 2002, theo các nội dung liên quan đến chi từ ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi
trường như sau:

- Bổ sung nhiệm vụ chi ”Đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, công
trình xử lý môi trường thuộc khu vực công ích” trong Nhiệm vụ chi Chi đầu tư phát
triển;

- Bổ sung quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước
về lĩnh vực bảo vệ môi trường (ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường, ở địa
phương là Sở Tài nguyên và Môi trường) trong việc lập, phân bổ dự toán chi cho lĩnh
vực môi trường.

(Danh mục cụ thể các văn văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung - xin xem
Phụ lục số 02)
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1.2. Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn môi trường

Trong thời gian tới, các quy định về tiêu chuẩn môi trường cần được hoàn thiện
theo các hướng sau:

- Cần có các quy định khuyến khích áp dụng các ti êu chuẩn môi trường của các
nước trên thế giới vào Việt Nam cũng như áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế
hiện đại.

- Nhanh chóng ban hành đầy đủ tiêu chuẩn môi trường đối với một số ngành, lĩnh
vực đặc thù.

Tiêu chuẩn về chất thải bao gồm:

a) Nhóm tiêu chuẩn về khí thải từ các thiết bị dùng để xử lý, tiêu huỷ chất thải
sinh hoạt, công nghiệp, y tế và từ hình thức xử lý khác đối với chất thải;

Nhóm tiêu chuẩn về chất thải nguy hại;

c) Nhóm tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ rung đối với phương tiện giao thông, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục ban hành các tiêu chuẩn môi trường
mới, phù hợp với các yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, đồng thời rà soát
lại hệ thống tiêu chuẩn môi trường đã ban hành để có những sửa đổi, bổ sung phù
hợp. Trong các nội dung này, cần lưu ý việc bổ sung tiêu chuẩn về mùi hôi thối, độc
hại, tiêu chuẩn môi trường không khí ở vùng đô thị và vùng dân cư nông thôn, tiêu
chuẩn ánh sáng, bức xạ trong khu vực dân c ư, nơi công cộng. Bổ sung tiêu chuẩn về
tổng lượng khí thải của các cơ sở sản xuất, bổ sung quy định về thời điểm thải khí thải
độc hại để đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường cũng như khả năng chịu đựng
của người dân.

1.3. Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động môi tr ường

- Sửa đổi, bổ sung và chi tiết hoá các quy định về việc lấy ý kiến nhân dân, cộng
đồng dân cư nơi dự án về báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng đảm bảo
sự tham gia thực chất và có hiệu quả của người dân vào quá trình này.

- Về công khai hóa các quyết định ph ê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường, đảm bảo sự tham gia của người dân vào quá trình giám sát thực hiện các cam
kết bảo vệ môi trường: Đây là các yêu cầu mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
đòi hỏi phải được hướng dẫn cụ thể trong tất cả các văn bản quy định việc đánh giá tác
động môi trường
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1.4. Hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải, nhất là các chất thải ở khu đô
thị và khu công nghiệp

- Bô Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, nghiên
cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính,
giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn,... nhằm khuyến khích các hoạt động nghi ên
cứu, áp dụng công nghệ mới nhằm giảm thiểu chất thải, xử lý, tái chế v à tái sử dụng
chất thải, cơ khí chế tạo thiết bị vận tải, công nghệ xử lý chuy ên dùng trong lĩnh vực
chất thải rắn; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây
dựng cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực xử
lý, tái chế, tái sử dụng chất thải.

- Bộ Công nghiệp cần sớm hoàn thiện Đề án hạn chế và giảm dần việc sử dụng
hóa chất độc hại, các bao bì làm từ các loại vật liệu khó phân hủy trong công nghiệp,
thay thế bằng các nguyên, vật liệu thân thiện môi trường trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét, ban hành.

1.5. Các quy định về công khai hóa thông tin

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định cơ chế để công khai hóa, dân chủ
hóa hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện tại các Điều 23 (quy định trách nhiệm ni êm
yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án về các loại chất thải, công nghệ xử lý, thông
số tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp bảo vệ môi trường để cộng đồng dân cư biết,
kiểm tra, giám sát của chủ dự án), Điều 49 (quy định công khai hóa q uyết định xử lý đối
với cơ sở gây ô nhiễm môi trường), Điều 61 (quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh
có lưu vực sông phải công khai thông tin các nguồn thải ra sông), Điều 93 (quy định
công khai hóa kết quả điều tra về nguyên nhân, mức độ, phạm vi ô nhiễm và thiệt hại
về môi trường), Điều 104 (quy định việc công khai hóa các t hông tin, dữ liệu về môi
trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đã đăng
ký; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất
thải; báo cáo hiện trạng môi trường v.v.), Điều 105 (trách nhiệm công khai t ình hình môi
trường trong cơ quan, tổ chức v.v.).

Vì vậy, cách thức, phương thức công khai hóa thông tin cần phải h ướng dẫn cụ
thể

1.6. Các quy định về đối thoại môi trường

Điều 105 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 còn đặt ra cơ chế đối thoại các vấn
đề về môi trường giữa các tổ chức, cá nhân quản lý khu sản xuất, ki nh doanh, dịch vụ
tập trung; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ quan chuyên môn, cán bộ phụ
trách về bảo vệ môi trường với các chủ thể có yêu cầu. Theo quy định tại điều luật này,
việc đối thoại về môi trường được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và dưới
sự chủ trì của Uỷ ban nhân dân hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường. Tuy
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nhiên, để thực hiện quy định này, trong thời gian tới, cần ban hành văn bản hướng dẫn
cụ thể về trình tự, thủ tục của việc đối thoại (cách thức tổ chức buổi  đối thoại, thời hạn
gửi văn bản trao đổi, thành phần của cơ quan chủ trì đối thoại - đối thoại trước 1 đại
diện hay trước 1 hội đồng v.v.).

1.7. Các quy định về phí bảo vệ môi trường

Điều 113 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định về phí bảo vệ môi tr ường
cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc có hoạt động làm phát sinh nguồn
tác động xấu đối với môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường.

- Mức phí bảo vệ môi trường được quy định trên cơ sở sau đây: (a) Khối lượng
chất thải ra môi trường, quy mô ảnh hưởng tác động xấu đối với môi trường; (b) Mức
độ độc hại của chất thải, mức độ gây hại đối với môi tr ường; (c) Sức chịu tải của môi
trường tiếp nhận chất thải.

- Mức phí bảo vệ môi trường được điều chỉnh theo lộ tr ình phù hợp với điều kiện
kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường của từng giai đoạn phát triển của đất
nước

- Toàn bộ nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường được sử dụng đầu tư trực tiếp cho
việc bảo vệ môi trường.

- Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình
Chính phủ quy định các loại phí bảo vệ môi trường.

Như vậy theo quy định kể trên, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối
hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành hữu quan soạn thảo và trình
ban hành theo thẩm quyền một số văn bản pháp luật liên quan đến phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải (Nghị định 67/2003; Thông tư liên tịch số 125/2003); Phí bảo
vệ môi trường đối với chất thải rắn (Nghị định 174/2007; Thông t ư số 39/2008); Phí bảo
vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (Nghị định 63/2008; Thông tư 67/2008).
Còn nhiều loại phí nữa Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
cùng các Bộ ngành khác ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành nhằm bảo
đảm việc thu phí đầy đủ và hiệu quả.

Riêng đối với vấn đề thu phí nước thải, kinh nghiệm của Trung Quốc v à Philippin
cũng cần nghiên cứu, tham khảo. Ở Việt Nam, việc thu phí n ước thải có thể thực hiện
theo hướng:

- Áp dụng 2 loại phí: phí cố định (phí hành chính) và phí biến đổi.
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- Tập trung vào một số đối tượng có lượng nước thải, lượng chất ô nhiễm lớn,
gây ô nhiễm nghiêm trọng. Với các đối tượng có lượng xả thải nhỏ, chỉ áp dụng phí cố
định. - Đơn giản hóa cách tính phí, có thể chỉ dùng thông số TSS và COD để tính phí.

- Giữ nguyên cách tính phí cho tất cả các đơn vị ô nhiễm vượt tiêu chuẩn và dưới
tiêu chuẩn như hiện nay.

- Thu phí một năm từ một đến hai lần để giảm chi phí hành chính và đi lại của cán
bộ thu phí.

- Xử phạt nghiêm các cơ sở không đóng phí nhằm tạo kỷ cương chấp hành pháp
luật cũng như tạo công bằng giữa các cơ sở đóng phí và không đóng phí.

- Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp, theo đó doanh
nghiệp phải định kỳ công bố các hoạt động xả thải của đơn vị mình nhằm tăng tính
minh bạch và tính chính xác của số liệu khai báo.

- Thường xuyên đánh giá, điều chỉnh cách thức thu phí.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

2.1. Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để lực lượng thanh tra chuyên ngành có thể
chủ động, linh hoạt trong hoạt động của mình thông qua việc sửa đổi bổ sung Luật
Thanh tra, trong đó có quy đ ịnh riêng cho hoạt động thanh tra chuyên ngành đặc biệt là
hoạt động thanh tra đột xuất không phải báo trước, không bị ràng buộc bởi các quy
định về trình tự, thủ tục hoạt động theo quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra.

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn về kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường song song với việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về
bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với lực lượng cảnh sát môi
trường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường. Phối hợp Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối
cao hướng dẫn thực hiện các quy định về Tội phạm Môi trường trong Bộ luật Hình sự
(đã được sửa đổi, bổ sung) nhằm nhanh chóng đưa các quy đ ịnh này đi vào cuộc sống.

2.2. Tăng cường năng lực cho các cơ quan xử lý tội phạm môi trường

Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng như Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật H ình sự năm
2009 đã bổ sung nhiều tội phạm quan trọng về môi tr ường nhưng hầu như trong thực
tế, các hành vi gây ô nhiễm môi trường và nhiều vi phạm khác trong lĩnh vực môi
trường chưa bị điều tra, truy tố, xét xử về mặt h ình sự. Một trong những nguyên nhân
của tình trạng kể trên chính là việc các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử chưa có kinh
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nghiệm và sự chuẩn bị cần thiết đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét x ử tội phạm về
môi trường. Chính vì thế, đã đến lúc cần quan tâm tới vấn đề củng cố năng lực điều
tra, truy tố, xét xử các tội phạm và tranh chấp về môi trường.

2.3. Hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi tr ường

Việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 với nhiều nội dung mới quan
trọng vừa góp phần hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về bảo vệ môi tr ường
nhưng cũng tạo ra những mâu thuẫn, chồng chéo mới trong hệ thống pháp luật về bảo
vệ môi trường đòi hỏi có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những tinh thần mới
nhất của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 trong đó có các quy định về xử lý vi phạm
pháp luật bảo vệ môi trường. Cụ thể:

2.3.1. Nhóm các quy định xử lý về mặt dân sự:

Ví dụ: Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường có quy định về việc xác định thiệt hại do
ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra. Theo quy định tại Điều luật n ày, Chính phủ phải
ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định thiệt hại (xác định phạm vi, mức
độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, cách tính toán chi phí thiệt hại về môi
trường v.v.). Để thực hiện quy định này, trong thời gian tới, các cơ quan hữu quan có
trách nhiệm xây dựng Dự thảo Nghị định h ướng dẫn cách xác định thiệt hại do ô
nhiễm, suy thoái môi trường gây ra trình Chính phủ xem xét, ban hành để giải quyết
tình trạng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường ngày càng gia tăng, gây thiệt hại cho
môi trường, tính mạng, sức khoẻ và tài sản của con người, thực hiện nguyên tắc
“người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Tuy nhi ên cần phân biệt rõ loại thiệt hại nào là thiệt
hại theo pháp luật dân sự và thiệt hại nào thì áp dụng pháp luật bảo vệ môi trường.
Việc phân định rõ trách nhiệm khắc phục, phục hồi môi trường là trách nhiệm hành
chính hay trách nhiệm dân sự trong cũng cần được đặt ra.

2.3.2. Nhóm quy định xử lý về mặt hành chính:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 bổ sung nhiều quy định quan trọng so với quy
định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 và Nghị định 175/CP. Chẳng hạn Luật đề
ra các quy định về cam kết bảo vệ môi trường (Điều 24), việc bảo vệ môi trường đối
với các khu công nghiệp tập trung (Điều 36), việc bảo vệ môi tr ường đối với các làng
nghề (Điều 38), các quy định về bảo vệ môi tr ường nơi công cộng (Điều 52), các quy
định về bảo vệ môi trường đối với các hộ gia đình (Điều 53), các quy định về công khai
hóa thông tin về bảo vệ môi trường v.v. Để các nghĩa vụ luật định đ ược tuân thủ trong
thực tiễn việc bổ sung các hành vi và mức xử phạt đối với chủ thể có hành vi vi phạm
là cần thiết.

Thêm vào đó, như đã phân tích ở phần trước, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
cũng đặt ra những hình thức xử lý mới đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
gây ô nhiễm chưa được quy định trong các văn bản xử lý vi phạm pháp luật h ành chính
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trong lĩnh vực môi trường (Điều 49). Luật cũng quy định h ình thức xử lý vi phạm hành
chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường nơi công
cộng là “buộc lao động vệ sinh môi trường có thời hạn ở nơi công cộng” (Điều 52). Đây
cũng là nội dung mới cần phải bổ sung và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường. Để bảo đảm việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường, không bỏ lọt vi phạm, cần có quy định l àm rõ ranh giới
giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính. Đồng thời với việc hoàn thiện quy
định về xử phạt vi phạm hành chính cần phải tổ chức, thành lập hoặc tăng cường năng
lực cho những thiết chế, lực lượng để thực thi các quy định trên thực tế. Đây là điều
kiện tiên quyết cho việc đảm bảo các quy phạm về xử phạt vi phạm h ành chính trong
lĩnh vực bảo vệ  môi trường đi vào cuộc sống.

2.3.3. Nhóm quy định xử lý về mặt hình sự:

Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật H ình sự năm 2009 chỉ mới quy định một số tội
phạm điển hình trong lĩnh vực môi trường. So với yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy
định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì các quy định trong luật sửa đổi, bổ sung
Bộ luật hình sự năm 2009 chưa bao quát hết các hành vi cần xử lý về mặt hình sự.
Chẳng hạn, chưa tội phạm hóa đối với hành vi sử dụng vũ khí sinh học, hành vi vi
phạm quy định về sử dụng các chất v à phế thải nguy hiểm cho môi trường, vi phạm các
quy định về an toàn khi tiếp xúc với các độc tố vi sinh hay độc tố sinh học khác v.v.
Thêm vào đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 rất nhấn mạnh tới yêu cầu về công
khai hóa thông tin bảo vệ môi trường, đảm bảo quá trình dân chủ hóa hoạt động bảo vệ
môi trường. Tuy là quy định rất tiến bộ, có lợi cho sự nghiệp bảo vệ môi tr ường nhưng
quy định này chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng từ phía các chủ dự án. Để đảm bảo sự
tuân thủ nghĩa vụ công khai hóa thông tin, việc chỉ xử lý về mặt h ành chính là chưa đủ
mà cần nghiên cứu để có phương án xử lý về mặt hình sự trong những trường hợp cố
ý không cung cấp thông tin, hoặc cố ý cung cấp thông tin giả mạo, cản trở ng ười dân
tham gia hoạt động bảo vệ môi trường…

Do vậy, trong thời gian tới, khi sửa đổi một cách c ơ bản Luật sửa đổi bổ sung Bộ
luật Hình sự năm 2009, các loại hành vi kể trên cần được nghiên cứu để tội phạm hóa.

Mặt khác, để đưa các quy định của Bộ Luật Hình sự quy định 11 tội danh về môi
trường (Chương XVII) đi vào thực tiễn cuộc sống, cần sớm ban hành một văn bản quy
phạm pháp luật hướng dẫn việc thi hành 11 điều luật của Chương XVII Bộ Luật Hình
sự theo hướng quy định rõ ranh giới rõ ràng giữa trách nhiệm hành chính và trách
nhiệm hình sự. Những dấu hiệu trong các tội về môi tr ường trong Bộ Luật hình sự cần
phải hướng dẫn cụ thể bao gồm: dấu hiệu “hậu quả” (xác định mức độ nghi êm trọng,
rất nghiêm trọng của hậu quả v.v.). Đây là căn cứ quan trọng trong việc nâng cao hiệu
lực của hệ thống pháp luật về bảo vệ  môi trường.
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Một vấn đề cũng cần đặt ra nghiên cứu và hoàn thiện bổ sung vào Bộ luật hình
sự chính là vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi vi phạm
quy định về bảo vệ môi trường. Hiện nay phần lớn các vi phạm nghiêm trọng pháp luật
bảo vệ môi trường chủ yếu là các doanh nghiệp.

3. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo d õi tình hình thi hành pháp
luật

Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường từ Trung ương đến cơ sở; phát triển các tổ chức sự nghiệp môi trường và
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đầu tư, tăng
cường năng lực cơ sở vật chất, kỹ thuật về bảo vệ môi trường phục vụ công tác quản
lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

3.1. Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước

Rà soát, đánh giá, xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương
trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo hướng
tăng cường trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Sở Tài nguyên và
Môi trường của các địa phương, đảm bảo tính thống nhất đối với công tác quản lý môi
trường, khắc phục tình trạng thực hiện các tác nghiệp quản lý môi trường theo nhiều
cấp, hạn chế việc phân tán chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo
các ngành quản lý kinh tế - xã hội như hiện nay. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét
điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng
như các Bộ, ngành có liên quan nhằm khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc chồng chéo
về chức năng, nhiệm vụ thuộc một số lĩnh vực quản lý như: quản lý chất thải rắn, bảo
vệ môi trường trong hoạt động nông nghiệp và nông thôn, quản lý môi trường trong
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và quản lý thị trường nội địa, bảo tồn đa dạng sinh
học, an toàn sinh học, bào tồn loài và nguồn gen, thanh tra - kiểm tra chuyên ngành về
môi trường, bảo vệ môi trường lưu vực sông, ứng phó và khắc phục sự cố môi
trường,.... Tiến hành xây dựng Đề án Kiện toàn hệ thống tổ chức ngành bảo vệ môi
trường gắn với nhiệm vụ đánh giá và đề xuất việc sửa Luật Bảo vệ môi trường năm
2005 để trình Chính phủ Khoá XIII, trong đó thiết kế lại hệ thống tổ chức quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường theo mô hình thống nhất từ Trung ương đến địa phương,
đảm bảo tính độc lập tương đối của bộ máy kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật
về môi trường với các ngành kinh tế, xã hội khác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc
thực thi các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác bảo vệ
môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Về cơ cấu tổ chức, để cơ quan môi trường có thẩm quyền thực sự th ì cần phải
độc lập, tách ra khỏi ủy ban nhân dân th ì mới có thể có thẩm quyền xử lý các vụ việc
(ví dụ dừng các dự án thuộc thẩm quyền ph ê duyệt của ủy ban nhân dân trong trường
hợp có vi phạm) như Chi cục vùng trực thuộc Tổng Cục).
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Cần tăng thẩm quyền cho Chi cục bảo vệ môi tr ường, với cơ cấu, tổ chức và
chức năng, nhiệm vụ như hiện nay, thì Chi cục bản chất vẫn là Phòng Môi trường ngày
xưa, vẫn là tham mưu, giúp Giám đốc Sở, chỉ khác là có con dấu, trả lương trực tiếp.

Các Chi cục cần được bố trí đủ biên chế, các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt
động chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là đối với các Phòng Tài nguyên môi trường và
cán bộ làm công tác môi trường ở cấp xã. Như vậy cần có cơ chế quy định để thực
hiện thống nhất trong cả nước vì hiện nay theo xu hướng tinh giảm biên chế, các địa
phương rất khó khăn trong việc tuyển dụng v ì không có định biên, không có quỹ lương
để chi trả.

3.2. Về kinh phí đảm bảo cho hoạt động bảo vệ môi trường

Nâng cao vai trò điều phối của cơ quan quản lý môi trường các cấp trong quản lý,
sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường ở trung ương và địa phương; tăng
cường hoạt động kiểm tra, giám sát các bộ ngành, địa phương để thực hiện đúng chức
năng là cơ quan chịu trách nhiệm về chuyên môn, điều phối hoạt động bảo vệ môi
trường và quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách chi sự nghiệp môi trường. Tăng
cường đầu tư hơn nữa cho chi đầu tư cơ bản để xây dựng các công trình xử lý chất
thải mang tính chất công ích, thực hiện các dự án đầu tư về cải thiện môi trường, về cơ
sở hạ tầng bảo vệ môi trường. Xây dựng và ban hành các chính sách c ụ thể nhằm đa
dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, đặc biệt là các hướng dẫn cụ
thể nhằm thực hiện các ưu đãi về huy động vốn đầu tư, về thuế, phí đã được quy định
tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt
động bảo vệ môi trường....

Đề nghị Quốc hội xem xét tăng mức chi sự nghiệp môi trường từ 1% lên 2% tổng
chi ngân sách nhà nước (Nghị quyết số 41 Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 15 tháng 11
năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hóa đất nước đã nêu ”Riêng ngân sách nhà nước cần có mục chi riêng
cho hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng chi để bảo đảm đến năm 2006 đạt mức
chi không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng
trưởng của nền kinh tế” nhằm giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết.

Đề nghị Nhà nước cân đối, bố trí các nguồn vốn ODA, vốn tín dụng trong kế
hoạch  ngân sách hàng năm cho công tác x ã hội hóa về môi trường, tạo điều kiện về
thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân tham gia sâu rộng vào các loại hình xã hội
hóa.

4. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể:

4.1. Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải
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Tăng cường áp dụng các công cụ kinh tế trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm:
hoàn thiện và ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khí thải; nâng cao hiệu quả hoạt
động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; nghiên cứu và áp dụng thí điểm một
số nội dung liên quan đến ngưỡng chịu tải môi trường vùng/khu vực, lưu vực sông.

Đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban bảo vệ môi
trường lưu vực sông; xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án: tổng
thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; xử lý triệt để bao bì khó phân hủy; tăng cường
năng lực quan trắc môi trường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; từng bước
xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại 3 thành phố lớn là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Hải Phòng; xây dựng hệ thống các bản đồ phục vụ cho cảnh báo và kiểm soát ô
nhiễm.

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống qui chuẩn, tiêu chuẩn môi trường quốc
gia. Xây dựng, ban hành các qui chuẩn môi trường cho một số lĩnh vực sản xuất đặc
thù, sản xuất làng nghề, cho vùng lãnh thổ, các lưu vực sông. Nâng cao chất lượng,
hiệu quả năng lực cảnh báo, ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch bảo vệ môi trường; tổ chức điều tra, đánh giá tác
động môi trường tổng hợp các vùng kinh tế trọng điểm, đánh giá tác động môi trường
xuyên biên giới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, đặc biệt là ở địa phương
và chỉ quyết định, phê duyệt dự án đầu tư khi dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Tăng cường
công tác kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi các dự án
đi vào hoạt động chính thức.

4.2. Phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường

Xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục suy thoái và
cải thiện môi trường, trong đó tập trung nguồn lực để khắc phục các “điểm nóng” và
các vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm môi trường nước tại các sông
chảy qua đô thị, ô nhiễm môi trường do các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh, ô
nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật. Tăng cường điều tra, kiểm kê, đánh giá
và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Thúc đẩy áp dụng khoa học, công nghệ vào khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
các khu vực môi trường bị ô nhiễm và suy thoái. Tăng cường các biện pháp chủ động
phòng ngừa, giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm và suy thoái môi trường; nghiên
cứu, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn dự báo các ảnh hưởng và tác động của các
khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường trong tương lai; thực hiện các biện pháp
phòng, tránh các tác hại do ô nhiễm môi trường gây ra.
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Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng; tổ chức thống kê, rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý triệt để đối
với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại đến năm 2020 với lộ trình
và giải pháp cụ thể.

4.3. Bảo tồn đa dạng sinh học

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học và các Luật có
liên quan tạo ra sự thống nhất, chi tiết, khả thi trong công tác quản lý đa dạng sinh học,
chú trọng xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về đa dạng sinh học và đẩy mạnh công tác
kiểm tra, giám sát thực hiện. Kiện toàn tổ chức ở Trung ương và địa phương về quản
lý đa dạng sinh học, cả về chất lượng và số lượng, thực hiện phân cấp quản lý đa dạng
sinh học, phân định rõ trách nhiệm quản lý đa dạng học ở cấp địa phương.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị ở cấp trung ương và giữa trung ương
với địa phương trong công tác quản lý đa dạng sinh học; chú trọng vấn đề ngân sách
tài chính cho bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, đa dạng hóa nguồn kinh
phí cho công tác bảo tồn.

Xây dựng và hoàn thiện các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể như bảo
tồn nguyên vị, bảo tồn chuyển vị, bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng, tăng
cường hội nhập trong bảo tồn đa dạng sinh học. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và
tăng cường năng lực đào tạo cán bộ cả về số lượng và chất lượng kết hợp với tăng
cường các hoạt động truyền thông đa dạng sinh học thông qua các phương tiện đại
chúng.

4.4. Truyền thông và nâng cao nhận thức

Xây dựng Chương trình/ Kế hoạch truyền thông, nâng cao nhận thức môi trường
quốc gia giai đoạn 2011-2015 và có tầm nhìn đến 2020; tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ
hơn nữa công tác nâng cao nhận thức môi trường, huy động có hiệu quả nguồn lực
trong và ngoài nước cho lĩnh vực này. Xây dựng lực lượng nòng cốt về truyền thông
nâng cao nhận thức trong tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính
trị xã hội. Hình thành, tăng cường năng lực và vận hành có hiệu quả mạng lưới tuyên
truyền viên trung ương và địa phương

Phát huy mạnh vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí, kết hợp hợp lý truyền
thông trực tiếp và truyền thông đại chúng theo hướng sáng tạo về cách tiếp cận đối
tượng, sáng tạo về cách triển khai và huy động được sự cùng tham gia của các bên
liên quan.
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4.5. Khoa học công nghệ

Tiếp tục xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu
tư trong nước áp dụng công nghệ xử lý rác hạn chế chôn lấp được nghiên cứu trong
nước để đầu tư xây dựng dự án xử lý rác thải; khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động
chuyển giao công nghệ tiên tiến xử lý ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ về môi trường.

4.6. Hợp tác quốc tế

Tổ chức xây dựng chiến lược vận động các nước, nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ Việt
Nam ưu tiên giải quyết các vấn đề về môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững,
trong đó tập trung ưu tiên vào các l ĩnh vực như: tăng cường năng lực và thể chế về
bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; phòng ngừa và xử lý ô
nhiễm; ứng phó hiệu quả với tác động của BĐKH, nước biển dâng; tăng cường tham
gia các điều ước quốc tế về môi trường.

4.7. Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 1446/2008/QĐ-TTg ngày
10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Rút ra những việc làm được, chưa
làm được. Tăng cường công tác truyền thông về xã hội hóa công tác bảo vệ môi
trường, rà soát việc thực hiện để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung danh
mục chi tiết được xã hội hóa, đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Xây
dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập của các cơ sở
thực hiện xã hội hóa và thứ tự ưu tiên trong từng lĩnh vực.

Nhìn chung, giai đoạn 2005 – 2010, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có
những bước tiến đáng kể. Đến nay, cùng với những thành tựu đầy ấn tượng về kinh tế
- xã hội và hội nhập quốc tế, công tác bảo vệ môi trường đã chuyển sang một trang
mới từ nhận thức đến hành động. Mặc dù vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và
chủ quan khác nhau, công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ những
yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và xã hội; chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng của phát triển
kinh tế. Kiên trì với các quan điểm, mục tiêu và giải pháp đúng đắn đã đề ra, chúng ta
vẫn cần phải có một lộ trình thời gian cũng như sự đầu tư nguồn lực từ nhà nước và xã
hội để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, từng bước nâng cao chất lượng cuộc
sống của người dân, phát triển bền vững đất nước./.
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Phụ lục 1:

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban
hành

Trích yếu

1 Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh
học

2 Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh
vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản
phẩm của sinh vật biến đổi gen

3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt “Đề án phát triển
dịch vụ môi trường đến năm 2020”.

4 1636/QĐ-TTg  về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới
quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi
trường quốc gia đến năm 2020".

5 1492/QĐ-BTNMT  về việc thành lập Hội đồng Tư vấn
Chương trình cấp nhãn sinh thái.

6 Quyết định 1493/QĐ-BTNMT của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về trình tự,
thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “ nhãn
xanh Việt Nam”.

7 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định việc xây dựng Báo cáo
môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác
động môi trường của ngành, lĩnh vực và
Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh

8 13/2010/TT-BTNMT 28/7/2010 quy định về Giải thưởng Môi trường Việt
Nam.
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9 18/2010/TT-BTNMT 04/10/ 2010 quy định mức sử dụng diện tích nhà
xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan
trắc môi trường.

Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên Môi
trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu
tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến
đổi khí hậu giai đoạn 2009 – 2015.

10 45/2010/TTLT-BTC-
BTNMT

30/3/2010 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ
Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc
quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

11 107/2010/TTLT-BTC-
TNMT

26/7 / 2010 của Bộ tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi
trường Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch
số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày
18/12/2003 và Thông tư liên t ịch số
106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày
06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải

12 249/QĐ-TTg 10/02/2010 về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ
môi trường đến năm 2020"

13 19/2010/TT-BTNMT 12/10/2010 quy định đăng ký, lưu hành, sử dụng chế
phẩm sinh học trong xử lý chất thải ở Việt
Nam.

14 2149/QĐ-TTg 17/12/2009  về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về
quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050.

15 08/2009/TT-BTNMT 15/7/2009 quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu
kinh tế, khu công nghệ cao, khu công
nghiệp và cụm công nghiệp
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16 34/2009/TT-BTNMT 31/12/2009 quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác
nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối
với hoạt động khai thác khoáng sản.

17  137/2008/QĐ-TTg 10/10/2008 Phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi
trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020”

18  67/2008/TT-BTC 21/07/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số
63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính
phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai
thác khoáng sản

19  57/2008/QĐ-TTg 30/05/2008 Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ
môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
đến năm 2020

20 39/2008/TT-BTC 19/05/2008  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số
174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của
Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối
với chất thải rắn

21 Nghị định của Chính phủ về Quản lý an
toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen;
sản phẩm,  hàng hóa có nguồn gốc từ sinh
vật biến đổi gen.

22 58/2008/QĐ-TTg 29/04/2008  Về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ
ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để,
khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái
môi trường cho một số đối tượng thuộc
khu vực công ích.

23 01/2008/TTLT-BTNMT-
BTC

29/04/2008  Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ
môi trường thuộc nguồn kinh phí sự
nghiệp môi trường

24 12 /2007/TTLT-BTNMT-  27/12/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23
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BNV tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định
tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ
môi trường tại cơ quan nhà nước và
doanh nghiệp nhà nước.

25 174/2007/NĐ-CP 29/11/2007 Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải
rắn

26 19/2007/QĐ-BTNMT 26/11/2007 Về việc ban hành Quy định về điều kiện và
hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trường

27 171/2007/QĐ-TTg 14/11/2007 Về việc thành lập Uỷ ban Bảo vệ môi
trường lưu vực sông Cầu

28 10/2007/TT-BTNMT  22/10/2007 Hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm
soát chất lượng trong quan trắc môi
trường

29 1270/QĐ-TTg 24/09/2007  Về việc bổ sung Chương trình nghiên
cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí
hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa
Việt Nam vào nhiệm vụ của "Đề án tổng
thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên -
môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn
đến năm 2020".

30 106/2007/TTLT/BTC-
BTNMT

06/09/2007  Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên t ịch số
125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày
18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày
13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải

31 2/2007/TTLT- BCT-
BTNMT

30/08/2007 Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ
Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh
doanh nhập khẩu phế liệu.

32 07/2007/TT – BTNMT 03/07/2007  Hướng dẫn phân loại và quyết định danh
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mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần
phải xử lý

33 101/2007/NĐ-CP 13/06/2007  Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử
dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển

34 81/2007/NĐ-CP 23/05/2007 Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về
bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước
và doanh nghiệp nhà nước

35 16/2007/QĐ-TTg 29/01/2007  Về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể
mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi
trường quốc gia đến năm 2020”

36  114/2006/TTLT-BTC-
TNMT

29/12/2006 Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự
nghiệp môi trường

37  22/2006/QĐ- BTNMT 18/12/2006 Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt
Nam về Môi trường

38  277/2006/QĐ-TTg 11/12/2006 Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu
quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

39 140/2006/NĐ-CP 22/11/2006 Quy định việc bảo vệ môi trường trong các
khâu lập, thẩm định,phê duyệt và tổ chức
thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch, chương trình và dự án phát triển

40 08/2006/TT-BTNMT 08/09/2006 Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường và
cam kết bảo vệ môi trường.

41 08/2006/TT-BTNMT 08/09/2006  Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường và
cam kết bảo vệ môi trường

42 13/2006/QĐ-BTNMT 08/09/2006  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt
động của Hội đồng thẩm định báo cáo
đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng
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thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường

43 10/2006/QĐ-BTNMT 21/08/2006 Ban hành Quy định chứng nhận cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã
hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định
số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ

44  80/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường

45 47/2006/QĐ-TTg 01/03/2006  Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể về
điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi
trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến
năm 2020”

46 52/2005/QH11 29/12/2005  Luật bảo vệ môi trường

47 328/2005/QĐ-TTg 12/12/2005 Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm
soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010

48 12/2005/TTLT/BTM-
BTNMT-BGTVT

08/07/2005 Hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường
biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho
tầu biển

49 02/2005/NQLT-HND-
BTNMT

13/05/2005  Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT
của Hội Nông dân việt Nam và Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc phối hợp
hành động bảo vệ môi trường và quản lý,
sử dụng đất đai

50 15/2005/TTLT-BTC-
BTNMT

 22/02/2005 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý
và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

51 34/2005/QĐ- TTG 22/02/2005 Ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-
TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về
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bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

52 15/2005/TTLT- BTC-
BTNMT

 22/02/2005 Về việc hướng dẫn việc quản lý và sử
dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ môi trường

53 01/2005 NQLT- HPN-
BTNMT

07/01/2005  Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi
trường phục vụ phát triển bền vững

54 41-NQ/TW  15/11/2004 Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

55 03/2004/QĐ- BTNMT 02/04/2004  Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi
trường đối với phế liệu nhập khẩu làm
nguyên liệu sản xuất

56 19/2003/QĐ-BTNMT 30/12/2003  Về thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn
thành việc thực hiện các biện pháp xử lý
triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-
TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 c ủa Thủ
tướng Chính phủ.

57 256/2003/QĐ-TTG 02/12/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi
trường quốc gia đến nắm 2010 và định
hướng đến năm 2020

58  2145/BTNMT-KHTC 01/09/2003 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch
bảo vệ môi trường 2004 của các Bộ,
ngành

59 02/2003/QĐ-BNTMT 29/07/2003 Vvề việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi
trường trong lĩnh vực du lịch

60 728/2003/QĐ-BTNMT 23/06/2003  Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và
hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt
Nam
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61 67/2003/NĐ-CP 13/06/2003 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải

62  07/2000/CT-TTG 30/03/2000 Về tăng cường giữ gìn trật tự trị an và vệ
sinh môi trường tại các điểm tham quan du
lịch

63 03/1999/TTLB-BKH-NN 06/10/1999  Về việc hướng dẫn thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn

64 60/1998/TT/BTC 13/05/1998  Về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp, gia
hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi
trường

65  2781/TT-KCM 03/12/1996 Về việc hướng dẫn về thủ tục cấp, gia hạn
thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
môI trường cho các cơ sở công nghiệp

66 2433/TT-KCM 30/10/1996 Về việc hướng dẫn thi hành nghị định
26/CP về xử phạt vi phạm hành chính bảo
vệ môi trường

Văn bản về tài nguyên nước

67 26/2009/TT-BTNMT  30/11/2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật
điều tra, đánh giá tài nguyên nước

68 48/2008/TTLT – BTC –
BNN

2/06/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư
liên tịch số 80/2007/TTLT – BTC – BNN
ngày 11/7/2007 hướng dẫn chế độ quản
lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước
chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia
nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn giai đoạn 2006 – 2010

69 13/2007/QĐ-BTNMT 04/09/2007  Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh
giá tài nguyên nước dưới đất
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70 117/2007/NĐ-CP 11/07/2007 Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước
sạch

71 04/2007/NĐ-CP 08/01/2007  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6
năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải

72 59/2006/QĐ-BTC 25/10/2006  Về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ
phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước và hành nghề khoan nước dưới đất

73 17/2006/QĐ-BTNMT 12/10/2006 Ban hành Quy định về việc cấp phép hành
nghề khoan nước dưới đất

74 1115/QĐ- BTNMT 25/08/2006  Về việc phê duyệt Đề án 'Giảm thiểu tác
hại của Arsenic trong nguồn nước sinh
hoạt ở Việt Nam'

75 81/2006/QĐ-TTg 14/04/2006  Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài
nguyên nước đến năm 2020

76 05/2005/TT-BTNMT 22/07/2005  Hướng dẫn thi hành Nghị định số
34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước.

77  02/2005/TT-BTNMT 24/06/2005 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27
tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định
việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước

78 34/2005/NĐ-CP  17/03/2005 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nước
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79 18/2004/TT-BTNMT 25/08/2004  Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm
2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát
triển bền vững các vùng đất ngập nước

80 149/2004/NĐ-CP 27/07/2004  Quy định việc cấp phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước
thải vào nguồn nước

81  02/2004/CT-BTNMT 02/06/2004 Về việc tăng cường công tác quản lý tài
nguyên nước dưới đất.

82  162/2003/NĐ-CP 19/12/2003 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai
thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài
nguyên nước

83 179/2002/NĐ-CP 30/12/1999  Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên
nước

 03/1999/TTLT/BXD-
BVGCP

16/06/1999 Về việc hướng dẫn phương pháp định giá
và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ
nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm
dân cư nông thông

84  1998/QH 20/05/1998 Luật Tài nguyên nước

85  11/1997/TTLT-NN-CN 08/11/1997 Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà nước
đối với tài nguyên nước dưới đất

86 02/TTLB 28/04/1997  Về việc hướng dẫn phương pháp định
giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ
nước sạch đô thị, khu CN, cụm dân cư
nông thôn
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Phụ lục 2

Danh mục các văn cần ban mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường

STT TÊN VĂN BẢN

I Lĩnh vực đất đai

1.
Thông tư Quy định kỹ thuật về quy trình đánh giá môi trường chiến lược đối với quy
hoạch sử dụng đất

2. Thông tư Quy định kỹ thuật về thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.
Thông tư Quy định kỹ thuật về lập bản đồ quy hoạch phục vụ công tác lập quy hoạch
sử dụng đất các cấp

4.
Thông tư Quy định kỹ thuật về lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất các cấp

5. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thống kê, kiểm kê đất

6. Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về lưu trữ và cung cấp thông tin đất đai

7. Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng vùng giá trị đất

8.
Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công
trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực đất đai

II Lĩnh vực môi trường

9. Nghị định của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học

10.
Nghị định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp,
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn
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12. Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm mùi

13.
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải trong hoạt động kinh
doanh xăng dầu

14. Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ngành lọc hóa dầu

15.
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải từ các công trình khai thác
dầu khí

16.
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải dung dịch khoan và mùn
khoan cho các công trình dầu khí

17.
Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác thông tin tư liệu môi trường

18.
Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
và cam kết bảo vệ môi trường (Thay thế Thông tư 05/2008/TT-BTNMT)

19.
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá
môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo cáo đánh giá tác động môi trường
(Thay thế Thông tư 13/2009/TT-BTNMT)

20. Thông tư hướng dẫn thực hiện quy hoạch về môi trường

21. Thông tư hướng dẫn bảo vệ môi trường làng nghề

22.
Thông tư quy định việc xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa
chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

23. Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác thông tin tư liệu môi trường.

24.
Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý
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triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc
khu vực công ích.

25.
Thông tư quy định về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu lượng dòng khí trong ống dẫn
- Phương pháp tự động

26.
Thông tư quy định về Phát thải nguồn tĩnh –Xác định khí và hydrocacbon thơm đa vòng
(PAH) pha hạt– Phần 1: Lấy mẫu

27.
Thông tư quy định về Phát thải nguồn tĩnh –Xác định khí và hydrocacbon thơm đa vòng
(PAH) pha hạt– Phần 2: Chuẩn bị mẫu, làm sạch và xác định.1415

28.
Thông tư quy định về Chất lượng nước – Xác định thuốc bảo vệ thực vật clo hữu cơ,
PCB và clorobenzen – Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết pha lỏng –lỏng.

29.
Thông tư quy định về Chất lượng nước – Xác định nitơ amoni – Phương pháp phân
tích dòng (CFA và FIA) và detector phổ.

30.
Thông tư quy định về Chất lượng nước – Xác định bromat hoà tan – Phương pháp sắc
ký lỏng ion.

31.
Thông tư quy định về Chất lượng nước – Xác định silicat hoà tan bằng phân tích dòng
(FIA và CFA) và detector quang phổ.

32. Thông tư quy định về Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

33. Thông tư quy định Qui trình chiết tính độc đặc trưng của chất thải

34.
Thông tư quy định về Phương pháp thử tiêu chuẩn - Phương pháp chiết chất thải theo từng
mẻ.

35. Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho thủy lợi

36.
Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngọt bảo vệ đời
sống thủy sinh
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37. Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

38. Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

39.
Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm chuẩn một số thiết bị quan trắc môi
trường (kiểm chuẩn các thiết bị phân tích NOx, SO2, CO, O3 c ủa trạm quan trắc môi
trường không khí tự động, liên tục)

40.
Thông tư quy định định mức giám định, phân tích mẫu phẩm sinh học (thanh phần, sinh
vật biến đổi gen)

41.
Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật thiết kế, xây dựng các mô hình bảo tồn đa
dạng sinh học tại các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển

42.
Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng
đất ngập nước

43.
Thông tư quy định quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động đánh
giá, xác định thiệt hại do sự cố môi trường gây ra (tràn dàu)

44.
Thông tư quy định Định mức kinh tế kỹ thuật nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm mô
hình xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm

III Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

45. Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

46.
Nghị định quy định về cơ chế đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản, đấu giá
quyền khai thác khoáng sản

47. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

48.
Thông tư quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ crom và
mangan
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49. Thông tư quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ chì kẽm

IV Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

50.
Thông tư ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí
tượng thủy văn

51.
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm
2006 về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần

52.
Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc lưu lượng nước sông lớn và vừa vùng sông
không ảnh hưởng thủy triều

53. Thông tư quy định Quan trắc khí tượng bề mặt

54. Thông tư quy định Quan trắc Ra đa thời tiết

55. Thông tư quy định Quan trắc Ô zôn

56. Thông tư quy định Quan trắc lưu lượng nước vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều

57. Thông tư quy định Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều.

58. Thông tư quy định Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông

59. Thông tư quy định Điều tra dòng chảy cạn vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều

60. Thông tư quy định Điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều

61. Thông tư quy định Phát hiện, theo dõi, cảnh báo tố lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

62. Thông tư quy định Dự báo mưa lớn diện rộng

63. Thông tư quy định Dự báo lũ hạn vừa và hạn dài
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64. Thông tư quy định Quy định kỹ thuật về dự báo hải văn

65. Thông tư quy định Quy định kỹ thuật về Dự báo lũ

66. Thông tư quy định Mã luật khí tượng cao không.

67. Thông tư quy định Quy trình dự báo bão và áp thấp nhiệt đới.

68.
Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng (khí tượng bề
mặt, khí tượng cao không, khí tượng biển)

69. Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về quan trắc thủy văn

70. Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống thông tin phục vụ dự báo KTTV

71. Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn máy KTTV

72.
Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bảo dưỡng, kiểm chuẩn định kỳ
thiết bị khí tượng cao không

73. Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát lũ lớn

V Lĩnh vực Tài nguyên nước

74. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

75. Thông tư quy định việc xác định dòng chảy tối thiểu

76.
Thông tư hướng dẫn xây dựng quy định kỹ thuật bản đồ khai thác sử dụng tài nguyên
nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000

77.
Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức, biên chế của Văn phòng lưu vực sông
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VI Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ

78.
Thông tư quy định quy trình hiện chỉnh bản đồ địa hình cơ bản tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000,
1:50.000 bằng ảnh vệ tinh

79. Thông tư quy định đo trọng lực chi tiết

80.
Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định mức phí
và hướng dẫn việc thu, nộp, sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc
gia.

81. Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý

82.
Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000
và 1:5000

83.
Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10
000

84. Thông tư quy định Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50000

85. Thông tư quy định Thông tin địa lý - Thuật ngữ

86. Thông tư quy định Thông tin địa lý - Mô hình quy chiếu

87. Thông tư quy định Thông tin địa lý - Phương pháp phân loại đối tượng

88. Thông tư quy định Thông tin địa lý - Các nguyên lý cơ bản về chất lượng

VI Lĩnh vực Biển và hải đảo

89.
Thông tư quy định về lập quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải
đảo

90. Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh sử dụng tài
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nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

91.
Thông tư quy định kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và
bảo vệ môi trường biển, hải đảo

92.

Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi
nghề, phụ cấp trách nhiệm công tác đối với viên chức thực hiện nghiên cứu điều tra
khảo sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo

93.
Thông tư quy định nội dung chủ yếu của công tác điều tra địa chất, khoáng sản, địa
chất môi trường biển sâu (băng cháy, kết hạch sắt-mangan,…)

94.
Thông tư quy định quy trình bảo quản, gia công và phân tích m ẫu địa
chất - khoáng sản, địa chất môi trường biển sâu

95.
Thông tư quy định kỹ thuật khảo sát địa hình đáy biển trên cơ sở biên dịch, biên soạn
từ các tiêu chuẩn của Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO- International Hydrographic
Organization) cho phù hợp với các TCVN và hội nhập quốc tế

96.
Thông tư quy định về thẩm định, cấp phép đối với các hoạt động kinh tế trên biển và hải
đảo
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 “Tăng cường tiếp cận công lý”

DDDiiiễễễnnn đđđààànnn ĐĐĐốốốiii tttáááccc ttthhhoooạạạiii ccchhhííínnnhhh sssáááccchhh ppphhháááppp llluuuậậậttt lllầầầnnn ttthhhứứứ nnnhhhấấấttt:::

“Theo dõi thi hành pháp luật”

Tài liệu của Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Hà Nội

Điện thoại/fax:  844-3734 0104 / 3734 5284

email: project58492.vn@undppartners.org


